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LỜI NÓI ĐẦU
Các em học sinh thân mến!
Thế giới tự nhiên rất đa dạng và kì thú. Hiểu biết thế giới tự nhiên sẽ giúp con 

người ngày càng làm chủ cuộc sống, yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, phát triển thế 
giới tự nhiên một cách bền vững. Các em sẽ được tiếp tục tìm hiểu thế giới tự nhiên 
và những ứng dụng của nó qua môn Khoa học tự nhiên.

Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Khoa học tự nhiên là môn học 
bắt buộc ở cấp Trung học cơ sở và được coi là cầu nối giữa môn Tự nhiên và Xã hội, 
Khoa học ở cấp Tiểu học và Vật lí, Hoá học, Sinh học ở cấp Trung học phổ thông. 

Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 gồm phần Mở đầu và 11 Chủ đề học tập 
mang đến cho các em những tri thức về chất và sự biến đổi của chất, vật sống, năng 
lượng và sự biến đổi năng lượng, Trái Đất và bầu trời, các nguyên lí, khái niệm 
chung về thế giới tự nhiên. Mỗi chủ đề được chia thành một số bài học, mỗi bài học 
gồm một chuỗi các hoạt động nhằm hình thành năng lực cho các em. Để học tập đạt 
kết quả tốt, các em cần tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động sau:

Hoạt động Mở đầu bài học đưa ra câu hỏi, tình huống, vấn đề, … của thực tiễn 
nhằm định hướng, gợi mở các em huy động kiến thức và kinh nghiệm để bắt nhịp 
một cách hứng thú vào bài học.

Chuỗi hoạt động Hình thành kiến thức mới là chuỗi hoạt động quan trọng mà 
ở đó các em cần tích cực quan sát hình ảnh minh hoạ, làm thí nghiệm, thảo luận, 
phán đoán khoa học, … để chiếm lĩnh kiến thức mới của bài học.

Các hoạt động Luyện tập, Vận dụng giúp các em ôn kiến thức, rèn kĩ năng của 
bài học và sử dụng kiến thức, kĩ năng đó để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Hoạt động Mở rộng, giúp các em tìm hiểu thêm kiến thức hoặc ứng dụng  
liên quan đến bài học.

Cuối mỗi bài học là hệ thống bài tập, nhằm tạo điều kiện cho các em tự  
kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình.

Bảng Giải thích thuật ngữ cuối sách, giúp các em tra cứu nhanh các thuật ngữ 
khoa học trong mỗi bài học.

Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 là cuốn sách thuộc bộ sách giáo khoa 
Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách được biên soạn theo 
định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, giúp các em không ngừng 
sáng tạo trước thế giới tự nhiên rộng lớn, đồng thời tạo cơ hội cho các em vận dụng 
kiến thức vào cuộc sống hằng ngày.

Các tác giả hi vọng cuốn sách Khoa học tự nhiên 6 sẽ là người bạn đồng hành 
hữu ích cùng các em khám phá thế giới tự nhiên, phát triển nhận thức, tư duy logic 
và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
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BÀI

Giới thiệu về khoa học tự nhiên  

  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 Tìm hiểu về khái niệm khoa học tự nhiên

  Hình 1.5. Hoạt động tập thể   Hình 1.6. Làm thí nghiệm

  Hình 1.1. Thả diều

  Hình 1.3. Gặt lúa

  Hình 1.2. Lấy mẫu nước nghiên cứu

  Hình 1.4. Rửa bát, đĩa

Khoa học tự nhiên 
là ngành khoa học 
nghiên cứu về các 
sự vật, hiện tượng, 
quy luật tự nhiên, 
những ảnh hưởng 
của chúng đến cuộc 
sống con người và 
môi trường.

1 Hoạt động nào trong các 
hình từ 1.1 đến 1.6 là hoạt 
động nghiên cứu khoa học?

– Nêu được khái niệm khoa học tự nhiên.

–  Trình bày được vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống.

Em đã làm quen với môn Khoa học ở cấp Tiểu học, vậy khoa học tự nhiên nghiên cứu 
những gì và đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống?

1

Hoạt động con người chủ động tìm tòi, khám phá ra tri thức 
khoa học gọi là hoạt động nghiên cứu khoa học. Những người 
hoạt động nghiên cứu khoa học gọi là nhà khoa học.
Môn Khoa học tự nhiên là môn học tìm hiểu về thế giới tự nhiên 
và những ứng dụng khoa học tự nhiên trong cuộc sống.

Mở đầu 
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Khoa hhọc tự nhiênK
là ngànnh kkhoa học
nghiên cứuu về các 
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quy luậật tự nhiên, 
những ảnhh hưởng 
của chúúng đến cuộc 
sống coon nngười và
môi trưườngg.
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Giới thiệu về khoa học tự nhiên 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 Tìm hiểu về khái niệm khoa học tự nhiên

nh 1.1. Thả diều Hình 1.2. Lấy mẫu nước nghiên cứu
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 VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRONG CUỘC SỐNG

 Tìm hiểu vai trò của khoa học tự nhiên

  Hình 1.8. Thiết bị sản xuất dược phẩm

  Hệ thống tưới nước tự động

   Hình 1.9. Sử dụng năng lượng gió để  
sản xuất điện

2 Hãy cho biết vai trò của 
khoa học tự nhiên được 
thể hiện trong các hình  
từ 1.7 đến 1.10.

 Em hãy kể tên một số  
hoạt động trong thực tế có 
đóng góp vai trò của  
khoa học tự nhiên.

1. Hoạt động nào sau đây của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Trồng hoa với quy mô lớn trong nhà kính.
B. Nghiên cứu vaccine phòng chống virus corona trong phòng thí nghiệm.
C. Sản xuất muối ăn từ nước biển bằng phương pháp phơi cát.
D. Vận hành nhà máy thuỷ điện để sản xuất điện.

2. Hoạt động nào sau đây của con người không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Theo dõi nuôi cấy mô cây trồng trong phòng thí nghiệm.
B. Làm thí nghiệm điều chế chất mới.
C. Lấy mẫu đất để phân loại đất trồng.
D. Sản xuất phân bón hoá học.

   BÀI TẬP

Hệ thống tưới nước tự động được bà con nông dân lắp 
đặt để tưới tiêu quy mô lớn. Hãy cho biết vai trò nào của 
khoa học tự nhiên trong hoạt động đó?

Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong: 
− Hoạt động nghiên cứu khoa học.
− Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.
− Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.
− Chăm sóc sức khoẻ con người.
− Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  Hình 1.7. Trồng dưa lưới

Trong cuộc sống, khoa học tự nhiên thể hiện ở nhiều vai trò 
khác nhau.

   Hình 1.10. Thạch nhũ tạo ra trong hang động
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A. Trồng hoa với quy mô lớn trong nhà kính.
B. Nghiên cứu vaccine phòng chống virus corona trong phòng thí nghiệm.
C. Sản xuất muối ăn từ nước biển bằng phương pháp phơi cát.
D. Vận hành nhà máy thuỷ điện để sản xuất điện.
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D. Sản xuất phân bón hoá học.
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Khoa học tự nhiên bao gồm một số lĩnh vực chính như: 
Vật lí học nghiên cứu về vật chất, quy luật vận động, lực, năng lượng và sự biến đổi  
năng lượng. 
Hoá học nghiên cứu về chất và sự biến đổi của chúng.
Sinh học hay sinh vật học nghiên cứu về các vật sống, mối quan hệ giữa chúng  
với nhau và với môi trường.
Khoa học Trái Đất nghiên cứu về Trái Đất và bầu khí quyển của nó.
Thiên văn học nghiên cứu về quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.

2 Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học 

tự nhiên

 LĨNH VỰC CHỦ YẾU CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 Tìm hiểu một số lĩnh vực khoa học tự nhiên

Một nhóm học sinh được hướng dẫn thực hiện các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cầm một tờ giấy giơ lên cao và buông tay.  
Quan sát tờ giấy rơi.
Thí nghiệm 2: Sục khí carbon dioxide vào cốc chứa nước  
vôi trong. Quan sát hiện tượng xảy ra.
Thí nghiệm 3: Quan sát quá trình nảy mầm của hạt đậu. 
Thí nghiệm 4: Một học sinh chiếu đèn pin vào quả địa cầu, một 
học sinh khác cho quả địa cầu quay. Mô tả hiện tượng ngày và 
đêm qua việc quan sát vùng được chiếu sáng trên quả địa cầu.

  Hình 2.1. Sự nảy mầm của hạt đậu  Hình 2.2. Chiếu đèn pin vào quả địa cầu

1 Em hãy dự đoán các  
thí nghiệm 1, 2, 3, 4 thuộc 
lĩnh vực khoa học nào.

– Phân biệt được các lĩnh vực khoa học tự nhiên dựa vào đối tượng nghiên cứu.

– Phân biệt được vật sống và vật không sống dựa vào các đặc điểm đặc trưng.

Tuỳ vào đối tượng nghiên cứu mà khoa học tự nhiên được chia thành một số lĩnh vực 
khác nhau. Em đã biết những lĩnh vực khoa học tự nhiên nào?
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2 Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học

tự nhiên
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LĨNH VỰC CHỦ YẾU CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Tìm hiểu một số lĩnh vực khoa học tự nhiên
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nghiệm 2: Sục khí carbon dioxide vào cốc chứa nước

trong. Quan sát hiện tượng xảy ra.
nghiệm 3: Quan sát quá trình nảy mầm của hạt đậu. 
nghiệm 4: Một học sinh chiếu đèn pin vào quả địa cầu, một 
sinh khác cho quả địa cầu quay. Mô tả hiện tượng ngày và

m qua việc quan sát vùng được chiếu sáng trên quả địa cầu.
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1 Em hhãyãy dự đđoán các  
thí nghihiệmệm 1, 2,2  3, 4 thuộc 
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– Phân biệt được các lĩnh vực khoa học tự nhiên dựa vào đối tượng nghiên cứu.

– Phân biệt được vật sống và vật không sống dựa vào các đặc điểm đặc trưng.

Tuỳ vào đối tượng nghiên cứu mà khoa học tự nhiên được chia thành một số lĩnh vực
khác nhau. Em đã biết những lĩnh vực khoa học tự nhiên nào?
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 Vật nào là vật sống, vật 
không sống trong các hình  
từ 2.9 đến 2.12?

   Hình 2.3. Mô hình trồng rau thuỷ canh 
trong nhà

   Hình 2.4. Bản tin dự báo thời tiết của  
Đài truyền hình Việt Nam

  Hình 2.5. Mô hình chăn nuôi bò sữa tiên tiến    Hình 2.6. Nông dân xử lí đất chua  
bằng vôi bột

  Hình 2.7. Sử dụng pin năng lượng mặt trời

 VẬT SỐNG VÀ VẬT KHÔNG SỐNG 

 Phân biệt vật sống và vật không sống

  Hình 2.9. Con gà   Hình 2.10. Cây cà chua

2 Quan sát các hình từ 2.9  
đến 2.12, em hãy cho biết 
các vật trong hình có đặc 
điểm gì khác nhau (sự trao 
đổi chất, khả năng  
sinh trưởng, phát triển và  
sinh sản).

  Hình 2.11. Đá sỏi   Hình 2.12. Máy tính

  
 Ứng dụng trong các hình 

từ 2.3 đến 2.8 liên quan 
đến những lĩnh vực nào 
của khoa học tự nhiên?

   Hình 2.8. Sử dụng kính thiên văn quan sát 
bầu trời
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  Hình 2.9. Con gà   Hình 2.10. Cây cà chua

đổi chất, khả năng 
sinh trưởng, phát triển và 
sinh sản).

  Hình 2.11. Đá sỏi  Hình 2.12. Máy tính

  
Ứng dụng trong các hình
từ 2.3 đến 2.8 liên quan
đến những lĩnh vực nào
của khoa học tự nhiên?
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Hình 2.5. Mô hình chăn nuôi bò sữa tiên tiến  Hình 2.6. Nông dân xử lí đất chua 
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Hình 2.7. Sử dụng pin năng lượng mặt trời
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2 QuQ an sát các hình từtừ 2.9 
đến 2.12, em hãy cho biết
các vật trong hình có đặc
điểm gì khác nhau (sự trao 
đổi chất khả năng

của khoa học tự nhiên?

   Hình 2.8. Sử dụng kính thiên văn quan sát 
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Vật sống là vật có các biểu hiện sống như trao đổi chất và 
chuyển hoá năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, 
cảm ứng, sinh sản.
Vật không sống là vật không có biểu hiện sống.

   Robot

1.  Em hãy kể tên một số hoạt động trong thực tế liên quan chủ yếu đến lĩnh vực khoa học 
tự nhiên:
a) Vật lí học.   b) Hoá học.   c) Sinh học.  
d) Khoa học Trái Đất.  e) Thiên văn học.  

2. Vật nào sau đây gọi là vật không sống?
A. Con ong.            B. Vi khuẩn.  
C. Than củi.            D. Cây cam. 

3.  Em có thể phân biệt khoa học về vật chất (vật lí, hoá học, ...) và khoa học về sự sống  
(sinh học) dựa vào sự khác biệt nào?

   BÀI TẬP

Một chú robot có thể cười, nói và hành động như một 
con người. Vậy robot là vật sống hay vật không sống?

Một số dấu hiệu đặc trưng cho vật sống:
+ Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng: Sinh vật lấy thức ăn, 
chất dinh dưỡng, nước từ môi trường để tích luỹ và chuyển hoá 
năng lượng nuôi sống cơ thể đồng thời thải chất thải ra môi trường.
+ Sinh trưởng, phát triển: Sinh vật lớn lên, tăng trưởng về kích 
thước và hình thành các bộ phận mới.
+ Vận động: Sinh vật di chuyển (động vật), trao đổi chất giữa cơ 
thể sống với môi trường, ... để sinh trưởng và phát triển.
+ Cảm ứng: Sinh vật phản ứng lại tác động của môi trường.
+ Sinh sản: Sinh vật sinh sản để duy trì nòi giống.

CHÚ Ý

Đến độ tuổi nhất định 
hoặc do thiên tai, bệnh 
tật, ... vật sống sẽ bị chết 
và khi đó trở thành vật 
không sống.
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2. Vật nào sau đây gọi là vật không sống?
A. Con ong.         B. Vi khuẩn.
C. Than củi.         D. Cây cam.

3.  Em có thể phân biệt khoa học về vật chất (vật lí, hoá học, ...) và khoa học về sự sống 
(sinh học) dựa vào sự khác biệt nào?

Một số dấu hiệu đặc trưng cho vật sống:
+ Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng: Sinh vật lấy thức ăn, 
chất dinh dưỡng, nước từ môi trường để tích luỹ và chuyển hoá 
năng lượng nuôi sống cơ thể đồng thời thải chất thải ra môi trường.
+ Si
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+ Vậ
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+ Si

CHÚ Ý

Đến độ tuổi nhất định 
hoặc do thiên tai, bệnh 
tật, ... vật sống sẽ bị chết
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Vật sốnng V u hiện sống như trao đổi chất và làà vật cccóó ó các biểu
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   Robot

1. Em hãy kể tên một số hoạt động trong thực tế liên quan chủ yếu đến lĩnh vực khoa học 
tự nhiên:
a) Vật lí học. b) Hoá học. c) Sinh học.
d) Khoa học Trái Đất. e) Thiên văn học.

BÀÀI TẬTẬP
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hay vật không sống?con người. VVậyậy rroobotot llà à vậv t sống h
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BÀI

3 Quy định an toàn trong  
phòng thực hành. Giới thiệu  
một số dụng cụ đo – Sử dụng  
kính lúp và kính hiển vi quang học

–  Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành.

–  Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.

–  Đọc và phân biệt được các hình ảnh quy định an toàn trong phòng thực hành.

–   Trình bày được cách sử dụng một số dụng cụ đo thường gặp khi học tập môn  
Khoa học tự nhiên.

–  Biết cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.

Tại sao phải thực hiện các quy định an toàn trong phòng thực hành? Làm thế nào để 
đo được kích thước, khối lượng, nhiệt độ, ... của một vật thể?
Muốn quan sát những vật có kích thước nhỏ và rất nhỏ, chúng ta dùng dụng cụ nào?

1 Quan sát hình 3.1 và cho 
biết những điều phải làm, 
không được làm trong 
phòng thực hành. Giải thích.

 Tìm hiểu quy định an toàn trong phòng thực hành

 QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI HỌC TRONG  

PHÒNG THỰC HÀNH

Phòng thực hành là nơi chứa các thiết bị, dụng cụ, mẫu vật,  
hoá chất, … để giáo viên và học sinh có thể thực hiện các thí 
nghiệm, các bài thực hành. Vì vậy, đây cũng là nơi có nhiều 
nguồn gây nguy cơ mất an toàn cho giáo viên và học sinh. 

Để an toàn tuyệt đối khi học tập trong phòng thực hành, 
các em cần tuân thủ nội quy thực hành sau đây:
1. Không ăn, uống, làm mất trật tự trong phòng thực hành.
2. Cặp, túi, ba lô phải để đúng nơi quy định. Đầu tóc gọn 
gàng; không đi giày, dép cao gót. 
3. Sử dụng các dụng cụ bảo hộ (kính bảo vệ mắt, găng tay 
lấy hoá chất, khẩu trang thí nghiệm, …) khi làm thí nghiệm.
4. Chỉ làm các thí nghiệm, các bài thực hành khi có sự 
hướng dẫn và giám sát của giáo viên.

a

b
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3 Quy định an toàn trong  
phòng thực hành. Giới thiệu  
một số dụng cụ đo – Sử dụng  
kính lúp và kính hiển vi quang học

ộ ụ ụ ụ

để 

o?

o 
m,

g
h.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
PH

Ph
hoá
ngh
ngu

y thực hành sau đây:các em cầnn tuân thủ nội quy
1. t trật tự trong phòng thực hành. Khônng ăn, uống, làm mất
2. đúng nơi quy định. Đầu tóc gọn Cặp, túi,, ba lô phải để đ

o gót. gàng; khhông đi giày, dép cao
3. o hộ (kính bảo vệ mắt, găng tay  Sử dụụngg các dụng cụ bảo

nghiệm, …) khi làm thí nghiệm.lấy hoá chấtất, khẩu trang thí n
4. m, các bài thực hành khi có sự  Chỉ làmm các thí nghiệm

giáo viên.hướng dẫn và giám sát của 

a

b

11

m
h
em uâc em
hô
m cầ

ng ăăn
tú

 tu
ăăn, u

uân 

kính lúp và kính hiển vi quang học

–  Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành.

–  Phân biệt được cáácc kíkí hhiệiệu cảcả hnh bbáoáo ttrorongng phòng thực hành.

–  Đọc và phphânân bbiệiệtt đượcợc ccácác hhìnìnhh ảnảnhh ququy y địđịnhnh aann tot àn trong phòng thực hành.

–   TrTrìnìnhh bàbày y đưđượợc cách sử dụng một số dụng cụụ đđo o thh  gặp khi học tập môn  
KhKhoaoa hhọc tự nhiên.

–– BBiếiết cách sử dụng kínnh lúúp p vàà kínính hihiển vi quang học.

Tại sao phải thực hiện các quy định an toàn trong phòng thực hành? Làm thế nào đ
đo được kích thước, khối lượng, nhiệt độ, ... của một vật thể?
Muốn quan sát những vật có kích thước nhỏ và rất nhỏ, chúng ta dùng dụng cụ nào

1 Quan sát hình 3.11 và ch
biết nnhữngng điều phải làm
khkhônngg đưđược llààm tron
phphònòng g ththựcự  hành.h GGiải thích

Tìm hiểu quy định an toàn trong phòng thực hành

QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI HỌC TRONG TR

HÒNG THỰC HÀNH

òng thực hành là nơi chứa các thiết bị, dụng cụ, mẫu vật,
á chất, … để giáo viên và học sinh có thể thực hiện các thí 
hiệm, các bài thực hành. Vì vậy, đây cũng là nơi có nhiều 
uồn gây nguy cơ mất an toàn cho giáo viên và học sinh. 

học tập trong phòng thực hành, Để an ttoànn tuyệt đối khi hĐ

n càn
vậ

ng phòng thự

NG R

n n ttoààn

mấ
hà

an

v
hành.

hứa
à họ

a cá
ng phn

C TRRO

c nhỏ
... c

tron
ủa
ong

ang g học

yệt đố

toàn c
vậy
h

sinh
yì

hiết b
g thự

b
hựcng

NG 

và
m

rất n
một

phò
ột vậ
phhòng

hàhàhàhàhàhàhànhnhnhnhnhnhnhnhnhhh.

ànànnnnnnnnnnn tttttttttttttrorororororrorororor ngngngngngngnnngngngngnn pppppppppppphòhòhòhòhòhòhòhòhòhòhòhòòòhh ngngngngngnnngngnngngn t

hthhhhhhhhhhhhhườườườườườườờườườườờườờườờườưư ngngngnggngngngngnggngngngngngg ggggggặpặppặpặpặpặpặpppặặặ kkkkkkkkkkkkhhhhhihhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhọcọcọọcọcọọọcọcọcọcọọcọccc ttttttttttậpậpậpậậậpậậậpậpậậpậậậậậậ



 KÍ HIỆU CẢNH BÁO TRONG PHÒNG THỰC HÀNH

  Quan sát một số kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành

Chất độc 
môi trường

Nguy hiểm về điện

(a) (b) (c) (d)

(e) (g)

(i) (k) (l) (m)

(h)
Hoá chất độc hại

Cấm sử dụng
nước uống

Chất dễ cháy Chất ăn mòn 

2 Quan sát các kí hiệu  
cảnh báo trong hình 3.2 
và cho biết ý nghĩa của 
mỗi kí hiệu.

 3   Tại sao lại dùng kí hiệu 
cảnh báo thay cho mô tả 
bằng chữ?

Nơi có bình 
chữa cháy

Cấm lửa

Chất phóng xạ

Lối thoát hiểm

Chất độc
 sinh học

  Hình 3.2. Một số kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành

   Hình 3.1. Một số hoạt động trong 
phòng thực hành

Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành giúp 
chúng ta chủ động phòng tránh và giảm thiểu các rủi ro cũng 
như nguy hiểm trong quá trình làm thí nghiệm.

5. Thực hiện đúng nguyên tắc khi sử dụng hoá chất,  
dụng cụ, thiết bị trong phòng thực hành.
6. Biết cách sử dụng thiết bị chữa cháy có trong phòng  
thực hành. Thông báo ngay với giáo viên khi gặp các sự 
cố mất an toàn như hoá chất bắn vào mắt, bỏng hoá chất,  
bỏng nhiệt, làm vỡ dụng cụ thuỷ tinh, gây đổ hoá chất, cháy 
nổ, chập điện, …
7. Thu gom hoá chất, rác thải sau khi thực hành và để đúng 
nơi quy định.
8. Rửa tay thường xuyên trong nước sạch và xà phòng khi 
tiếp xúc với hoá chất và sau khi kết thúc buổi thực hành.

c

d
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Nguy hiểm về điện
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(h)
Hoá chất độc hại

Cấm sử dụng
nước uống

Chấ

Nơi có bình 
chữa cháy

Cấm lửa

Chất phóng xạ

Lối thoát hiểm

 Hình 3.2. Một số kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành
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KÍ HIỆU CẢNH BÁO TRONG PHÒNG THỰC HÀNH

Quan sát một số kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành

Chất độc 
môi trường

(a) (b) (c) (d)

ất dễ cháy Chất ăn mòn 

2 Quan sátt ccác kkíí hihiệuệ  
cảnh báo trong hìnnhh 3.2 
vàv  cho biết ý nghĩaa của
mỗmỗii kíkí hhiệiệu.u.

3 Tạii sas o lạlại dùng kí í hiệu 
cảnh báo thay choo mô tả
bằng chữ?

Chất độc
sinh học

Hì hoạt động trong 
phòng thực hành
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7. hải sau khi thực hành và để đúng Thu ggomm hoá chất, rác th
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(a)

(d)

(i) (k)

(e) (g) (h)

(b) (c)

4 Gia đình em thường  
sử dụng dụng cụ đo nào? 
Kể tên một số dụng cụ đo 
mà em biết.

5 Em hãy cho biết các  
dụng cụ trong hình 3.3 
dùng để làm gì.

6 Trình bày cách sử dụng 
bình chia độ để đo thể 
tích chất lỏng.

 GIỚI THIỆU MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO

 Tìm hiểu một số dụng cụ đo 

Nhiệt kế

Cân đồng hồ Cân điện tử

Đồng hồ bấm giây

 Cốc chia độ Bình chia độ
(Ống đong) 

Thước cuộn Lực kế

  Hình 3.3. Một số dụng cụ đo

Mỗi kí hiệu cảnh báo thường có hình dạng và màu sắc riêng để dễ nhận biết. Ví dụ:
– Kí hiệu cảnh báo cấm: hình tròn, viền đỏ, nền trắng.
– Kí hiệu cảnh báo các khu vực nguy hiểm: hình tam giác đều, viền đen hoặc đỏ, nền vàng.
– Kí hiệu cảnh báo nguy hại do hoá chất gây ra: hình vuông, viền đen, nền đỏ cam.
– Kí hiệu cảnh báo chỉ dẫn thực hiện: hình chữ nhật, nền xanh hoặc đỏ.

Pipette
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(i) (k)

4 Gia đình em thường
sử dụng dụng cụ đo nào?
Kể tên một số dụng cụ đo
mà em biết.

5 Em hãy cho biết các 
dụng cụ trong hình 3.3
dùng để làm gì.

6 Trình bày cách sử dụng 
bình chia độ để đo thể 
tích chất lỏng.
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Cân đồng hồ Cân điện tử

Hình 3.3. Một số dụng cụ đo

Cân điện tử

g có hình dạng và màu sắc riêng để dễ nhận biết. Ví dụ:dụ:Mỗi kí hhiệu cảnh báo thườngM
nh tròn, viền đỏ, nền trắng.– Kí hiệệu cảảnh báo cấm: hìn
vực nguy hiểm: hình tam giác đều, viền đen hoặc đỏ, nền vàng.– Kí hiệệu cảảnh báo các khu v
i do hoá chất gây ra: hình vuông, viền đen, nền đỏ cam.– Kí hiệệu cảảnh báo nguy hại
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(a)

(d) (e) (g) (h)

(b) (c)

GIỚI THIỆU MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO

Tìm hiểu một số dụng cụ đo

Nhiệt kế

Đồng hồ bấm giây

 Cốc chia độ Bình chia độ
(Ống đong) 

Thước cuộnh ớ ộ Lực kế

hực hiện: hình chữ nhật, nền xanh hoặc đỏ.– Kí hiệệu cảảnh báo chỉ dẫn th

PipettePipett
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PiP ttt



Em hãy thực hành đo khối lượng và thể tích hòn đá 
bằng cách sử dụng cân đo và cốc chia độ.

  Hình 3.5. Đo khối lượng và thể tích hòn đá

   Hình 3.4. Cách đặt mắt đọc thể tích 
chất lỏng

  Hoàn thiện quy trình đo 
bằng cách điền số thứ tự  
các bước theo mẫu bảng sau 
cho phù hợp:

Quy trình 
đo

Nội dung

Bước ... ? Chọn dụng cụ đo phù hợp

Bước ... ?
Ước lượng đại lượng 

cần đo

Bước ... ?
Đọc và ghi kết quả mỗi 

lần đo

Bước ... ?

Hiệu chỉnh dụng cụ đo 

với những dụng cụ đo 

cần thiết

Bước ... ? Thực hiện phép đo

Để lấy một lượng nhỏ thể tích chất lỏng trong khi làm thí nghiệm, người ta thường dùng pipette. Loại pipette đơn 
giản nhất thường được sử dụng trong phòng thực hành là pipette nhỏ giọt. Cách sử dụng như sau:
– Bóp trước một lực nhỏ ở phần đầu cao su hoặc đầu nhựa.
– Nhúng vào chất lỏng cần hút, sau đó thả tay từ từ để hút chất lỏng lên.
– Bóp nhẹ để thả từng giọt một (mỗi giọt chuẩn có thể tích khoảng 50 μl, 20 giọt sẽ là 1 ml).
 Chú ý, luôn giữ pipette ở tư thế thẳng đứng.

Khi cần đo thể tích của chất lỏng bằng bình chia độ hoặc  
cốc chia độ, em cần thực hiện các bước:
– Ước lượng thể tích chất lỏng cần đo.
– Chọn cốc chia độ phù hợp với thể tích cần đo.
– Đặt cốc chia độ thẳng đứng, cho chất lỏng vào cốc.
– Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mức chất lỏng trong cốc.
– Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mức  
chất lỏng trong cốc chia độ.

Kích thước, thể tích, khối lượng, nhiệt độ, ... là các đại lượng 
vật lí của một vật thể. Dụng cụ dùng để đo các đại lượng đó 
gọi là dụng cụ đo. Khi sử dụng dụng cụ đo cần chọn dụng cụ 
có giới hạn đo (GHĐ – Giá trị lớn nhất ghi trên vạch chia của 
dụng cụ đo) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN – Hiệu giá trị đo 
của hai vạch chia liên tiếp trên dụng cụ đo) phù hợp với vật 
cần đo, đồng thời phải tuân thủ quy tắc đo của dụng cụ đó.

CHÚ Ý

Đối với dụng cụ đo  
điện tử, GHĐ và ĐCNN 
thường được nhà sản xuất 
ghi trên dụng cụ.
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Hình 3.5. Đo khối lượng và thể tích hòn đá

cần thiết

Bước ... ? Thực hiện phép đo

Để
giả
– 
– N
– 
Ch

Khi cần đo thể tích của chất lỏng bằng bình chia độ hoặc
cốc chia độ, em cần thực hiện các bước:
– Ước lượng thể tích chất lỏng cần đo.
– Chọn cốc chia độ phù hợp với thể tích cần đo.
– Đặ
– Đặ
– Đ
chất

CHÚ Ý

Đối với dụng cụ đo 
điện tử, GHĐ và ĐCNN
thường được nhà sản xuất
ghi trên dụng cụ.
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Em hãy thực hhhành đo khối lượợng và thể tích hòn đáE
bằng cách sử dddụng cân đo và ccốc chia độ.

Hình 3.4. Cách đặt mắt đọc thể tích 
chất lỏng

HoHoànàn tthiện qquyy trình đo 
bằbằngng ccácá hh điền số thứ tự 
các bước ttheeo mmẫu bảng sau 
cho phù hợợp:

Quy trình 
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Nội dung

Bước ... ? Chọn dụng cụ đo phù hợp

Bước ... ?
ƯớcƯớc lưlượng đại llượng 

cần đo

Bước ... ?
Đọc và ghi kết quả mỗi 

lần đo

Bước ... ?

Hiệu chỉnh dụng cụ đo

với những dụng cụ đo 
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ản nhất thường được sử dụng trong phòng thực hành là pipette nhỏ giọt. Cách sử 
Bóp trước một lực nhỏ ở phần đầu cao su hoặc đầu nhựa.
Nhúng vào chất lỏng cần hút, sau đó thả tay từ từ để hút chất lỏng lên.
Bóp nhẹ để thả từng giọt một (mỗi giọt chuẩn có thể tích khoảng 50 μl, 20 giọt sẽ là 1 ml).
hú ý, luôn giữ pipette ở tư thế thẳng đứng.

ặt cốc chia độ thẳng đứng, cho chất lỏng vào cốc.
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7 Khi sử dụng kính lúp thì 
kích thước của vật thay 
đổi như thế nào so với khi 
không sử dụng?

 KÍNH LÚP VÀ KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC

 Tìm hiểu cách sử dụng kính lúp

  Hình 3.6. Kính lúp cầm tay   Hình 3.7. Kính lúp có giá đỡ

  Hình 3.8. Cấu tạo kính hiển vi quang học

 Tìm hiểu cách sử dụng kính 

hiển vi quang học

Kính hiển vi là thiết bị được 
sử dụng để quan sát các vật thể 
có kích thước nhỏ bé mà mắt 
thường không thể nhìn thấy. 
Kính hiển vi bình thường có độ 
phóng đại từ 40 – 3000 lần. 

Chân kính

Ốc vi cấp

Công tắc

Ốc điều chỉnh 
độ sáng

Ốc sơ cấp

Thân kính

Thị kính

Ống kính

Đĩa quay gắn  
các vật kính Vật kính

Mâm kính

Đèn chiếu sáng

Kính lúp được sử dụng để quan sát rõ hơn các vật thể nhỏ 
mà mắt thường khó quan sát.
Cấu tạo kính lúp gồm 3 bộ phận: mặt kính, khung kính, 
tay cầm (giá đỡ).
Cách sử dụng: Cầm kính lúp và điều chỉnh khoảng cách 
giữa kính với vật cần quan sát cho tới khi quan sát rõ vật.

  Em hãy dùng kính lúp đọc 
các dòng chữ trong sách 
giáo khoa.

8 Quan sát hình 3.8, chỉ rõ bộ 
phận cơ học và quang học 
trong cấu tạo kính hiển vi 
quang học.
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9 Kính hiển vi quang học có 
vai trò gì trong nghiên cứu 
khoa học?

Bước 1. Chuẩn bị kính: 
Đặt kính vừa tầm quan sát  
gần nguồn cấp điện.

Bước 2. Điều chỉnh ánh sáng:  
Bật công tắc đèn và điều 
chỉnh độ sáng của đèn  
phù hợp.

Bước 3. Quan sát vật mẫu:
– Đặt tiêu bản lên mâm kính. 
– Điều chỉnh ốc sơ cấp, 
đưa vật kính đến vị trí gần 
tiêu bản.
– Mắt hướng vào thị kính, 
điều chỉnh ốc sơ cấp nâng 
vật kính lên cho tới khi 
quan sát được mẫu vật thì 
chuyển sang điều chỉnh ốc 
vi cấp để nhìn rõ các chi 
tiết bên trong.  
Để thay đổi độ phóng đại 
kính hiển vi, quay mâm 
kính để lựa chọn vật kính 
phù hợp.

Cách sử dụng kính hiển vi quang học:

Sử dụng kính hiển vi 
quang học, em hãy 
quan sát một số mẫu 
tiêu bản trong phòng 
thực hành.

a

b

  Hình 3.9. Các bước sử dụng kính hiển vi 
quang học

c

d

CHÚ Ý

Bảo quản kính hiển vi:
− Lau khô kính hiển vi 
sau khi sử dụng.
− Để kính nơi khô ráo, 
tránh mốc ở bộ phận 
quang học.
− Kính phải được bảo 
dưỡng định kì.

Cấu tạo kính hiển vi quang học bao gồm 4 hệ thống chính: 
hệ thống giá đỡ, hệ thống phóng đại, hệ thống chiếu sáng và 
hệ thống điều chỉnh (hình 3.8).

  Thực hành các bước sử dụng 
kính hiển vi quang học.
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4. Quan sát hình 3.2 (trang 12), em hãy cho biết những kí hiệu cảnh báo nào thuộc
a) kí hiệu chỉ dẫn thực hiện.   b) kí hiệu báo nguy hại do hoá chất gây ra.
c) kí hiệu báo các khu vực nguy hiểm. d) kí hiệu báo cấm.

5.  Cho các dụng cụ sau trong phòng thực hành: lực kế, nhiệt kế, cân đồng hồ, thước dây.  
Hãy chọn dụng cụ thích hợp để đo
a) nhiệt độ của một cốc nước.  b) khối lượng của viên bi sắt.

6.  Kính lúp và kính hiển vi thường được dùng để quan sát những vật có đặc điểm như thế nào?

1. Việc làm nào sau đây được cho là không an toàn trong phòng thực hành?
A. Đeo găng tay khi lấy hoá chất.
B. Tự ý làm các thí nghiệm.
C. Sử dụng kính bảo vệ mắt khi làm thí nghiệm.
D. Rửa tay trước khi ra khỏi phòng thực hành.

2. Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, em cần
A. báo cáo ngay với giáo viên trong phòng thực hành.
B. tự xử lí và không thông báo với giáo viên.
C. nhờ bạn xử lí sự cố.
D. tiếp tục làm thí nghiệm.

3. Kí hiệu cảnh báo nào sau đây cho biết em đang ở gần vị trí có hoá chất độc hại?

A.       B. 
 

C.      D.
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D. tiếp tục làm thí nghiệm.

3. Kí hiệu cảnh báo nào sau đây cho biết em đang ở gần vị trí có hoá chất độc hại?

A.      B. 

C.     D.

chỉ
ra

D

í hi
ệu

kí hiệu b
chỉ d

nh 3.

ó hoá ch

ẫ
các k

n thự
kh

trang
ực

trtrang 1

D.

chhhhhhhhhhấtấtấtấtấtấtấtấtấấtấấấtấttấtấ đđđđđđđđđđđđộcộcộcộộcộcộcộộcộộộộộộộộ hhhhhhhhhhhhạiạiạiạiạiạiạiạiạiiạiiạiạiạiạạạiạ ??????????????



BÀI

18

CHỦ ĐỀ 1 Các phép đo

4 Đo chiều dài

–  Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về kích thước 
các vật.

– Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo chiều dài của một vật.

–  Xác định được tầm quan trọng của việc ước lượng chiều dài trước khi đo; ước lượng 
được chiều dài của vật trong một số trường hợp đơn giản.

–  Chỉ ra được một số thao tác sai khi đo chiều dài bằng thước và nêu được cách  
khắc phục thao tác sai đó.

–  Đo được chiều dài của một vật bằng thước.

A B

C D

 ĐƠN VỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO CHIỀU DÀI 

 Cảm nhận và ước lượng chiều dài của vật

1 Cảm nhận của em về chiều 
dài đoạn thẳng AB so với 
chiều dài đoạn thẳng CD 
trong hình 4.1 như thế nào? 

2 Hãy ước lượng chiều dài  
hai đoạn thẳng đó. Muốn 
biết kết quả ước lượng có  
chính xác không ta phải  
làm như thế nào?

Vì sao khi đo chiều dài của sân trường người ta thường dùng thước cuộn hoặc thước 
dây, còn trong quá trình học tập các em lại thường sử dụng thước kẻ để đo?

 Hình 4.1. Hai đoạn thẳng

 Tìm hiểu về đơn vị đo chiều dài

Đơn vị đo chiều dài trong hệ thống đo lường chính thức của  
nước ta hiện nay là mét (metre), kí hiệu là m.

 Bảng 4.1. Các ước số và bội số thập phân của đơn vị mét thường gặp

Đơn vị Kí hiệu Quy đổi ra mét

Milimét (Milimetre) mm 1 mm = 
1

1000
 m = 0,001 m

Xentimét (Centimetre) cm 1 cm = 
1

100
 m = 0,01 m

Đềximét (Decimetre) dm 1 dm = 
1

10
 m = 0,1 m

Kilômét (Kilometre) km 1 km = 1000 m
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4 Đo chiều dài

–  Lấy được ví dụ chứhứngng ttỏ ỏ gigiácác qquauan n củcủaa chchúnúngg ta có thể cảm nhận sai về kích thước 
các vật.
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A B

C D
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       Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN 
của thước ở hình 4.2a và thước 
kẻ mà em đang sử dụng.

 THỰC HÀNH ĐO CHIỀU DÀI

 Lựa chọn thước đo phù hợp

 Hình 4.3. Đo chiều dài của bàn học

Để đo chiều dài một vật, người ta có thể dùng thước. Trên 
một số loại thước thông thường có ghi GHĐ và ĐCNN.
– GHĐ của thước là chiều dài lớn nhất ghi trên thước.
– ĐCNN của thước là chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp 
trên thước.

 Tìm hiểu về dụng cụ đo chiều dài

a) Đo chiều dài bàn học bằng thước cuộn b) Đo chiều dài bàn học bằng thước kẻ

3 Kể tên những loại thước đo 
chiều dài mà em biết. 
Tại sao người ta lại sản xuất 
ra nhiều loại thước  
khác nhau như vậy?

4 Quan sát hình 4.3 và cho 
biết cách đo chiều dài trong 
trường hợp nào nhanh và 
cho kết quả chính xác hơn? 
Tại sao?

Một số đơn vị đo chiều 
dài khác:
1 inch (in) = 0,0254 m
1 foot (ft) = 0,3048 m
– Đơn vị thiên văn (AU)
1 AU = 150 triệu km.
– Năm ánh sáng (ly):
1 ly = 946 073 triệu tỉ m.  
– Để đo kích thước của 
các vật rất nhỏ người ta 
thường dùng:
 Micrômét (μm)

  1 μm = 0,000 001 m
 Nanômét (nm)

  1 nm = 0,000 000 001 m
 Angstrom (Ao ) 

  1 Ao  = 0,000 000 0001 m

 Hình 4.2. Một số dụng cụ đo chiều dài

b) Thước cuộn

c) Thước dây

a) Thước kẻ

d) Thước kẹp

Cm

19

ớc 

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222 Ự

 Lựa chọn thước đo phù hợp
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cm

cm

a)

c)b)

Để đo chiều dài của một vật được thuận tiện và cho kết quả 
chính xác ta cần ước lượng chiều dài của vật, từ đó lựa chọn 
thước đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp. 
Để ước lượng chiều dài của một vật, ta có thể dựa vào chiều dài 
của một vật đã biết. Ví dụ, ước lượng chiều dài của ngôi nhà bằng 
cách đếm những viên gạch lát sàn và dựa vào kích thước của nó.

 Tìm hiểu các thao tác đúng khi đo chiều dài 

 Hình 4.4. Cách đặt thước khi đo chiều dài

 Đo chiều dài bằng thước

 Hình 4.5. Cách đặt mắt khi đo chiều dài

cm cm cm
a) b) c)

 Hình 4.6. Đọc kết quả đo chiều dài

b)
cm cm

a)

5 Quan sát hình 4.4 và cho 
biết cách đặt thước để đo 
chiều dài bút chì như thế 
nào là đúng?

6 Quan sát hình 4.5 và cho 
biết cách đặt mắt để đọc 
chiều dài bút chì như thế 
nào là đúng?

7 Quan sát hình 4.6 và cho 
biết kết quả đo chiều dài 
bút chì tương ứng ở các 
hình là bao nhiêu xentimét?

cm

8 Hãy đo chiều dài của bàn 
học và chiều dài của quyển 
sách Khoa học tự nhiên 6 
của em. Sau đó hoàn thành 
theo mẫu bảng 4.2.

Dụng cụ: 
– Các loại thước;
– Bàn học;
– Quyển sách Khoa học tự nhiên 6.
Tiến hành đo:
– Ước lượng chiều dài bàn học, chiều dài của quyển sách  
Khoa học tự nhiên 6;
– Lựa chọn thước đo phù hợp;
– Đặt thước đo dọc theo chiều dài vật, vạch số 0 của thước ngang 
với một đầu của bàn học, quyển sách;
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a)

b)

Để đo chiều dài của một vật được thuận tiện và cho kết quả
chính xác ta cần ước lượng chiều dài của vật, từ đó lựa chọn
thước đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp.
Để ước lượng chiều dài của một vật, ta có thể dựa vào chiều dài
của một vật đã biết. Ví dụ, ước lượng chiều dài của ngôi nhà bằng
cách

Hìn

Hìn

a)

Hìn

a)

5 Quan sát hình 4.4 và cho
biết cách đặt thước để đo 
chiều dài bút chì như thế 
nào là đúng?

8 Hãy đo chiều dài của bàn 
học và chiều dài của quyển 
sách Khoa học tự nhiên 6 
của em. Sau đó hoàn thành 
theo mẫu bảng 4.2.

Dụng cụ: 
– Các loại thước;
– Bàn học;
– Quyển sách Khoa học tự nhiên 6.
Tiến hành đo:
– Ước lượng chiều dài bàn học, chiều dài của quyển sách 
Khoa học tự nhiên 6;
– Lựa chọn thước đo phù hợp;
– Đặt thước đo dọc theo chiều dài vật, vạch số 0 của thước ngang
với một đầu của bàn học, quyển sách;
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c)

một vật đã biết. Ví dụ, ước lượng chiều dài của ngôi nhà bằng
h đếm những viên gạch lát sàn và dựa vào kích thước của nó.
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6 Quan sát hình 4.5 và cho 
biết cách đặt mắt để đọc
chiều dài bút chì như thế 
nào là đúng?

7 Quan sát hình 4.6 và cho
biết kết quả đo chiều dài 
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Khi đo chiều dài của một vật bằng thước, ta cần thực hiện 
các bước sau:
Bước 1: Ước lượng chiều dài của vật cần đo.
Bước 2: Chọn thước đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp.
Bước 3: Đặt thước đo đúng cách.
Bước 4: Đặt mắt vuông góc với thước, đọc giá trị chiều dài 
của vật cần đo theo giá trị của vạch chia gần nhất với đầu 
kia của vật.
Bước 5: Ghi kết quả đo theo đơn vị ĐCNN cho mỗi lần đo.

   BÀI TẬP

Hãy mô tả cách đo và tiến hành đo chiều cao của hai bạn 
trong lớp em.

 Bảng 4.2. Kết quả đo chiều dài

Vật cần đo

Chiều 
dài 
ước 

lượng 
(cm)

Chọn dụng cụ đo  
chiều dài

Kết quả đo (cm)

Tên 
dụng 
cụ đo

GHĐ ĐCNN
Lần 1: 

l
Lần 2:

l
Lần 3:

l
l = l  + l  + l

3

Chiều dài bàn học của em ? ? ? ? ? ? ? ?

Chiều dài của quyển sách ? ? ? ? ? ? ? ?

* l là chiều dài trung bình của vật; l , l , l là chiều dài của vật trong các lần đo

      Hãy đo chiều dài đoạn 
thẳng AB và CD trong 
hình 4.1. Từ kết quả đo được 
em rút ra nhận xét gì?

       Lấy ví dụ chứng tỏ giác 
quan của chúng ta có thể 
cảm nhận sai về kích thước 
các vật.

– Đặt mắt vuông góc với thước, đọc giá trị chiều dài của bàn học, 
quyển sách theo giá trị của vạch chia trên thước gần nhất với đầu 
kia của bàn học, quyển sách;
– Ghi kết quả đo được theo mẫu bảng 4.2.

1.  Lấy ví dụ về một loại thước đo chiều dài mà em biết và đọc GHĐ, ĐCNN của thước đó.
2.  Một thước thẳng có 101 vạch chia thành 100 khoảng đều nhau, vạch đầu tiên ghi số 0, vạch 

cuối cùng ghi số 100 kèm theo đơn vị cm. Thông tin đúng của thước là
A. GHĐ và ĐCNN là 100 cm và 1 cm.                     B. GHĐ và ĐCNN là 101 cm và 1 cm.
C. GHĐ và ĐCNN là 100 cm và 1 mm.                   D. GHĐ và ĐCNN là 101 cm và 1 mm.

3.  Hãy ước lượng chiều dài lớp học, lựa chọn thước đo phù hợp để đo chiều dài lớp học rồi  
so sánh kết quả đo được với chiều dài ước lượng ban đầu của em.

4.  Hãy tìm cách đơn giản có thể đo gần đúng chiều dài quãng đường từ cổng trường vào lớp 
học của em.
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Khi đo chiềuềuu dàiàiài ccủa một vật bằng thước, ta cần thực hiệnK
các bướớc ssaau:
Bước 1:: ƯƯớớc lllượượượngg chiều dài của vật cần đo.
Bước 2: CChọọọn n n tht ưướớc đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp.
Bước 3: Đặttt thhhướccc đo đúng cách.
Bước 4: Đặttặt mmmắtắtt vvvuôu ng góc với thước, đọc giá trị chiều dài 
của vật cầnnn đđođo ttthheheo giá trị của vạch chia gần nhất với đầu 
kia của vậtt..
Bước 5: Ghii kkkết quuả đo theo đơn vị ĐCNN cho mỗi lần đo.

 BÀÀII TẬTẬPP

 Hãy mô tả cááchch đoo vàvà ttiếiến n hàànhnh đđo chiều cao của hai bạn
trong lớp em.

Vật cần đo

Chiều 
dài
ước

lượng 
(cm)

Chọn dụng cụ đo  
chiều dài

Kết quả đo (cm)

Tên
dụng
cụ đo

GHĐ ĐCNN
Lần 1:

ll
Lần 2:

lll
Lần 3:

ll
l = lll + lll  + lll

3

ều dài bàn học của em ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?

ều dài của quyển sách ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ?

là chiều dài trung bình của vật; l , lll , l là chiều dài của vật trong các lần đo

em rút ra nhận xét gì?

     Lấy ví dụ chứng tỏ giác 
quan của chúng ta có thể 
cảm nhận sai về kích thước
các vật.
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 Tìm hiểu về đơn vị đo khối lượng

Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức của 
nước ta hiện nay là kilôgam (kilogram), kí hiệu là kg.
Kilôgam là khối lượng của một quả cân mẫu, đặt tại Viện Đo 
lường quốc tế ở Pháp.

Đo khối lượng 5

 ĐƠN VỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG

1 Hãy kể tên những đơn vị đo 
khối lượng mà em biết.

– Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo khối lượng của một vật.

–  Xác định được tầm quan trọng của việc ước lượng khối lượng trước khi đo; ước lượng 
được khối lượng của vật trong một số trường hợp đơn giản.

–  Dùng cân để chỉ ra được một số thao tác sai khi đo khối lượng và nêu được cách khắc 
phục thao tác sai đó.

– Đo được khối lượng của một vật bằng cân.

Đơn vị Kí hiệu Đổi ra kg

 Miligam (miligram) mg 1 mg = 0,000 001 kg

Gam (gram) g 1 g = 0,001 kg

Hectôgam (Hectogram) 

còn gọi là lạng
hg 1 hg = 0,1 kg

Yến - 1 yến = 10 kg

Tạ - 1 tạ = 100 kg

Tấn t 1 t = 1000 kg

Hai cốc giống nhau chứa cùng một thể tích chất lỏng: Một cốc chứa nước và một cốc 
chứa dầu ăn. Khối lượng của hai chất lỏng trong hai cốc có bằng nhau không? Làm 
sao để biết chính xác được điều đó?

 Hình 5.1. Quả cân mẫu

 Bảng 5.1. Các ước số và bội số thập phân của đơn vị kilôgam thường gặp
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Tìm hiểu về đơn vị đo khối lượng

n vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức của 
ớc ta hiện nay là kilôgam (kilogram), kí hiệu là kg.
ôgam là khối lượng của một quả cân mẫu, đặt tại Viện Đo 
ng quốc tế ở Pháp.

ĐƠN VỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG

1 HãHãyy kể tên nhhững đơn vị đo 
khkhốối llượượngg mmà emm biết.
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2 Ngoài những loại cân được 
liệt kê ở các hình 5.2a, b, c,  
hãy nêu thêm một số loại 
cân mà em biết và nêu ưu 
thế của từng loại cân đó.

 Tìm hiểu về dụng cụ đo khối lượng

 Hình 5.2a. Cân Roberval

 Hình 5.2c. Cân y tế

 Hình 5.2b. Cân đòn 

Để đo khối lượng người ta dùng cân. Có nhiều loại cân khác nhau: 
Cân đồng hồ, cân điện tử, cân y tế, cân Roberval, …

 Hình 5.3. Lựa chọn cân phù hợp

 THỰC HÀNH ĐO KHỐI LƯỢNG

 Ước lượng khối lượng của vật và lựa chọn cân phù hợp

a) b)

3 Có các cân như hình 5.3, để 
đo khối lượng cơ thể ta nên 
dùng loại cân nào? Đo khối 
lượng hộp đựng bút ta nên 
dùng loại cân nào? Tại sao?

 Em hãy đọc tên loại cân 
dưới đây và cho biết GHĐ  
và ĐCNN của cân.
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a) b)

 Hình 5.6. Đọc kết quả đo khối lượng

4 Em hãy quan sát hình 5.4 
và nhận xét về cách hiệu 
chỉnh cân ở hình nào thì  
thuận tiện cho việc đo khối 
lượng của vật.

 Hình 5.4. Hiệu chỉnh cân

 Hình 5.5. Đặt mắt để đọc số chỉ của cân

Khi đo khối lượng của một vật bằng cân thì cần ước lượng 
khối lượng của nó, từ đó lựa chọn loại cân phù hợp để phép 
đo được chính xác.

 Các thao tác khi đo khối lượng

12 kg

a)

12 kg

b)

5 Quan sát hình 5.5 và cho 
biết cách đặt mắt để đọc 
khối lượng như thế nào  
là đúng.

 Hãy cho biết khối lượng mỗi 
thùng hàng trong hình 5.6  
là bao nhiêu kilôgam? 
(Biết ĐCNN của cân này  
là 1 kg). 
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a)
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5 QuQuanan ssátát hhìnì h 5.5 vàà cho 
biết cách đặt mắt đểể đđọc 
khkhốối llượng nhhư thếhế nào 
là đúng.ọc số ânđọc số ố chỉ a ccân
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Khi sử dụng cân đồng hồ để đo khối lượng của một vật cần lưu ý:
– Hiệu chỉnh cân về vạch số 0 trước khi đo.
– Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt cân.
– Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim 
của cân.

 Đo khối lượng bằng cân

Dụng cụ: 
– Một số loại cân trong phòng thực hành;
– 1 viên bi sắt;
– 1 cặp sách.
Tiến hành đo:
– Ước lượng khối lượng viên bi sắt;
– Lựa chọn cân phù hợp;
– Hiệu chỉnh cân;
– Đặt viên bi sắt lên cân. Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo.
Làm tương tự các bước trên khi đo khối lượng cặp sách.

 Bảng 5.2. Kết quả đo khối lượng

Vật cần đo

Khối 
lượng  

ước 
lượng 

(g)

Chọn dụng cụ đo 
khối lượng

Kết quả đo (g)

Tên dụng 
cụ đo

GHĐ ĐCNN
Lần 1: 

m1

Lần 2: 
m2

Lần 3: 
m3

(m1 + m2 + m3)
3

m =

Viên bi sắt ? ? ? ? ? ? ? ?

Cặp sách ? ? ? ? ? ? ? ?

Khi đo khối lượng của một vật bằng cân, ta cần thực hiện 
các bước sau:
Bước 1: Ước lượng khối lượng vật cần đo.
Bước 2: Chọn cân có GHĐ và ĐCNN phù hợp.
Bước 3: Hiệu chỉnh cân đúng cách trước khi đo. 
Bước 4: Đặt vật lên cân hoặc treo vật vào móc cân.
Bước 5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo theo vạch chia gần 
nhất với đầu kim của cân.

6 Thực hiện lần lượt đo khối 
lượng của viên bi sắt và  
cặp sách. Hoàn thành theo 
mẫu bảng 5.2.

Mô tả cách đo, tiến hành đo khối lượng hộp đựng bút 
của em và so sánh kết quả đo được với kết quả ước lượng 
của em.

* m là khối lượng trung bình của vật; m1,m2,m3 là khối lượng của vật trong các lần đo
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– Đ
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1.  Nêu đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường của nước ta và các ước số, bội số 
thường dùng của đơn vị này. 

2. Khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là
A. cân tạ.  B. cân Roberval.  C. cân đồng hồ.  D. cân tiểu li.

3. Loại cân thích hợp để sử dụng cân vàng, bạc ở các tiệm vàng là
A. cân tạ.  B. cân đòn.  C. cân đồng hồ.  D. cân tiểu li.

4.  Người bán hàng sử dụng cân đồng hồ như hình dưới đây để cân hoa quả. Hãy cho biết 
GHĐ, ĐCNN của cân này và đọc giá trị khối lượng của lượng hoa quả được đặt trên 
đĩa cân.

   BÀI TẬP

26

1.  Nêu đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường của nước ta và các ước số, bội số 
thường dùng của đơn vị này. 

ết
n 

  BÀI TẬP

2. Khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là
A. cân tạ.  B. cân Roberval.  C. cân đồng hồ.  D. cân tiểu li.

3. Loại cân thích hợp để sử dụng cân vàng, bạc ở các tiệm vàng là
A. cân tạ.  B. cân đòn.  C. cân đồng hồ.  D. cân tiểu li.

4.  Người bán hàng sử dụng cân đồng hồ như hình dưới đây để cân hoa quả. Hãy cho biế
GHĐ, ĐCNN của cân này và đọc giá trị khối lượng của lượng hoa quả được đặt trê
đĩa cân.

n hhhhh
ợnợnnợnnnnnnnnng ggggg ggg ggg hohohohhhoohhohohohoohooaaaaa aaaaaaaa ququququqquqqqquqqqq



BÀI

27

Đo thời gian 6

 ĐƠN VỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO THỜI GIAN

1 Hãy kể tên các đơn vị đo 
thời gian mà em biết.

2 Ngoài những loại đồng hồ 
được liệt kê trong hình 6.1, 
hãy kể thêm một số loại 
đồng hồ mà em biết và nêu 
ưu thế của từng loại.

 

– Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo thời gian.

–  Xác định được tầm quan trọng của việc ước lượng thời gian trước khi đo; ước lượng 
được thời gian trong một số trường hợp đơn giản.

–  Chỉ ra được một số thao tác sai khi đo thời gian bằng đồng hồ và nêu được cách khắc 
phục thao tác sai đó.

– Đo được thời gian của một hoạt động bằng đồng hồ.

Tại sao khi đo thời gian trong các cuộc thi đấu thể thao người ta thường sử dụng 
đồng hồ bấm giây?

  Tìm hiểu về đơn vị và dụng cụ đo thời gian

Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức của 
nước ta hiện nay là giây (second), kí hiệu là s. Các ước số và bội 
số của đơn vị giây ta thường gặp là giờ (hour: h), phút (minute: 
min), ngày, tuần, tháng, … 
Quy đổi đơn vị thời gian:

1 phút = 60 giây
1 giờ = 60 phút
1 ngày = 24 giờ

Để đo thời gian người ta dùng đồng hồ. Có nhiều loại đồng hồ 
khác nhau: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, 
đồng hồ điện tử, đồng hồ bấm giây, …

a) Đồng hồ đeo tay b) Đồng hồ treo tường d) Đồng hồ điện tửc) Đồng hồ để bàn                        e) Đồng hồ bấm giây               

  Hình 6.1. Một số loại đồng hồ

BÀI
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5 Em hãy quan sát hình 6.2 
và cho biết cách hiệu chỉnh 
đồng hồ ở hình nào thì 
thuận tiện hơn khi thực hiện 
phép đo thời gian?

6 Quan sát hình 6.3 và cho 
biết cách đặt mắt để đọc  
số chỉ của đồng hồ như  
thế nào là đúng?

 THỰC HÀNH ĐO THỜI GIAN

 Ước lượng thời gian và lựa chọn đồng hồ

  Hình 6.2. Cách hiệu chỉnh đồng hồ   

  Hình 6.3. Cách đặt mắt đọc số chỉ của đồng hồ  

Để lựa chọn đồng hồ đo thời gian của một hoạt động cho phù hợp, 
chúng ta cần ước lượng thời gian của hoạt động đó trước khi đo.

a)

a) b)

b)

3 Để xác định thời gian vận 
động viên chạy 800 m  
ta nên dùng loại đồng hồ 
nào? Vì sao?

4 Hãy ước lượng thời gian 
đi từ cuối lớp học tới bục 
giảng và lựa chọn đồng hồ 
phù hợp để đo khoảng thời 
gian đó.

 Sử dụng đồng hồ đúng cách

  Hình 6.4. Cách đọc số chỉ của đồng hồ

a) b)

Khi sử dụng đồng hồ để đo thời gian của một hoạt động cần lưu ý:
– Hiệu chỉnh đồng hồ về vạch số 0 trước khi đo.
– Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt đồng hồ.
– Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của 
đồng hồ.

 Quan sát hình 6.4 và cho biết 
số chỉ của đồng hồ ở mỗi 
trường hợp là bao nhiêu? 
(Biết ĐCNN của đồng hồ này 
là 1 s).
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 Ước lượng thời gian và lựa chọn đồng hồ

 Hì

Hì

Để lựa chọn đồng hồ đo thời gian của một hoạt động cho phù hợp,
chúng ta cần ước lượng thời gian của hoạt động đó trước khi đo. 3 Để xác định thời gian vận

Hình 6.4. Cách đọc số chỉ của đồng hồ

a) b)

Khi sử dụng đồng hồ để đo thời gian của một hoạt động cần lưu ý:
– Hiệu chỉnh đồng hồ về vạch số 0 trước khi đo.
– Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt đồng hồ.
– Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của 
đồng hồ.
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đo khoảng thời

 Sử dụng đồng hồ đúng cách

Quan sát hình 6.4 và cho biết 
số chỉ của đồng hồ ở mỗi 
trường hợp là bao nhiêu? 
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  Bảng 6.1. Kết quả đo thời gian  

 Đo thời gian bằng đồng hồ

Đối 
tượng 

cần 
đo

Thời 
gian 
ước 

lượng 
(s)

Chọn dụng cụ đo thời gian Kết quả đo (s)

Tên 
dụng cụ 
đo

GHĐ ĐCNN
Lần 1:
t1

Lần 2:
t2

Lần 3:
t3

(t1 + t2 + t3)
3

t = 

Bạn 1 ? ? ? ? ? ? ? ?

Bạn 2 ? ? ? ? ? ? ? ?

t là thời gian trung bình của một hoạt động; t1, t2, t3 là thời gian của hoạt động trong các lần đo* 

Dụng cụ: 
Các loại đồng hồ khác nhau.
Tiến hành đo:
– Ước lượng thời gian di chuyển của từng bạn;
– Chọn đồng hồ phù hợp;
– Hiệu chỉnh đồng hồ;
– Thực hiện phép đo;
– Đọc và ghi kết quả.

7    Thực hiện đo lần lượt thời 
gian di chuyển của hai bạn 
học sinh khi đi từ cuối lớp 
học tới bục giảng. Hoàn 
thành theo mẫu bảng 6.1.

Khi đo thời gian của một hoạt động, ta cần thực hiện các 
bước sau:
Bước 1: Ước lượng khoảng thời gian cần đo.
Bước 2: Chọn đồng hồ phù hợp.
Bước 3: Hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách trước khi đo.
Bước 4: Thực hiện đo thời gian bằng đồng hồ.
Bước 5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo.

Thực hiện phép đo 
thời gian của một 
bạn chạy 100 m.

Đồng hồ cát là một dụng cụ đo thời gian từ cổ xưa được phát minh ở 
Alexandria năm 150 trước Công nguyên (TCN). Cấu tạo gồm hai bình thuỷ tinh 
được nối với nhau bằng một eo hẹp, để cát mịn chảy từ bình này sang bình kia 
qua eo nối, với một tốc độ nhất định. Mỗi đồng hồ cát đo một khoảng thời gian 
bằng khoảng thời gian khi cát từ bình này chảy hết vào bình kia. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến thời gian cát chảy là dung lượng cát, kích cỡ và góc của bình, độ rộng 
cổ eo và chất lượng cát.

 Đồng hồ cát
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Dụng cụ: 
Các loại đồng hồ khác nhau.
Tiến hành đo:
– Ư
– C
– H
– Th
– Đ

7 Thực hiện đo lần lượt thời
gian di chuyển của hai bạn

Đồng hồ cát là một dụng cụ đo thời gian từ cổ xưa được phát minh ở
Alexandria năm 150 trước Công nguyên (TCN). Cấu tạo gồm hai bình thuỷ tinh
được nối với nhau bằng một eo hẹp, để cát mịn chảy từ bình này sang bình kia 
qua eo nối, với một tốc độ nhất định. Mỗi đồng hồ cát đo một khoảng thời gian
bằng khoảng thời gian khi cát từ bình này chảy hết vào bình kia. Các yếu tố ảnh
hưởng đến thời gian cát chảy là dung lượng cát, kích cỡ và góc của bình, độ rộng 
cổ eo và chất lượng cát.
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Chọn đồng hồ phù hợp;
Hiệu chỉnh đồng hồ;
Thực hiện phép đo;
Đọc và ghi kết quả.
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1. Để đo thời gian của vận động viên chạy 100 m, loại đồng hồ thích hợp nhất là
A. đồng hồ để bàn.    B. đồng hồ bấm giây.
C. đồng hồ treo tường.   D. đồng hồ cát.

2.  Khi đo thời gian chạy 100 m của bạn Nguyên trong giờ thể dục, em sẽ đo khoảng thời gian
A. từ lúc bạn Nguyên lấy đà chạy tới lúc về đích.
B. từ lúc có lệnh xuất phát tới lúc về đích.
C. bạn Nguyên chạy 50 m rồi nhân đôi.
D. bạn Nguyên chạy 200 m rồi chia đôi.

3.  Hãy lập bảng theo mẫu và chọn loại đồng hồ phù hợp để đo thời gian các hoạt động:

   BÀI TẬP

Hoạt động  
                          

 Loại đồng hồ
Đồng hồ đeo tay Đồng hồ treo tường Đồng hồ bấm giây

Một tiết học ? ? ?

Chạy 100 m ? ? ?

Đi từ nhà đến trường ? ? ?

Đồng hồ nước là dụng cụ đo thời gian đầu tiên không phụ thuộc 
vào các yếu tố thiên văn để xác định thời gian, có nghĩa là nó có thể 
được dùng vào bất cứ lúc nào trong ngày/đêm. Đồng hồ nước hoạt 
động bằng cách đo lượng nước nhỏ từ một bình chứa này sang bình 
chứa khác. Người Ai Cập sở hữu phát minh này, tuy nhiên nó đã phổ 
biến và được sử dụng rộng rãi khắp thế giới, vài nước trên thế giới 
thậm chí còn sử dụng loại đồng hồ nước để đo thời gian cho đến tận  
thế kỉ XX. 

 Đồng hồ nước
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Đồng hồ nước là dụng cụ đo thời gian đầu tiên không phụ thuộc 
vào các yếu tố thiên văn để xác định thời gian, có nghĩa là nó có thể 
được dùng vào bất cứ lúc nào trong ngày/đêm. Đồng hồ nước hoạt 
độ bằ á h đ lư ướ hỏ từ ột bì h hứ à bì h

1. Để đo thời gian của vận động viên chạy 100 m, loại đồng hồ thích hợp nhất là
A. đồng hồ để bàn.    B. đồng hồ bấm giây.
C. đồng hồ treo tường.   D. đồng hồ cát.

2.  Khi đo thời gian chạy 100 m của bạn Nguyên trong giờ thể dục, em sẽ đo khoảng thời gian
A. từ lúc bạn Nguyên lấy đà chạy tới lúc về đích.
B. từ lúc có lệnh xuất phát tới lúc về đích.
C. bạn Nguyên chạy 50 m rồi nhân đôi.
D. bạn Nguyên chạy 200 m rồi chia đôi.

3.  Hãy lập bảng theo mẫu và chọn loại đồng hồ phù hợp để đo thời gian các hoạt động:

   BÀI TẬPP

HoạHoạt đt đt đt độộng 
                       

 Loại đồng hhồồồ
Đồnồnồnng hg hg hg hồ ồồ đồ đeo taytayay ĐồnĐồnĐĐ g hg hg hg hồ tồồ reoeoo tưtưtườnggg ĐồnĐồnĐồng hhhồ bồ ồ ấm ggiââây

MộtMột tiết ết họchọc ?? ? ?

Chạy 1100 m ? ?? ?

Đi từ nhà ếđến trường ? ? ?
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thế kỉ XX. 
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 NHIỆT ĐỘ VÀ NHIỆT KẾ

 Tìm hiểu về nhiệt độ và nhiệt kế

Thí nghiệm 1: Cảm nhận về độ nóng, lạnh của nước
Dụng cụ: Ba cốc nước 1, 2, 3 (cho thêm nước đá vào cốc 1 để 
có nước lạnh và cho thêm nước nóng vào cốc 3 để có nước ấm).
Tiến hành thí nghiệm:
Nhúng đồng thời ngón tay trỏ của tay phải vào cốc 1, ngón tay 
trỏ của tay trái vào cốc 3. Sau một lúc ta rút các ngón tay ra rồi 
cùng nhúng vào cốc 2.

 Em Vinh

–  Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về  
nhiệt độ các vật.

–  Phát biểu được nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật.
– Nêu được cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius.
– Nêu được sự nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở để đo nhiệt độ.
–  Xác định được tầm quan trọng của việc ước lượng nhiệt độ trước khi đo; ước lượng 

được nhiệt độ trong một số trường hợp đơn giản.
– Đo được nhiệt độ bằng nhiệt kế.

1 Thực hiện thí nghiệm như  
mô tả ở thí nghiệm 1 và cho 
biết cảm nhận của em  về  
độ "nóng", "lạnh" ở các ngón 
tay khi nhúng vào cốc 2 có 
như nhau không? Từ đó em 
có thể rút ra nhận xét gì?

2 Để so sánh độ "nóng", "lạnh" 
của các vật, người ta dùng 
đại lượng nào?

Mẹ: Mẹ sờ trán em Vinh thấy hơi nóng. Có lẽ em Vinh bị 
sốt rồi.
Vân: Con sờ trán em Vinh thấy bình thường mà. 
Vậy em Vinh có bị sốt không? Để biết chính xác em Vinh 
có bị sốt không ta nên làm thế nào?

 Lấy ví dụ chứng tỏ giác quan 
của chúng ta có thể cảm 
nhận sai về nhiệt độ của vật.

 Hình 7.1.  Cảm nhận về độ nóng, lạnh bằng xúc giác

Nước lạnh Nước nguội Nước ấm

1 2 3

3 Kể tên một số loại dụng cụ 
đo nhiệt độ mà em biết. Nêu 
những ưu thế và hạn chế của 
mỗi loại dụng cụ đó.
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 Tìm hiểu về nhiệt độ và nhiệt kế
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– Nêu được cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius.
– Nêu được sự nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở để đo nhiệt độ.
–  Xác định đượợc c tầtầmm ququanan ttrọrọngng ccủaủa vviệiệc c ướước c lượng nhiệt độ trước khi đo; ước lượng

được nhihiệtệt đđộộ trtrong g mộmộtt sốsố ttrưrườnờngg hợhợp p đơđơnn gigiảnản.
– Đoo đđượượcc nhnhiệiệtt độđộ bằng nhiệt kế.

1 Thực hiệện thí ngnghiệm như 
mô tả ở ở thhí ngghhiệm 1 và cho
biết cảm nhận của a eem  về 
độ "nóng", "lạnh" ở ở các ngó
taay y khkhi nhnhúnúng vào o cốc 2 có 

hn ưư nhnhaau kkhông? ? Từ đó em 
cócó tthểhể rrútút ra nhận xxété gì?

2 ĐểĐể ssoo sásánhnh đđộộ "nnónóng", "lạnh
của các vật, người ta dùng 
đại lượng nào?

Mẹ: Mẹ sờ trán em Vinh thấy hơi nóng. Có lẽ em Vinh bị 
sốt rồi.
Vân: Con sờ trán em Vinh thấy bình thường mà. 
Vậy em Vinh có bị sốt không? Để biết chính xác em Vinh 
có bị sốt không ta nên làm thế nào?

o cố
m

ỏ ủa

ho thêm n
củ

o cố
c

cốc 2

ó
cốc

n tay
3
ayón

ướ
(c

ớc nó
ho t

ng, lạ
thh

ácác em VV

bị 

Sa
rỏ củ

mộ
của t

g vào
m
o c

m nư
h của

ớ
nư

Vin

ở ở ởởở ởở ởở ởở ởở đ
ệệệệt t t t t tt độđộđđộđộđộđộđộộđộđộộđộđộđđđđ tttttttttttttrưrưrưrưrưrưrưrưrưrưrưưrưưrrưướcớớớớớớớớớớ



32

 Hình 7.3. Nhiệt kế thuỷ ngân

 Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN 
của mỗi nhiệt kế ở hình 7.3, 
7.4 và 7.5.

 Hình 7.5. Nhiệt kế rượu Hình 7.4. Nhiệt kế hồng ngoại

Nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật. Vật nóng hơn 
có nhiệt độ cao hơn. Vật lạnh hơn có nhiệt độ thấp hơn.
Đơn vị đo nhiệt độ:
• Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ SI là Kelvin (kí hiệu: K).
• Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là độ C  

(kí hiệu: oC).
• Dụng cụ đo nhiệt độ là nhiệt kế. Có nhiều loại nhiệt kế  

khác nhau.

Cách sử dụng nhiệt 
kế thuỷ ngân đo 
nhiệt độ cơ thể người
Trước khi sử dụng nhiệt kế 
thuỷ ngân, bạn cần phải lau 
sạch nhiệt kế. Sau đó, cầm 
đầu nhiệt kế, dốc bầu đựng 
chất lỏng xuống và vẩy thật 
mạnh. Động tác này sẽ giúp 
cột thuỷ ngân xuống đến 
mức thấp nhất trong nhiệt 
kế. Khi đo nhiệt độ, cột 
thuỷ ngân có thể dãn nở và 
đo chính xác hơn.
Thuỷ ngân trong nhiệt kế 
là một chất lỏng dễ bay 
hơi, gây độc cao. Vì thế nếu 
nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ, 
cần chú ý:
• Không nên sử dụng các 
loại máy hút bụi để thu 
gom thuỷ ngân.
• Không dùng chổi để quét 
thuỷ ngân.
• Không được đổ thuỷ ngân 
vào cống thoát nước.
• Nên dùng băng dính hoặc 
giấy mỏng để thu gom  
thuỷ ngân lại, cho các hạt 
thuỷ ngân vào lọ thuỷ tinh 
bịt kín.
• Có thể rắc một ít bột  
lưu huỳnh vào thuỷ ngân.
• Mở cửa để thông thoáng.

Bầu đựng 
chất lỏng

Ống 
quản

Thang 
chia 

độ

 Hình 7.2.  Cấu tạo của nhiệt kế

Muốn biết chính xác nhiệt độ của người 
hay đồ vật ta phải dùng nhiệt kế. Có 
nhiều loại nhiệt kế khác nhau: Nhiệt kế 
rượu, nhiệt kế y tế thuỷ ngân, nhiệt kế 
điện tử, nhiệt kế hồng ngoại, …
Nhiệt kế có cấu tạo gồm bầu đựng chất 
lỏng, ống quản, thang chia độ (hình 7.2).
Người ta dựa trên hiện tượng dãn nở vì 
nhiệt của chất lỏng để chế tạo nhiệt kế. 
Khi nhiệt độ tăng, các chất lỏng sẽ dãn 
nở, khi nhiệt độ giảm các chất lỏng sẽ 
co lại. Do nhiệt độ đông đặc và nhiệt 
độ sôi của các chất lỏng khác nhau nên 
GHĐ của các nhiệt kế cũng khác nhau.
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Hìn

Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN 
của mỗi nhiệt kế ở hình 7.3, 
7.4 và 7.5.

Hìn
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a) b) c)

 THANG NHIỆT ĐỘ

 Tìm hiểu về thang nhiệt độ Celsius

Năm 1742, nhà vật lí người Thuỵ Điển, Celsius (1701 – 1744) đã 
đề nghị chia nhỏ khoảng cách giữa nhiệt độ đông đặc của nước 
(0 oC) và nhiệt độ sôi của nước (100 oC) thành 100 phần bằng 
nhau, mỗi phần ứng với 1 độ, kí hiệu là 1 oC (C là chữ cái đầu 
tên gọi nhà vật lí Celsius). Những nhiệt độ thấp hơn 0 oC gọi là 
nhiệt độ âm.

 THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ 

 Ước lượng nhiệt độ của vật và lựa chọn nhiệt kế

  Bảng 7.1. Kết quả đo nhiệt độ

Để xác định chính xác và đảm bảo an toàn trong khi đo nhiệt độ 
các vật, chúng ta cần ước lượng nhiệt độ của vật trước khi đo. Từ 
đó lựa chọn được nhiệt kế phù hợp.
Ví dụ: Để đo nhiệt độ của cơ thể ta có thể chọn nhiệt kế thuỷ 
ngân thông thường hoặc nhiệt kế y tế. Để đo nhiệt độ của nước 
đun trong bình ta có thể dùng nhiệt kế có giới hạn đo lớn hơn 
hoặc bằng 100 oC.

 Hình 7.6. Các loại nhiệt kế

4 Có các nhiệt kế như hình 7.6, 
để đo nhiệt độ sôi của nước 
trong ấm ta nên dùng loại 
nhiệt kế nào? Đo nhiệt độ 
của cơ thể ta nên dùng loại 
nhiệt kế nào? Vì sao?

5 Hãy đo nhiệt độ của 2 cốc 
nước rồi điền kết quả theo 
mẫu bảng 7.1.

Thí nghiệm 2: Đo nhiệt độ của nước  
Dụng cụ: Có 2 cốc nước (nước lạnh và nước ấm); các nhiệt kế 
khác nhau.
Tiến hành đo:
– Ước lượng nhiệt độ của 2 cốc nước;
– Lựa chọn nhiệt kế đo nhiệt độ của 2 cốc nước;
– Hiệu chỉnh nhiệt kế trước khi đo;
– Thực hiện phép đo nhiệt độ của 2 cốc nước;
– Đọc và ghi kết quả đo.

 Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế

Đối tượng 
cần đo

Nhiệt độ ước lượng 
(ºC)

Chọn dụng cụ đo nhiệt độ Kết quả đo (ºC)

Tên dụng 
cụ đo

GHĐ ĐCNN
Lần 1: 
t1

Lần 2:
t2

Lần 3: 
t3

t =
3

(t1 + t2 +t3)

Cốc 1 ? ? ? ? ? ? ? ?

Cốc 2 ? ? ? ? ? ? ? ?

t là nhiệt độ trung bình của vật; t1, t2, t3 là nhiệt độ của nước trong cốc ở các lần đo* 

(32 ºC- 45 ºC)
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Tìm hiểu về thang nhiệt độ Celsius

Năm 1742, nhà vật lí người Thuỵ Điển, Celsius (1701 – 1744) đã
đề nghị chia nhỏ khoảng cách giữa nhiệt độ đông đặc của nước
(0 
nh
tên
nh
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 Bảng 7.1. Kết quả đo nhiệt độ
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Nhiệt độ ước lượng 
(ºC)

Chọn dụng cụ đo nhiệt độ Kết quả đo (ºC)

Tên dụng 
cụ đo

GHĐ ĐCNN
Lần 1: 
t1

Lần 2:
t2

Lần 3: 
t3

t =
3

(t1 + t2 +t3)

Cốc 1 ? ? ? ? ? ? ? ?

Cốc 2 ? ? ? ? ? ? ? ?

t là nhiệt độ trung bình của vật; t1, t2, t3 là nhiệt độ của nước trong cốc ở các lần đo*

ết quả đả đ

a) b) c)

nghị chia nhỏ khoảng cách giữa nhiệt độ đông đặc của nước 
oC) và nhiệt độ sôi của nước (100 oC) thành 100 phần bằng 

hau, mỗi phần ứng với 1 độ, kí hiệu là 1 oC (C là chữ cái đầu 
n gọi nhà vật lí Celsius). Những nhiệt độ thấp hơn 0 oC gọi là 
hiệt độ âm.
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 Ước lượng nhiệt độ của vật và lựa chọn nhiệt kế

ể xác định chính xác và đảm bảo an toàn trong khi đo nhiệt độ 
c vật, chúng ta cần ước lượng nhiệt độ của vật trước khi đo. Từ 
lựa chọn được nhiệt kế phù hợp.
dụ: Để đo nhiệt độ của cơ thể ta có thể chọn nhiệt kế thuỷuỷ 
ân thông thường hoặc nhiệt kế y tế. Để đo nhiệt độ của nước
n trong bình ta có thể dùng nhiệt kế có giới hạn đo lớn hơn 
ặc bằng 100 oC.

.6.Hình 7.  Các loại nhiệt kếế

4 Có các nhiệt kế như ư hhình 7.6,
đểđể đđoo nhnhiệệt t độ sôiôi của nước
trtronongg ấmấm tta nên dùd ng loại
nhnhiệt kếkế nào? Đo nnhih ệt độ 
của cơ thể ta nên dùdùng loại
nhiệt kế nào? Vì sao?

5 Hãy đo nhiệt độ của 2 cốc
nước rồi điền kết quả theo

ẫ bả 7 1

í nghiệm 2: Đo nhiệt độ của nước 
ụng cụ: Có 2 cốc nước (nước lạnh và nước ấm); các nhiệt kế 
ác nhau.
ến hành đo:
Ước lượng nhiệt độ của 2 cốc nước;
Lựa chọn nhiệt kế đo nhiệt độ của 2 cốc nước;
Hiệu chỉnh nhiệt kế trước khi đo;
Thực hiện phép đo nhiệt độ của 2 cốc nước;
Đọc và ghi kết quả đo.

 Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế

(32 ºC- 45 ºC)
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1. Tại sao thang chia nhiệt độ của nhiệt kế y tế thuỷ ngân thường ghi nhiệt độ từ 35 oC   
      đến 42 oC?
2. Nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng để chế tạo nhiệt kế thường dùng? 
      A. Dãn nở vì nhiệt của chất lỏng.                                 B. Dãn nở vì nhiệt của chất khí.

 C. Thay đổi màu sắc của một vật theo nhiệt độ.    D. Hiện tượng nóng chảy của các chất.
3.   Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng.

Loại nhiệt kế Thang nhiệt độ

Y tế Từ 35 oC đến 42 oC

Rượu Từ - 30 oC đến 60 oC

Thuỷ ngân Từ - 10 oC đến 110 oC

Lựa chọn loại nhiệt kế để đo nhiệt độ của
a) cơ thể người.  b) nước sôi.  c) không khí trong phòng.

Ngoài thang nhiệt độ Celsius, ta còn thường dùng thang nhiệt độ Fahrenheit và thang nhiệt độ Kelvin.
Độ Fahrenheit: Là một thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà vật lí người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit 
(1686 –1736). Trên thang đo này, điểm băng là 32 ºF và điểm hơi nước là 212 ºF. Những con số này phát sinh 
bởi Fahrenheit không sử dụng điểm băng và điểm hơi nước cố định mà chọn một hỗn hợp băng/muối làm điểm 
mốc dưới mà ông gán cho giá trị 0 ºF, và nhiệt độ cơ thể người được gán cho giá trị 96 ºF. Thang đo Fahrenheit 
thỉnh thoảng vẫn được sử dụng trên bản tin thời tiết ở Mĩ, còn trong khoa học thì nó đã thuộc về lịch sử.
Độ Kelvin: Vào năm 1848, nhà vật lí William Thomson (sau này là huân tước Kelvin) đề xuất một thang đo 
nhiệt độ bắt đầu tại nhiệt độ thấp nhất có thể có trên lí thuyết, độ không tuyệt đối. Thang đo này được gọi là 
nhiệt giai tuyệt đối hay nhiệt giai Kelvin. Các độ chia trên thang đo này được gọi là Kelvin và được kí hiệu là K. 
Một độ chia Kelvin bằng cỡ với một độ chia Celsius.
Cách đổi nhiệt độ:

Fahrenheit sang Celsius Kelvin sang Celsius

t (oC) = (t(oF) – 32) x  5
9

          t(oC) = T(K) – 273

   BÀI TẬP

• Tại sao chỉ có nhiệt 
kế thuỷ ngân, nhiệt 
kế rượu mà không có 
nhiệt kế nước?
• Mô tả cách đo và 
thực hành đo nhiệt 
độ của cơ thể em.

Khi đo nhiệt độ của một vật, ta cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Ước lượng nhiệt độ của vật cần đo.
Bước 2: Chọn nhiệt kế phù hợp.
Bước 3: Hiệu chỉnh nhiệt kế đúng cách trước khi đo.
Bước 4: Thực hiện phép đo.
Bước 5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo.
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 C. Thay đổi màu sắc của một vật theo nhiệt độ.    D. Hiện tượng nóng chảy của các chất.
3. Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng.

Loại nhiệt kế Thang nhiệt độ

Y tế Từ 35 oC đến 42 oC

Rượu Từ - 30 oC đến 60 oC

Thuỷ ngân Từ - 10 oC đến 110 oC

Lựa chọn loại nhiệt kế để đo nhiệt độ của
a) cơ thể người.  b) nước sôi. c) không khí trong phòng.
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Khi đo nhiệệt độ của một vật, ta cần thực hiện các bước sau:K
Bước 1:: Ướớc lượng nhiệt độ của vật cần đo.
Bước 2:: Chhọn nhiệt kế phù hợp.
Bước 3:: Hiệệu chỉnh nhiệt kế đúng cách trước khi đo.
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1. Tại sao thang chia nhiệt độ của nhiệt kế y tế thuỷ ngân thường ghi nhiệt độ từ 35 oC 
     đến 42 oC?
2. Nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng để chế tạo nhiệt kế thường dùng?
     A. Dãn nở vì nhiệt của chất lỏng.                                 B. Dãn nở vì nhiệt của chất khí.

goài thang nhiệt độ Celsius, ta còn thường dùng thang nhiệt độ Fahrenheit và thang nhiệt độ Kelvin.
ộ Fahrenheit: Là một thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà vật lí người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit
686 –1736). Trên thang đo này, điểm băng là 32 ºF và điểm hơi nước là 212 ºF. Những con số này phát sinh

ởi Fahrenheit không sử dụng điểm băng và điểm hơi nước cố định mà chọn một hỗn hợp băng/muối làm điểm
ốc dưới mà ông gán cho giá trị 0 ºF, và nhiệt độ cơ thể người được gán cho giá trị 96 ºF. Thang đo Fahrenheit
ỉnh thoảng vẫn được sử dụng trên bản tin thời tiết ở Mĩ, còn trong khoa học thì nó đã thuộc về lịch sử.
ộ Kelvin: Vào năm 1848, nhà vật lí William Thomson (sau này là huân tước Kelvin) đề xuất một thang đo 

hiệt độ bắt đầu tại nhiệt độ thấp nhất có thể có trên lí thuyết, độ không tuyệt đối. Thang đo này được gọi là 
hiệt giai tuyệt đối hay nhiệt giai Kelvin. Các độ chia trên thang đo này được gọi là Kelvin và được kí hiệu là K.
ột độ chia Kelvin bằng cỡ với một độ chia Celsius.

ách đổi nhiệt độ:
Fahrenheit sang Celsius Kelvin sang Celsius

t (oC) = (t(oF) – 32) x  5
9

t(oC) = T(K) – 273
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Bước 4:: Thựực hiện phép đo.
Bước 5:: Đọọc và ghi kết quả mỗi lần đo.
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8 Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. 

Tính chất của chất

–   Nêu được sự đa dạng của chất (chất có xung quanh ta, trong các vật thể tự 
nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh, ...).

–   Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể rắn, lỏng, khí thông qua quan sát.

–  Đưa ra được ví dụ về một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất.

– Nêu được một số tính chất của chất (tính chất vật lí, tính chất hoá học).

–  Nêu được các khái niệm về sự nóng chảy, sự sôi, sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự đông đặc.

–  Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể của chất.

–   Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể: nóng chảy, sôi, bay hơi,  
đông đặc, ngưng tụ.

 SỰ ĐA DẠNG CỦA CHẤT

 Tìm hiểu sự đa dạng của chất

1 Em quan sát được những 
vật thể nào trong hình 8.1? 
Vật thể nào có sẵn trong tự 
nhiên (vật thể tự nhiên), vật 
thể nào do con người tạo ra 
(vật thể nhân tạo)?

2 Kể tên một số vật thể và cho 
biết chất tạo nên vật thể đó.

3 Nêu sự giống nhau, khác 
nhau giữa vật thể tự nhiên 
và vật thể nhân tạo.

4  Kể tên một số vật sống và 
vật không sống mà em biết.

Trong cuộc sống, chúng ta thường sử dụng các chất như nước uống, muối ăn,  
nước hoa, ... Vậy các chất đó tồn tại ở những thể nào?

Những gì tồn tại xung quanh ta gọi là vật thể. Các vật thể đều do 
một hoặc nhiều chất tạo nên. Mỗi chất có thể tạo nên nhiều vật 
thể và mỗi vật thể có thể được tạo nên từ nhiều chất khác nhau.

  Hình 8.1. Khu du lịch Hầm Hô ở Bình Định
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2 Kể tên một số vật thể và cho 
biết chất tạo nên vật thể đó.

3 Nêu sự giống nhau, khác 
nhau giữa vật thể tự nhiên
và vật thể nhân tạo.

4 Kể tên một số vật sống và 
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8 Sự đa dạng và các thể cơ bản của chấ

Tính chất của chất

– NêNêuu đưđượcợc ssựự đa dạng của chất (chất có xungg qquauan  trong các vật thể tự 
nhnhiêênn, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinhh, ...).

– TrTrình bày được một ssố đặđặc điđiểmm cơ bảb n ba thể rắn, lỏngng, , kh ông qua quan sát

––  Đưa ra được ví dụ vvề ề mộmột t sốsố đđặcặ đđiểiểm m cơ bản ba thể của chchấtt.

– Nêu được mộtột số ố títínhnh cchấhất củủaa chchấtất ((títí  chấh t vật lí, tính chấất hohoáá học).

– NêNêuu đưđượcợc ccác kkháháii niniệmệm vvềề sựsự nnónóng g chchảyảy,, sựsự ssôi, , sựsự bbaay hhơiơi, sựsự ngưưng tụụ, sự đông đặc.

– TTiếiếnn hàhànhnh được c ththí í ngnghihiệmệm vvềề sựsự cchuhuyểyểnn thể củcủaa chchấtất.

– TrTrìnhh bàbày y đưđượcợc qquá trììnhnh ddiễiễn raa ssựự chuyuyểnển tthểhể:: nónóngg cchảhảy,y, ssôiô , bay y hhơi, 
đôđôngg đđặcặc, ngngưnưng g tụtụ.

SỰ ĐA DẠNG CỦA CHẤTHẤ

Tìm hiểu sự đa dạng của chất

1 EEm m ququana ssáát đượợc c những
vậvật ththể ể nànào trong hhình 8.1?
Vật thể nào có sẵn ttror ng tự 
nhiên (vật t ểhể tự ự nhiên), vậ
thể nào do con người tạo ra
(vật thể nhân tạo)?

Trong cuộc sống, chúng ta thường sử dụng các chất như nước uống, muối ă
nước hoa, ... Vậy các chất đó tồn tại ở những thể nào?

hững gì tồn tại xung quanh ta gọi là vật thể. Các vật thể đều do 
ột hoặc nhiều chất tạo nên. Mỗi chất có thể tạo nên nhiều vật 
ể và mỗi vật thể có thể được tạo nên từ nhiều chất khác nhau.hể
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 CÁC THỂ CƠ BẢN CỦA CHẤT

 Tìm hiểu đặc điểm các thể cơ bản của chất

5 Quan sát hình 8.2  và 
điền thông tin theo mẫu 
bảng 8.1.

   Bảng 8.1. Đặc điểm các thể của nước

Nước đá

Chất Thể Có hình dạng xác định không? Có thể nén không?

Nước đá ? ? ?

Nước lỏng ? ? ?

Hơi nước ? ? ?

   Hình 8.2. Các thể của nước

Nước lỏng Hơi nước

  Cho các vật thể: quần áo, 
cây cỏ, con cá, xe đạp.  
Hãy sắp xếp chúng vào mỗi 
nhóm vật thể tự nhiên, vật 
thể nhân tạo, vật hữu sinh 
và vật vô sinh.

Thể rắn

Thể lỏng

Thể khí

6 Quan sát hình 8.3,  
hãy nhận xét đặc điểm về  
thể rắn, thể lỏng và thể khí  
của chất.

    Hình 8.3. Đặc điểm các thể của chất

• Vật thể tự nhiên là những vật thể có sẵn trong tự nhiên. 
•  Vật thể nhân tạo là những vật thể do con người tạo ra để  

phục vụ cuộc sống.
• Vật hữu sinh (vật sống) là vật thể có các đặc trưng sống.
•  Vật vô sinh (vật không sống) là vật thể không có các đặc 

trưng sống. 

Chất tồn tại ở ba thể (trạng thái) cơ bản: rắn (solid, kí hiệu s), 
lỏng (liquid, kí hiệu l) và khí hay hơi (gas, kí hiệu g).                 

 CHÚ Ý
Các chất đều 

được cấu tạo bởi những 
hạt vô cùng nhỏ bé mà 
mắt thường không nhìn 
thấy được.
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Hơi n

Hì

Cho các vật thể: quần áo, 
cây cỏ, con cá, xe đạp. 
Hãy sắp xếp chúng vào mỗi
nhóm vật thể tự nhiên vật

Thể rắn

Thể lỏng 6 Quan sát hình 8.3,  
hãy nhận xét đặc điểm về  
thể rắn, thể lỏng và thể khí 
của chất.

  Hình 8.3. Đặc điểm các thể của chất

• • Vật thhể tựự nhiên vật thể có sẵn trong tự nhiên. là những n
•  Vật thhể nnhân tạo g vật thể do con người tạo ra để là nhữngo

phục vvụ cuuộc sống.

Chấ
lỏng
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CÁC THỂ CƠ BẢN CỦA CHẤT

Tìm hiểu đặc điểm các thể cơ bản của chất

5 Q an  hình 8.2  và 
điđiềnền t ngng tin theo mẫu
bảngng 88.1.

ảng 8.1. Đặc điểm các thể của nước

Nước đá

Chất ThThể Có Có hìnhình dh dạngng xáxác đđịnhh khhôngông?? Có ó thểthể néén kn khônhông?g?

c đá ? ?? ??

c lỏng ?? ?? ??

nước ? ? ?

nh 8.2. Các thể của nước

Nước lỏng Hơi nước

nhóm vật thể tự nhiên, vật 
thể nhân tạo, vật hữu sinh
và vật vô sinh.

Thể khí

• Vật hữu ssinh (vật sống) àl vật thể có các đặc trưng sống.
•  ống)Vật vôô sinnh (vật không số  là vật thể không có các đặc

trưngg sốnng. 

ất tồn tại ở ba thể (trạng thái) cơ bản: rắn (solid, kí hiệu s), 
g (liquid, kí hiệu g l) và khí hay í hơi (gas, kí hiệu g).                 gg

CHÚ Ý
Các chất đều 

được cấu tạo bởi những 
hạt vô cùng nhỏ bé mà
mắt thường không nhìn 
thấy được.

Hơi n
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Ở thể rắn
• Các hạt liên kết chặt chẽ.
•  Có hình dạng và thể tích xác định.
• Rất khó bị nén.
Ở thể lỏng
• Các hạt liên kết không chặt chẽ.
•  Có hình dạng không xác định, có thể tích xác định.
• Khó bị nén.
Ở thể khí/ hơi
• Các hạt chuyển động tự do.
•  Có hình dạng và thể tích không xác định.
• Dễ bị nén.

 TÍNH CHẤT CỦA CHẤT

  Nhận xét tính chất của chất 

  Hình 8.4.  Than đá   Hình 8.5. Dầu ăn

7 Em hãy nhận xét về thể và 
màu sắc của than đá,  
dầu ăn, hơi nước trong các 
hình 8.4, 8.5 và 8.6.

   Kể tên ít nhất hai chất ở 
mỗi thể rắn, lỏng, khí mà 
em biết.

Đặc điểm cơ bản ba thể của chất:

Các chất có thể có những đặc điểm khác nhau về thể, màu sắc, 
mùi, vị, ... và những tính chất khác. Để nhận biết được tính chất 
của chất hoặc của vật thể cần phải quan sát, đo lường và làm các 
thí nghiệm.

  Hình 8.6. Hơi nước bốc lên ở suối nước khoáng nóng

37

Ở thể rắn
• Các hạt liên kết chặt chẽ.
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7 Em hãy nhận xét về thể và 
màu sắc của than đá, 
dầu ăn, hơi nước trong các 
hình 8.4, 8.5 và 8.6.

Đặc điểm cơ bản ba thhể của chấất:Đ

Các
mù
của
thí 

Hình 8.6. Hơi nước bốc lên ở suối nước khoáng nóng
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•  Có hình dạng và thểể tích xác đđịnh.
• Rất khó bị nén.
Ở thể lỏng
• Các hạt liên kết khônng chặt chhẽ.
•  Có hình dạng khôngg xác địnhh, , cóc  thể tích xác định.
• Khó bị nén.
Ở thể khí/ hơi
• Các hạt chuyển động tựự ddo.
•  Có hình dạng và thể tích không xác định.
• Dễ bị nén.

TÍNH CHẤT CỦA CHẤT

 Nhận xét tính chất của chất 

Hình 8.4. Than đá Hình 8.5. Dầu ăn
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8 Quan sát thí nghiệm 1  
(hình 8.7), ghi kết quả sự 
thay đổi nhiệt độ hiển thị 
trên nhiệt kế và thể của 
nước sau mỗi phút theo 
mẫu bảng 8.2.

 Tìm hiểu một số tính chất của chất

Thí nghiệm 1: Đo nhiệt độ sôi của nước
Bước 1: Lấy bình cầu chứa 150 ml nước cất có cắm nhiệt kế 
(hình 8.7).
Bước 2: Đun nóng bình cầu bằng đèn cồn cho đến khi nước sôi.
Quan sát sự thay đổi nhiệt độ trên nhiệt kế, hiện tượng trên bề mặt, 
trong lòng chất lỏng và đầu ống dẫn khí thoát ra.

Thời gian Nhiệt độ (oC) Sự chuyển thể của nước

? ? ?

? ? ?

    Bảng 8.2. Sự thay đổi nhiệt độ và thể của nước theo thời gian

Thí nghiệm 2: Hoà tan muối ăn vào nước, trộn dầu ăn với nước

   Hình 8.8. Hoà tan muối ăn vào nước   Hình 8.9. Trộn dầu ăn với nước

Bước 1: Lấy 2 cốc thuỷ tinh giống nhau, cho cùng lượng nước 
vào 2 cốc.
Bước 2: Cho vào cốc thứ nhất một thìa muối ăn, cốc thứ hai một 
thìa dầu ăn, khuấy đều.
Quan sát hiện tượng.

9 Từ thí nghiệm 2 (hình 8.8 
và 8.9), em có nhận xét gì 
về khả năng tan của muối 
ăn và dầu ăn trong nước.

  Hình 8.7. Đo nhiệt độ sôi của nước 

100 oC

Nước đang sôi

Hơi nước

38

 Tìm hiểu một số tính chất của chất

Thí nghiệm 1: Đo nhiệt độ sôi của nước
Bước 1: Lấy bình cầu chứa 150 ml nước cất có cắm nhiệt kế 
(hình 8.7).
Bướ
Qua
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  Hình 8.8. Hoà tan muối ăn vào nước   Hình 8.9. Trộn dầu ăn với nước

Bước 1: Lấy 2 cốc thuỷ tinh giống nhau, cho cùng lượng nước 
vào 2 cốc.
Bước 2: Cho vào cốc thứ nhất một thìa muối ăn, cốc thứ hai một 
thìa dầu ăn, khuấy đều.
Quan sát hiện tượng.

ăn và dầu ăn trong nước.

  Hìn

38

8 Quan sát thí nghiệm 1  
(hình 8.7), ghi kết quả sự 

hiệt độ hiển thị 
à thể của 
phút theo 

mẫmẫu  8.2.

ớc 2: Đun nóng bình cầu bằng đèn cồn cho đến khi nước sôi.
an sát sự thay đổi nhiệt độ trên nhiệt kế, hiện tượng trên bề mặt, 
ng lòng chất lỏng và đầu ống dẫn khí thoát ra.

Thời gian Nhiệt độ (oC) SựSự chc ểyển thể của nước

?? ? ?

? ? ?

ảng 8.2. Sự thay đổi nhiệt độ và thể của nước theo thời gian

nghiệm 2: Hoà tan muối ăn vào nước, trộn dầu ăn với nước

9 Từ thí nghiệm 2 (hình 8.8 
và 8.9), em có nhận xét gì 
về khả năng tan của muối 
ăn và dầu ăn trong nước
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Độ dẫn (nhiệt, điện) là 
một đại lượng vật lí đặc 
trưng cho khả năng dẫn 
(nhiệt, điện) của vật liệu. 
Độ dẫn (nhiệt, điện) 
càng lớn đồng nghĩa với 
việc truyền (nhiệt, điện) 
càng tốt (nhanh hơn).  
Để đo độ dẫn (nhiệt, điện) 
người ta có thể sử dụng 
thiết bị đo độ dẫn.  
Thiết bị hiện đại gồm có 
cảm biến đo độ dẫn,  
bộ phận chuyển đổi  
kết nối với phần mềm 
máy tính để đọc kết quả.

Thí nghiệm 3: Đun nóng đường kính trắng (đường mía tinh luyện) 

  Hình 8.10. Sự biến đổi của đường kính trắng khi đun nóng

Bước 1: Lấy một thìa đường kính trắng cho vào bát sứ sạch.
Bước 2: Đun nóng đường trong bát sứ cho đến khi đường kính 
trắng cháy chuyển thành chất rắn màu đen.
Quan sát hiện tượng.

10 Khi tiến hành thí nghiệm 3, 
em thấy có những  
quá trình nào đã xảy ra? 
Hãy lấy ví dụ trong thực tế 
cho quá trình này.

11 Em hãy cho biết trong các 
quá trình xảy ra ở  
thí nghiệm 3 có tạo thành 
chất mới không.

12 Trong  thí nghiệm 3, hãy chỉ 
ra quá trình nào thể hiện 
tính chất vật lí, tính chất 
hoá học của đường.

Tính chất vật lí
Không có sự tạo thành chất mới, ví dụ:
• Thể (rắn, lỏng, khí).
• Màu sắc, mùi, vị, hình dạng, kích thước, khối lượng riêng.
• Tính tan trong nước hoặc chất lỏng khác.
• Tính nóng chảy, sôi của một chất.
• Tính dẫn nhiệt, dẫn điện.
 Tính chất hoá học
Có sự tạo thành chất mới, ví dụ:
• Chất bị phân huỷ.
• Chất bị đốt cháy.

a b c

d e

   Em hãy nêu một số tính chất 
vật lí và tính chất hoá học 
của một chất mà em biết.

39
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việc truyền (nhiệt, điện)
càng tốt (nhanh hơn).
Để đo độ dẫn (nhiệt, điện) 
người ta có thể sử dụng 
thiết bị đo độ dẫn. 
Thiết bị hiện đại gồm có
cảm biến đo độ dẫn, 
bộ phận chuyển đổi
kết nối với phần mềm
máy tính để đọc kết quả.

Thí nghiệm 3: Đun nóng đường kính trắng (đường mía tinh luyện) 
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Độ dẫn (nhiệt, điện) là
một đại lượng vật lí đặc 
trưng cho khả năng dẫn
(nhiệt, điện) của vật liệu
Độ dẫn (nhiệt, điện) 
càng lớn đồng nghĩa với 

iệ t ề ( hiệt điệ )
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Trong tự nhiên và trong các hoạt động của con người,  
các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.

13 Tại sao kem lại tan chảy khi 
đưa ra ngoài tủ lạnh?

14 Tại sao cửa kính trong  
nhà tắm bị đọng nước sau 
khi ta tắm bằng nước ấm?

15 Khi đun sôi nước, em  
quan sát thấy có hiện tượng 
gì trong nồi thuỷ tinh?

 SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT

 Quan sát một số hiện tượng

  Hình 8.13. Đun sôi nước

  Hình 8.11. Kem đưa ra ngoài tủ lạnh sau một thời gian

  Hình 8.12. Nước đọng trên kính trong nhà tắm

 Hình 8.14.  Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

a b c

16 Quan sát vòng tuần hoàn 
của nước trong tự nhiên, 
em hãy cho biết các quá 
trình diễn ra trong vòng 
tuần hoàn này.
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Quan sát một số hiện tượng

Hìn

Hìn

Hình 8.14.  Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
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 Thực hành chuyển đổi thể của chất

Bước 1: Cắt nhỏ một mẩu nến màu đỏ vào bát sứ.
Bước 2: Đun nóng bát sứ trên ngọn lửa đèn cồn.
Bước 3: Sau khi nến chuyển sang thể lỏng, tắt đèn cồn, để nguội.
Quan sát các hiện tượng xảy ra.

   Hình 8.15.  Đun nóng chảy nến

17 Em hãy quan sát thí 
nghiệm 4, 5 và cho biết có 
những quá trình chuyển 
thể nào đã xảy ra? 

Thí nghiệm 5: Đun sôi và làm lạnh nước

a b c

  Hình 8.16.  Đun sôi và làm lạnh nước

a b

Thí nghiệm 4: Làm nóng chảy nến 

Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất. 
Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của chất. 
Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi của chất. 
Sự sôi là quá trình bay hơi xảy ra trong lòng và cả trên bề mặt thoáng của chất lỏng.  
Sự sôi là trường hợp đặc biệt của sự bay hơi. 
Sự ngưng tụ là quá trình chuyển từ thể khí (hơi) sang thể lỏng của chất. 

Bước 1: Lấy một lượng nhỏ nước cho vào cốc thuỷ tinh chịu nhiệt.
Bước 2: Đun sôi nước trong cốc thuỷ tinh trên ngọn lửa đèn cồn.
Bước 3: Quan sát hiện tượng trên bề mặt thoáng của nước.
Bước 4: Đặt một bình cầu đáy tròn chứa nước lạnh trên miệng 
cốc thuỷ tinh.
Quan sát hiện tượng xảy ra dưới đáy bình cầu.
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Thí nghiệm 4: Làm nóng chảy nến

Sự nóng chảyS là quá trình chuyyển từ thể rrắn sang thể lỏng của chất.y
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uan sát các hiện tượng xảy ra.

Hình 8.15.  Đun nóng chảy nến

17 Em hhãyãy qquau n sát tthí 
ngnghihiệmệm 44,, 5 và cchho biết có
nhnhữnữngg quq á trình cchuyển
thểể nào đã xảy ra?

Thí nghiệm 5: Đun sôi và làm lạnh nước

a bb c

Hình 8.16. Đun sôi và làm lạnh nước

a bbbbbbbbbbbbbbbb

ước 1: Lấy một lượng nhỏ nước cho vào cốc thuỷ tinh chịu nhiệt.
ước 2: Đun sôi nước trong cốc thuỷ tinh trên ngọn lửa đèn cồn.
ước 3: Quan sát hiện tượng trên bề mặt thoáng của nước.
ước 4: Đặt một bình cầu đáy tròn chứa nước lạnh trên miệng 
c thuỷ tinh.
uan sát hiện tượng xảy ra dưới đáy bình cầu.

u 
ênrê
thu

b

hiệ
.

hiện tư

t b
ệ

bình
ện t

tron
ượ

ỏ n
trong c

ước

b

g xảy

ầu đá
ng

ầu đáy
trên

thuỷ
b

ho và
uỷ



Nhiệt độ mà ở đó một chất rắn bắt đầu chuyển thành chất lỏng gọi là nhiệt độ nóng chảy hay  
điểm nóng chảy. Với chất lỏng, nhiệt độ nóng chảy cũng chính là nhiệt độ đông đặc hay điểm đông đặc. 
Các chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy khác nhau. 
Nhiệt độ mà ở đó một chất lỏng bắt đầu sôi để chuyển sang thể khí gọi là nhiệt độ sôi hay điểm sôi.  
Các chất khác nhau có nhiệt độ sôi khác nhau.

Chất Oxygen Ethanol Nước đá Thuỷ ngân
(Mercury)

Sắt
(Iron)

Nhiệt độ sôi (oC) – 183 78 100 357 2880

  Nhiệt độ sôi của một số chất 

  Hình 8.17. Sự chuyển thể của chất

nóng chảy bay hơi

đông đặc ngưng tụ
Rắn Lỏng Khí

Vào những ngày trời nồm (không khí chứa nhiều hơi nước, độ ẩm cao), sự chênh lệch 
nhiệt độ giữa nền nhà và lớp không khí bao quanh khiến hơi nước trong không khí 
bị ngưng tụ tạo thành những hạt nước nhỏ gây ẩm ướt cho nền nhà. Để giảm thiểu  
hiện tượng này, chúng ta nên đóng kín cửa, hạn chế không khí ẩm vào nhà.
Em hãy giải thích tại sao làm như vậy.

Chất Oxygen Ethanol Nước đá Thuỷ ngân
(Mercury)

Sắt
(Iron)

Nhiệt độ nóng chảy (oC) – 219 – 114 0 – 39 1536

  Nhiệt độ nóng chảy của một số chất

1. Hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất trong các câu sau:
a) Cơ thể người chứa 63% – 68% về khối lượng là nước.
b)  Thuỷ tinh là vật liệu chế tạo ra nhiều vật gia dụng khác nhau như lọ hoa, cốc, bát, nồi, ...
c) Than chì là vật liệu chính làm ruột bút chì.
d) Paracetamol là thành phần chính của thuốc điều trị cảm cúm.

   BÀI TẬP

   Em hãy lấy ví dụ trong  
cuộc sống tương ứng với 
mỗi quá trình chuyển thể: 
nóng chảy, đông đặc,  
bay hơi, sôi và ngưng tụ.

Tóm tắt các quá trình chuyển thể của chất:
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1. Hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là ểể chất trong các câu sau:t
a) Cơ thể người chứa 63% – 68% về khối lượng là nước.
b)  Thuỷ tinh là vật liệu chế tạo ra nhiều vật gia dụng khác nhau như lọ hoa, cốc, bát, nồi, ...
c) Than chì là vật liệu chính làm ruột bút chì.
d) Paracetamol là thành phần chính của thuốc điều trị cảm cúm.

BÀI TẬP

Em hãy lấy ví dụ trong  
cuộc sống tương ứng với 

ỗi á t ì h h ể thể

Tóm tắt các quá trình chuyển thể của chất:
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Nhiệt độ mà ở đó một chất rắn bắt đầu chuyển thành chất lỏng gọi là chảy hay y
điểm nóng chảy. Với chất lỏng, nhiệt độ nóng chảy cũng chính là nhiệt độ đông ông đặc.
Các chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy khác nhau. 
Nhiệt độ mà ở đó một chất lỏng bắt đầu sôi để chuyển sang thể khí gọi là nhiệt độ sô hay điểm sôi. 
Các chất khác nhau có nhiệt độ sôi khác nhau.

Chất Oxygen Ethanol Nước đá Thuỷ ngân
(Mercury)

SSắt
(Irron)on)

Nhiệt độ sôsôi (oC)) – 1 18383 7878 1000 3573 2882 0

  Nhiệt độ sôi của một số chất 
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Rắn Lỏng Khí
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2.  Em hãy chỉ ra vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh trong các 
phát biểu sau:
a)  Nước hàng (nước màu) được nấu từ đường sucrose (chiết xuất từ cây mía,  

quả thốt nốt, củ cải đường, ...) và nước. 
b) Thạch găng được làm từ lá găng rừng, nước đun sôi, đường mía.
c) Kim loại được sản xuất từ nguồn nguyên liệu ban đầu là các quặng kim loại.
d) Gỗ thu hoạch từ rừng được sử dụng để đóng bàn ghế, giường tủ, nhà cửa.

3.  Cho các từ sau: vật lí; chất; sự sống; không có; rắn, lỏng, khí; tự nhiên/ thiên nhiên; 
tính chất; thể/ trạng thái; vật thể nhân tạo. Hãy chọn từ/ cụm từ thích hợp điền vào 
chỗ trống trong các câu sau:
a) Các chất có thể tồn tại ở ba (1)...  cơ bản khác nhau, đó là (2)...
b) Mỗi chất có một số (3)... khác nhau khi tồn tại ở các thể khác nhau.
c)  Mọi vật thể đều do (4)... tạo nên. Vật thể có sẵn trong (5)... được gọi là vật thể  

tự nhiên; Vật thể do con người tạo ra được gọi là (6)...
d) Vật hữu sinh là vật có các dấu hiệu của (7)... mà vật vô sinh (8)...
e)  Chất có các tính chất (9)... như hình dạng, kích thước, màu sắc, khối lượng riêng, 

nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính cứng, độ dẻo.
f) Muốn xác định tính chất (10)... ta phải sử dụng các phép đo.

4.  Khi làm muối từ nước biển, người dân làm muối 
(diêm dân) dẫn nước biển vào các ruộng muối. Nước 
biển bay hơi, người ta thu được muối. Theo em, thời 
tiết như thế nào thì thuận lợi cho nghề làm muối?  
Giải thích.

  Diêm dân thu hoạch muối

5.  Trường hợp nào sau đây thể hiện tính chất hoá học, 
tính chất vật lí?
a) Cho 1 viên vitamin C sủi vào cốc nước. 
b) Cho 1 thìa đường vào cốc nước và khuấy đều.
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2. Em hãy chỉ ra vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh trong các 
phát biểu sau:
a) Nước hàng (nước màu) được nấu từ đường sucrose (chiết xuất từ cây mía,

ể
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quả thốt nốt, củ cải đường, ...) và nước. 
b) Thạch găng được làm từ lá găng rừng, nước đun sôi, đường mía.
c) Kim loại được sản xuất từ nguồn nguyên liệu ban đầu là các quặng kim loại.
d) Gỗ thu hoạch từ rừng được sử dụng để đóng bàn ghế, giường tủ, nhà cửa.

3.  Cho các từ sau: vật lí; chất; sự sống; không có; rắn, lỏng, khí; tự nhiên/ thiên nhiên;
tính chất; thể/ trạng thái; vật thể nhân tạo. Hãy chọn từ/ cụm từ thích hợp điền vào
chỗ trống trong các câu sau:
a) Các chất có thể tồn tại ở ba (1)...  cơ bản khác nhau, đó là (
b) Mỗi chất có một số (3)... khác nhau khi tồn tại ở các thể khác n
c)  Mọi vật thể đều do (4)... tạo nên. Vật thể có sẵn trong (5)... được gọi là vật thể

tự nhiên; Vật thể do con người tạo ra được gọi là (6)...
d) Vật hữu sinh là vật có các dấu hiệu của (7)... mà vật vô sinh (8)...
e) Chất có các tính chất (9)... như hình dạng, kích thước, màu sắc, khối lượng riêng,

nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính cứng, độ dẻo.
f) Muốn xác định tính chất (10)... ta phải sử dụng các phép đo.

4.  Khi làm muối từ nước biển, người dân làm muối
(diêm dân) dẫn nước biển vào các ruộng muối. Nước 
biển bay hơi, người ta thu được muối. Theo em, thời 
tiết như thế nào thì thuận lợi cho nghề làm muối?
Giải thích.

  Diêm dân thu hoạch muối

5. Trường hợp nào sau đây thể hiện tính chất hoá học,
tính chất vật lí?
a) Cho 1 viên vitamin C sủi vào cốc nước.
b) Cho 1 thìa đường vào cốc nước và khuấy đều.ườ

n Cin

uận lợi cho
ối. Th

g m
Th

mà v

oo 1 th
viên

t lí?
vit

o s
t lí?

au đâ

uận l
được

lợ

các r
gười

ru

p
g ời dâ

phải 
cứn

ạng, k
ng

m
kíc

vậ
i là 

mà vậ
i à (6).

th
 tron

hể khhể

đườn
am

đường
min C

y thể hh

ho ng
uối. Th

nghh

ng mu
The

ối
n làm
muối

 dụ
m m

ộ 
ụng c

ộ dẻ
h t
dẻo.
h thướ

vô sinnh

(5)...

ự ự ự ự ựựựựựự n
ụmụmụmụmụmụmụmụmmmmmm tttttttttừừừừừừừừừừừừừ thththththththththththhththícíííííí

lllllààààààà ààà (2(2(2(2(2(2(22(22(2222(2).))))).)))).).)) .....
ááác cccccc nhhnhnhhnhnhnhnhhnhhauauauauauauauauauauaaaaaaa .

đđđđđđđđđđượượượượượượượượưưượưưượợợc 



BÀI

1 Em  hãy cho biết khí 
oxygen tồn tại ở đâu.

2 Thường xuyên hít thở khí  
oxygen trong không khí,  
em có cảm nhận được màu, 
mùi, vị của oxygen không?

3 Tại sao các đầm nuôi tôm 
thường lắp đặt hệ thống  
quạt nước?

Oxygen9

–  Nêu được một số tính chất của oxygen. 

–   Nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình  
đốt cháy nhiên liệu.

Oxygen còn được gọi là dưỡng khí vì nó duy trì quá trình hô hấp cho mọi vật sống. 
Nếu không có oxygen thì chúng ta không thể đốt cháy được các nhiên liệu. Vậy khí 
oxygen có tính chất cơ bản gì và tầm quan trọng của oxygen như thế nào đối với 
cuộc sống?

 MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA OXYGEN

 Tìm hiểu một số tính chất của oxygen

  Hình 9.1. Hệ thống quạt nước trong các đầm nuôi tôm

Oxygen là chất khí, không màu, không mùi, không vị, nặng 
hơn không khí, tan ít trong nước (1 l nước ở 20 oC, 1 atm 
hoà tan được 31 ml khí oxygen).

CHỦ ĐỀ 3 Oxygen và không khí 
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1 Emm  hãhãyy chchoo biếtt kkhí 
oxxygygenen ttồnồn tại ở đđâuâ .
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em có cảm nhận được màu, 
mùi, vị của oxygen không?

Oxygen9
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Nếu không có oxygen thì chúng ta không thể đốt cháy được các nhiên liệu. Vậy kh
oxygen có tính chất cơ bản gì và tầm quan trọng của oxygen như thế nào đối vớ
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 TẦM QUAN TRỌNG CỦA OXYGEN 

 Tìm hiểu vai trò của oxygen với sự sống

  Hình 9.2. Cung cấp khí oxygen cho người bệnh

4 Con người có thể ngừng  
hoạt động hô hấp không? 
Vì sao?

5 Em hãy tìm hiểu và cho 
biết những bệnh nhân 
nào phải sử dụng bình khí 
oxygen để thở.

  Hình 9.3. Bình khí nén dùng cho thợ lặn

6 Bình khí nén là bình  
tích trữ không khí được nén 
ở một áp suất nhất định. 
Tại sao thợ lặn cần sử dụng 
bình khí nén?

Người ta có thể nhịn ăn, nhịn uống nhiều ngày nhưng nhịn thở thì 
không thể kéo dài trong vòng vài phút. Nếu não không được cung cấp 
oxygen thì sau 4 – 5 phút đã bắt đầu bị tổn thương, sau 9 – 10 phút 
sẽ bị tổn thương không phục hồi. Oxygen có vai trò rất quan trọng 
đối với sự sống, cơ thể thiếu oxygen là nguyên nhân của nhiều bệnh. 
Da thiếu oxygen nhanh chóng bị lão hoá, sạm, khô, độ đàn hồi kém, 
dễ hình thành các nếp nhăn, thậm chí mất cân bằng của sự bài tiết 
chất nhờn và trở nên xám xỉn, dễ nổi mụn. Não thiếu oxygen lâu dài 
sẽ dẫn đến trí nhớ bị suy giảm, mỏi mắt, cao huyết áp, xung huyết 
não, tắc nghẽn mạch máu, xơ mạch máu, ... Để cơ thể khoẻ mạnh, 
làm việc có năng suất luôn luôn cần đảm bảo đủ nhu cầu oxygen cho 
cơ thể. Tạo môi trường sống, làm việc, nghỉ ngơi thông thoáng và có 
nhiều cây xanh là biện pháp cung cấp oxygen tự nhiên hữu ích.
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oxygen thì sau 4 – 5 phút đã bắt đầu bị tổn thương, sau 9 – 10 phút 
sẽ bị tổn thương không phục hồi. Oxygen có vai trò rất quan trọng 
đối với sự sống, cơ thể thiếu oxygen là nguyên nhân của nhiều bệnh. 
Da thiếu oxygen nhanh chóng bị lão hoá, sạm, khô, độ đàn hồi kém, 
dễ hình thành các nếp nhăn, thếế ậm chí mất cân bằng của sự bài tiết 
chất nhờn và trở nên xám xỉn, dễ nổi mụn. Não thiếu oxygen lâu dài 
sẽ dẫn đến trí nhớ bị suy giảm, mỏi mắt, cao huyết áp, xung huyết
não, tắc nghẽn mạch máu, xơ mạch máu, ... Để cơ thể khoẻ mạnh, 
làm việc có năng suất luôn luôn cần đảm bảo đủ nhu cầu oxygen cho 
cơ thể. Tạo môi trường sống, làm việc, nghỉ ngơi thông thoáng và có
nhiều cây xanh là biện pháp cung cấp oxygen tự nhiên hữu ích.
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CHÚ Ý
Điều kiện để sự cháy 

xảy ra là chất cháy phải nóng 
đến nhiệt độ cháy, phải tiếp xúc 
và có đủ khí oxygen cho sự cháy. 
Do đó, muốn dập tắt sự cháy cần 
thực hiện một hoặc đồng thời cả 
hai biện pháp sau: (1) Hạ nhiệt 
độ của chất cháy xuống dưới 
nhiệt độ cháy; (2) Cách li chất 
cháy với khí oxygen.  Sử dụng bình chữa cháy dập lửa

Một số hộ gia đình sử dụng bếp củi để đun nấu hằng ngày. Khi lửa sắp tàn, người ta thêm củi  
và thổi hoặc quạt vào bếp thì ngọn lửa cháy bùng lên. Em hãy giải thích cách làm đó.

   
 Em hãy lấy ví dụ chứng tỏ 

oxygen duy trì sự sống và 
sự cháy.

Khí oxygen không chỉ có vai trò với sự sống mà còn quan trọng 
trong sự cháy. Oxygen cần cho quá trình đốt cháy nhiên liệu như 
củi, than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên, ... để phục vụ cuộc sống. 
Ví dụ: Sử dụng củi, gas để đun nấu; đốt dầu để thắp sáng; ...

8 Gia đình em sử dụng loại 
nhiên liệu nào để đun nấu 
hằng ngày? Nhiên liệu đó 
có cần sử dụng khí oxygen 
để đốt cháy không? 

Oxygen duy trì sự sống và sự cháy. 

Thí nghiệm: Oxygen duy trì sự cháy
Đưa que đóm có tàn đỏ vào bình chứa khí oxygen. Quan sát hiện 
tượng và giải thích.

  Hình 9.4. Oxygen duy trì sự cháy

7 Tiến hành thí nghiệm như 
hình 9.4 và giải thích  
hiện tượng quan sát được.

 Oxygen

 Tìm hiểu vai trò của oxygen đối với sự cháy và quá trình  

đốt cháy nhiên liệu

a b

46

CHÚ

xả
đế
và
Do
thực hiện một hoặc đồng thời cả 
hai biện pháp sau: (1) Hạ nhiệt 
độ của chất cháy xuống dưới 
nhiệt độ cháy; (2) Cách li chất
cháy với khí oxygen.  Sử dụng bình chữa cháy dập lửa

hằng ngày. Khi lửa sắp tàn, người ta thêm củi Một số hộ gia đìnnnh sử dụng bếp ccủi để đun nấu hM
ùng lên. Em hãy giải thích cách làm đó.và thổi hoặc quuạạt vào bếp thì nggọn lửa cháy bù

Khí 
tron
củi, 
Ví d

Thí nghiệm: Oxygen duy trì sự cháy
Đưa que đóm có tàn đỏ vào bình chứa khí oxygen. Quan sát hiện 
tượn

Hìn

7 Tiến hành thí nghiệm như 
ả

Tìm hiểu vai trò của oxygen đối với sự cháy và quá trình

đốt cháy nhiên liệu

46

phá
n một hoặc đồện mộ
pháp

một h
sau

cháy x
2

ặc
au: (1)

đồng
)

Ú Ý
Điều kiện để sự cháy 
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   BÀI TẬP
1.  Cho biểu đồ về một số hoạt động tiêu thụ khí oxygen như hình dưới đây:

a) Lĩnh vực nào tiêu thụ nhiều oxygen nhất, lĩnh vực nào tiêu thụ ít oxygen nhất?
b) Hãy tìm hiểu và nêu vai trò của oxygen đối với lĩnh vực y khoa và hàn cắt kim loại.

2.  Trong quá trình chữa cháy,  
nếu đám cháy xăng dầu nhỏ, 
người ta có thể sử dụng tấm 
chăn dày, lớn và trùm nhanh 
lên đám cháy mà không dùng 
nước để dập tắt đám cháy.  
Em hãy giải thích tại sao lại làm 
như vậy?

Thuốc nổ, nhiên liệu tên lửa

Hàn cắt kim loại

Y khoa

Công nghiệp hoá chất

Luyện thép

5%
5%

10%

25%
55%

3.  Khi nào chúng ta cần sử dụng các biện pháp hỗ trợ nhằm cung cấp nguồn oxygen cho 
hoạt động hô hấp?

4.  Tại sao trong bể nuôi cá cảnh thường lắp một máy bơm nước nhỏ để bơm nước liên tục 
đồng thời trồng thêm một số cây thuỷ sinh?
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b) Hãy tìm hiểu và nêu vai trò của oxygen đối với lĩnh vực y khoa và hàn cắt kim loại.

2.  Trong quá trình chữa cháy, 
nếu đám cháy xăng dầu nhỏ, 
người ta có thể sử dụng tấm 
chăn dày, lớn và trùm nhanh 
lên đám cháy mà không dùng 
nước để dập tắt đám cháy.
Em hãy giải thích tại sao lại làm 
như vậy?

Thuốc nổ, nhiên liệu tên lửa

Hàn cắt kim loại

Y khoa

Công nghiệp hoá chất

Luyện thép

5555555%%%
555555555555%%%%%

10%

25%
55%

3. Khi nào chúng ta cần sử dụng các biện pháp hỗ trợ nhằm cung cấp nguồn oxygen cho
hoạt động hô hấp?

4. Tại sao trong bể nuôi cá cảnh thường lắp một máy bơm nước nhỏ để bơm nước liên tục 
đồng thời trồng thêm một số cây thuỷ sinh?g t

cái c
t ờhời tr

ong 
hô h

bể

ta 
hô hấp?

cần s

m 

ng thê
nu

ng thêm
ôi cá c

dụng



BÀI

10 Không khí  

và bảo vệ môi trường không khí

 THÀNH PHẦN KHÔNG KHÍ

 Tìm hiểu thành phần của không khí

  Hình 10.1.  Bản tin dự báo thời tiết về độ ẩm không khí

  Hình 10.2.  Phần trăm thể tích các chất trong không khí

1 Trong bản tin dự báo  
thời tiết thường có dự báo 
về độ ẩm của không khí 
(hình 10.1). Điều đó chứng 
tỏ trong không khí chứa 
chất gì? Chất đó được tạo ra 
từ đâu?

2 Quan sát biểu đồ hình 10.2, 
em hãy cho biết không 
khí là một chất hay hỗn 
hợp nhiều chất.

3 Không khí có duy trì sự cháy 
và sự sống không? Vì sao?

4 Tỉ lệ thể tích khí oxygen và 
nitrogen trong không khí là 
bao nhiêu?

–  Nêu được thành phần của không khí.

–   Tiến hành được thí nghiệm đơn giản để xác định thành phần phần trăm thể tích 
của oxygen trong không khí. 

–  Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên. 

–   Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm 
không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm. 

–  Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.

78% nitrogen

21% oxygen1% carbon dioxide, argon,  
hơi nước và một số chất khí khác

KHÔNG KHÍ

Không khí ở xung quanh chúng ta, em có biết không khí chứa chất gì không? 
Không khí cũng rất dễ bị ô nhiễm do tác động của thiên nhiên và con người. Vậy tính 
chất và sự ô nhiễm không khí ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống? Biện pháp nào 
để bảo vệ môi trường không khí?

Trong các bản tin dự báo thời tiết, người ta 
thường dùng khái niệm độ ẩm tương đối (%).  
Độ ẩm tương đối là tỉ số giữa khối lượng nước trong 
một thể tích hiện tại so với khối lượng nước trong 
cùng thể tích khi hơi nước bão hoà.
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cùng thể tích khi hơi nước bão hoà.
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• Không khí cung cấp oxygen duy trì sự sống trên Trái Đất, 
duy trì sự cháy của nhiên liệu để tạo ra năng lượng phục vụ các 
nhu cầu của đời sống. 
• Không khí cung cấp khí carbon dioxide cho thực vật quang hợp 
đảm bảo sự sinh trưởng cho các loại cây trong tự nhiên, từ đó duy 
trì cân bằng tỉ lệ tự nhiên của không khí, hạn chế ô nhiễm.
• Không khí ảnh hưởng đến các hiện tượng thời tiết, khí hậu trên 
Trái Đất.
• Không khí còn là nguồn nguyên liệu để sản xuất khí nitrogen 
có nhiều ứng dụng trong thực tiễn.
• Nitrogen trong không khí có thể chuyển hoá thành dạng có ích 
giúp cho cây sinh trưởng và phát triển.

 Xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong 

không khí

Thí nghiệm: Xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen 
trong không khí

Chuẩn bị: Nước màu (cho thêm ít giọt dung dịch kiềm),  
ống thuỷ tinh và chậu thuỷ tinh có gắn cây nến.
Thực hiện: 
– Cho ít nước màu vào chậu thuỷ tinh. 
– Đốt nến cháy, sau đó úp ống thuỷ tinh lên trên ngọn nến. Đánh 
dấu mực nước trong ống ngay sau khi úp và sau khi nến tắt.
Quan sát hiện tượng và rút ra nhận xét.

5 Quan sát thí nghiệm  
(hình 10.3), nếu úp ống 
thuỷ tinh vào ngọn nến 
đang cháy thì ngọn nến 
có tiếp tục cháy không?  
Giải thích.

6 Sau khi ngọn nến tắt, mực 
nước trong ống thuỷ tinh 
thay đổi như thế nào? 
Giải thích.

7 Từ kết quả thí nghiệm,  
xác định thành phần  
phần trăm thể tích của 
oxygen trong không khí. 
So sánh với kết quả trong 
biểu đồ hình 10.2.

  Hình 10.3. Thí nghiệm xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí

 VAI TRÒ CỦA KHÔNG KHÍ TRONG TỰ NHIÊN

 Tìm hiểu vai trò của không khí trong tự nhiên

8 Từ hiểu biết của mình, em 
hãy cho biết không khí có 
vai trò gì trong cuộc sống.

Không khí là hỗn hợp khí có thành phần xác định với tỉ lệ 
gần đúng về thể tích: 21% oxygen, 78% nitrogen, còn lại là 
carbon dioxide, hơi nước và một số chất khí khác.
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 Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 

 Tìm hiểu ô nhiễm không khí

9 Em đã bao giờ ở trong  
khu vực không khí bị ô 
nhiễm chưa? Không khí lúc 
đó có đặc điểm gì?

10 Em hãy tìm hiểu và cho biết 
những tác hại do không khí 
bị ô nhiễm gây ra.

  Hình 10.5. Ô nhiễm không khí ở nông thôn

  Hình 10.4. Ô nhiễm không khí ở thành phố

Ô nhiễm không khí là sự thay đổi các thành phần của không khí do khói, bụi, hơi hoặc 
các khí lạ. Ô nhiễm không khí làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây biến đổi khí 
hậu, gây bệnh cho con người, động vật và thực vật, làm hỏng cảnh quan tự nhiên hoặc 
các công trình xây dựng. 
Biểu hiện của không khí bị ô nhiễm:
– Có mùi khó chịu.
– Giảm tầm nhìn.
– Da, mắt bị kích ứng, nhiễm các bệnh đường hô hấp. 
– Có một số hiện tượng thời tiết cực đoan: sương mù giữa ban ngày, mưa acid, ...

Ô nhiễm không khí có thể xảy ra ở cả thành phố và nông thôn. 
Tuỳ vào các hoạt động của con người và tự nhiên mà mức độ  
ô nhiễm có thể khác nhau.
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    Hình 10.9. Phương tiện giao thông  
sử dụng nhiên liệu xăng, dầu

   Hình 10.6. Cháy rừng    Hình 10.7. Núi lửa    Hình 10.8. Nhà máy nhiệt điện

 Tìm hiểu một số nguồn gây ô nhiễm không khí

 NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 

   Hình 10.10. Đốt rơm rạ sau vụ gặt    Hình 10.11.  Vận chuyển vật liệu xây dựng 
không che bạt 

11 Em hãy liệt kê các nguồn gây 
ô nhiễm không khí.

12 Em hãy tìm hiểu và cho biết 
những chất nào gây ô 
nhiễm không khí.

13 Quan sát các hình từ 10.6 
đến 10.11, em hãy điền 
thông tin theo mẫu  
bảng 10.1.

Các nguồn gây ô nhiễm không khí sẽ phát thải ra các chất gây 
ô nhiễm. Bao gồm: tro bay; khói; bụi; khí thải ra môi trường  
như carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide và các  
nitrogen oxide. Một số khí này có thể gây ra hiệu ứng nhà kính, mưa 
acid, sương mù quang hoá, suy giảm tầng ozone, ...

Có nhiều nguồn gây ô nhiễm không khí. Các nguồn này có thể 
do tự nhiên hoặc con người gây ra.

  Bảng 10.1. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí

Nguồn gây ô nhiễm không khí Con người hay tự nhiên gây ra 
ô nhiễm?

Chất chủ yếu gây   
ô nhiễm không khí 

Cháy rừng Con người/ Tự nhiên Tro, khói, bụi

Núi lửa ? ?

Nhà máy nhiệt điện ? ?

Phương tiện giao thông chạy 

xăng, dầu
? ?

Đốt rơm rạ ? ?

Vận chuyển vật liệu xây dựng ? ?

Chất gây ô nhiễm không khí là các chất ở dạng hạt nhỏ lơ lửng trong không khí gây hại 
cho con người và môi trường. 
Nguồn gây ô nhiễm không khí: Con người hoặc tự nhiên.
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Có nhiều nguồn gây ô nhiễm không khí. Các nguồn này có thể 
do tự nhiên hoặc con người gây ra.
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Nhà máy nhiệt điện ? ?

Phương tiện giao thông chạy 

xăng, dầu
? ?

Đốt rơm rạ ? ?

Vận chuyển vật liệu xây dựng ? ?

Chất gâây ô nhiễm không khíC lửng trong không khí gây hại là các chất ở dạng hạt nhỏ lơ l
cho conn ngưười và môi trường. 
Nguồn gây y ô nhiễm không khí: Con người hoặc tự nhiên.
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sử dụng nhiên liệu xăng, dầu
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đến 10.11, em hãy điền 
thông tin theo mẫu  
bảng 10 1
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 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

 Tìm hiểu một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí

   Hình 10.12. Đi xe đạp

14 Có thể giảm thiểu tình 
trạng ô nhiễm không khí 
được không? Để làm được 
điều đó chúng ta cần phải 
làm gì?

Để bảo vệ môi trường không khí cần phải thực hiện các 
biện pháp nhằm giảm thiểu chất gây ô nhiễm. Ví dụ:
– Di chuyển các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp 
ra ngoài thành phố và khu dân cư; thay thế máy móc, 
dây chuyền công nghệ sản xuất bằng công nghệ hiện đại,  
ít gây ô nhiễm hơn.
– Xây dựng các hệ thống xử lí khí thải gây ô nhiễm  
môi trường.
– Hạn chế các nguồn gây ô nhiễm không khí như bụi,  
rác thải, ... do xây dựng.
– Sử dụng các nguồn nguyên liệu sạch thay thế than đá,  
dầu mỏ, ... để giảm thiểu khí carbon monoxide và  
carbon dioxide khi đốt cháy.
– Giảm phương tiện giao thông cá nhân, tăng cường 
đi bộ, đi xe đạp và sử dụng các phương tiện giao thông  
công cộng.
– Trồng nhiều cây xanh.
– Lắp đặt các trạm theo dõi tự động môi trường không khí, 
kiểm soát khí thải ô nhiễm.
– Tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cộng đồng về 
vấn đề bảo vệ môi trường không khí.

   Hình 10.13. Trồng cây xanh

   Em hãy nêu một số nguồn 
gây ô nhiễm không khí và đề 
xuất biện pháp khắc phục.
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Tìm hiểu một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí
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Khi đang ở trong khu 
vực không khí bị ô 
nhiễm, em cần làm 
gì để bảo vệ sức khoẻ 
bản thân và gia đình?

1.  Các nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu là gì? Nêu các biện pháp nhằm giảm thiểu  
ô nhiễm không khí.

2.  Ô nhiễm không khí ảnh hưởng như thế nào đến sức khoẻ con người? Em hãy đề xuất 
một số biện pháp nhằm bảo vệ bầu không khí ở trường học hoặc nơi ở của em.

3.  Em hãy giải thích vì sao lượng oxygen trong không khí hầu như không đổi, mặc dù 
hằng ngày con người dùng rất nhiều oxygen cho nhu cầu hô hấp và sản xuất trong  
công nghiệp.

4.  Thiết kế một áp phích ở dạng tranh cổ động để tuyên truyền mọi người bảo vệ môi 
trường không khí nơi ở của mình. 

   BÀI TẬP

Để phòng tránh ô nhiễm không khí trong nhà, cần phải chú ý: 
– Đảm bảo vệ sinh thường xuyên, thông thoáng khí tốt trong phòng:  
Mở cửa thông gió trong vòng 5 – 10 phút vài lần trong ngày, đặc biệt là 
trong và sau khi nấu ăn; nên sử dụng các thiết bị hút mùi, thu khói hỗ trợ. 
– Không hút thuốc trong nhà. 
– Hạn chế khi sử dụng hoá chất trong các hộ gia đình như: chất tẩy rửa,  
chất làm mát không khí, ...
– Không sưởi đốt bằng than củi, than đá, … cũng như chạy máy phát 
điện trong phòng kín.
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Để phòng tránh ô nhiễm không khí trong nhà, cần phải chú ý: 
– Đảm bảo vệ sinh thường xuyên, thông thoáng khí tốt trong phòng: 
Mở cửa thông gió trong vòng 5 – 10 phút vài lần trong ngày, đặc biệt là
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nhiễm,,, em cầần là
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bản thââân và giaa đình

1. Các nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu là gì? Nêu các biện pháp nhằm giảm thiểu
ô nhiễm không khí.

2. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng như thế nào đến sức khoẻ con người? Em hãy đề xuất
một số biện pháp nhằm bảo vệ bầu không khí ở trường học hoặc nơi ở của em.

3. Em hãy giải thích vì sao lượng oxygen trong không khí hầu như không đổi, mặc dù
hằng ngày con người dùng rất nhiều oxygen cho nhu cầu hô hấp và sản xuất trong
công nghiệp.

4. Thiết kế một áp phích ở dạng tranh cổ động để tuyên truyền mọi người bảo vệ môi
trường không khí nơi ở của mình.

BÀI TẬTẬPP

Mở cửa thông gió trong vòng 5  10 phút vài lần trong ngày, đặc biệt là 
trong và sau khi nấu ăn; nên sử dụng các thiết bị hút mùi, thu khói hỗ trợ. 
– Không hút thuốc trong nhà. 
– Hạn chế khi sử dụng hoá chất trong các hộ gia đình như: chất tẩy rửa, 
chất làm mát không khí, ...
– Không sưởi đốt bằng than củi, than đá, … cũng như chạy máy phát
điện trong phòng kín.
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BÀI

CHỦ ĐỀ 4

Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, 
lương thực – thực phẩm thông dụng;  
Tính chất và ứng dụng của chúng 

11 Một số vật liệu thông dụng

 MỘT SỐ VẬT LIỆU THÔNG DỤNG

 Tìm hiểu một số vật liệu

  Hình 11.1. Một số vật liệu thường gặp

1 Kể tên một số loại vật 
liệu trong cuộc sống mà 
em biết.

2 Liệt kê các loại đồ vật hoặc 
công trình xây dựng được 
làm từ những vật liệu trong 
hình 11.1.

– Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu thông dụng.

– Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất của một số vật liệu thông dụng.

–  Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất 
của một số vật liệu.

–  Nêu được cách sử dụng của một số vật liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự  
phát triển bền vững.

Chúng ta thường sử dụng các vật liệu thông dụng (kim loại, nhựa, gỗ, cao su, ...) để tạo 
ra các sản phẩm phục vụ cuộc sống. Vậy vật liệu đó có những tính chất và ứng dụng 
nào quan trọng?

 a

 c  d

 b
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 Hình 11.1. Một số vật liệu thường gặp

1 Kể tên một số loại vật
liệu trong cuộc sống mà
em biết.
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hình 11.1.

o
g 

a

c d

 b

54

ự ự p g ụ g;g
hất và ứng dụng của chúng Tính ch

11 Mộộtt ssốố vvậật liệu thôngg ddụ

MỘT SỐ VẬT LIỆU THÔNG DỤNG

 Tìm hiểu một số vật liệu

–– Trình bày được tínhh chchấtất vvàà ứnứngg dụdụngng ccủaủa một số vật liệu thôngng ddụnụng.
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phphátát ttririểnển bbềnền vvữnững.g.

Chúng ta thường sử dụng các vật liệu thông dụng (kim loại, nhựa, gỗ, cao su, ...) để tạo
ra các sản phẩm phục vụ cuộc sống. Vậy vật liệu đó có những tính chất và ứng dụng
nào quan trọng?
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  Hình 11.2. Một số vật dụng quen thuộc

 a  c

 d  e  g

 b

3 Quan sát mẩu dây điện, 
phin pha cà phê, đồ chơi 
lego, dây phanh xe đạp, lốp 
(vỏ) xe đạp, tủ quần áo ở 
hình 11.2, em hãy cho biết 
các sản phẩm đó được làm 
từ vật liệu gì? Tích dấu  
để hoàn thành theo mẫu 
bảng 11.1.

Vật liệu nano là vật liệu 
có kích cỡ nanomet  
(1 nm = 1 phần tỉ của một 
mét). Ví dụ: Các hạt nano 
bạc thường có kích cỡ  
25 nm, nhưng có tỉ lệ diện 
tích bề mặt so với thể tích 
là rất lớn, vì vậy gia tăng sự 
tiếp xúc của chúng với vi 
khuẩn hoặc nấm, nâng cao  
hiệu quả diệt khuẩn và 
diệt nấm. 
Vật liệu nano bạc không 
chỉ có ứng dụng trong y 
tế mà còn được sử dụng 
trong các ngành chăn 
nuôi, trồng trọt, chế biến 
và bảo quản thực phẩm, 
sản phẩm dân dụng, …

Vật liệu là chất hoặc hỗn hợp một số chất được con người  
sử dụng như nguyên liệu đầu vào trong một quá trình 
sản xuất hoặc chế tạo để làm ra những sản phẩm phục vụ  
cuộc sống. 

                         Vật liệu           
Vật dụng

Đồng
(Copper)

Nhôm
(Aluminium)

Sắt
(Iron)

Nhựa Cao su Gỗ

Dây điện ? ? ? ? ? ?

Phin pha cà phê ? ? ? ? ? ?

Đồ chơi lego ? ? ? ? ? ?

Dây phanh xe đạp ? ? ? ? ? ?

Lốp xe đạp ? ? ? ? ? ?

Tủ quần áo ? ? ? ? ? ?

  Bảng 11.1. Vật dụng làm từ các vật liệu

  Công nghệ nano bạc khử mùi, 
diệt khuẩn của máy giặt

Tuỳ vào tính chất và mục đích sử dụng mà người ta phân 
loại vật liệu thành vật liệu xây dựng, vật liệu cơ khí, vật liệu  
điện tử, vật liệu hoá học, vật liệu sinh học, vật liệu silicate, vật 
liệu composite, vật liệu nano, …
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3 Quan sát mẩu dây điện,
phin pha cà phê, đồ chơi
lego, dây phanh xe đạp, lốp
(vỏ) xe đạp tủ quần áo ở

Vật liệuuV ợp một số chất được con người  là chất hoặc hỗn hợ
đầu vào trong một quá trìnhsử dụnng như nguyên liệu 

m ra những sản phẩm phục vụ sản xuấất hooặc chế tạo để là
cuộc sốống. 
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Công nghệ nano bạc khử mùi, 
diệt khuẩn của máy giặt

Tuỳ vào tính chất và mục đích sử dụng mà người ta phân
loại vật liệu thành vật liệu xây dựng, vật liệu cơ khí, vật liệu
điện tử, vật liệu hoá học, vật liệu sinh học, vật liệu silicate, vật 
liệu composite, vật liệu nano, …
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Hình 11.2. Một số vật dụng quen thuộc

 a c

 d ee g

b (vỏ) xe đạp, tủ quần áo ở 
hình 11.2, em hãy cho biết
các sản phẩm đó được làm 
từ vật liệu gì? Tích dấu 
để hoàn thành theo mẫu 
bảng 11.1.

Vật liệu nano là vật liệu 
có kích cỡ nanomet  
(1 nm = 1 phần tỉ của một 
mét). Ví dụ: Các hạt nano 
bạc thường có kích cỡ  
25 nm, nhưng có tỉ lệ diện ỉ
tích bề mặt so với thể tích 
là rất lớn, vì vậy gia tăng sự 
tiếp xúc của chúng với vi
khuẩn hoặc nấm, nâng cao 
hiệu quả diệt khuẩn và 
diệt nấm. 
Vật liệu nano bạc không 
chỉ có ứng dụng trong y 
tế mà còn được sử dụng 
trong các ngành chăn
nuôi, trồng trọt, chế biến 
và bảo quản thực phẩm, 
sản phẩm dân dụng, …

                   Vật liệu                      
ật dụng

ĐồĐồngg
(C(Coppper)

Nhôm
(Al(Alumiuminiunium)

Sắt
(Iron)

NNhựa CaoCao sus Gỗ

ây điện ??? ?? ? ? ?

hin pha cà phê ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?

ồ chơi lego ?? ? ? ? ? ?

ây phanh xe đđạp ? ?? ? ? ? ?? ?

ốp xe đạp ? ?? ? ? ? ?? ??

ủ quần áo ? ? ? ? ? ?

Bảng 11.1. Vật dụng làm từ các vật liệu
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 MỘT SỐ TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU

 Nhận xét tính chất của một số vật liệu

                          Tính chất
Vật liệu

Cứng Dẻo Giòn
Đàn 
hồi

Dẫn 
điện, 
nhiệt 

tốt

Dễ 
cháy

Bị gỉ
Bị ăn 
mòn

Kim loại ? ? ? ? ? ? ? ?

Cao su ? ? ? ? ? ? ? ?

Nhựa ? ? ? ? ? ? ? ?

Gỗ ? ? ? ? ? ? ? ?

Thuỷ tinh ? ? ? ? ? ? ? ?

Gốm ? ? ? ? ? ? ? ?

  Bảng 11.2. Một số tính chất của vật liệu

 

4 Từ quan sát thực tế, em 
hãy cho biết một số tính 
chất của các vật liệu: kim 
loại, cao su, nhựa, gỗ, thuỷ 
tinh và gốm. Tích dấu  
để hoàn thành theo mẫu 
bảng 11.2.

 Tìm hiểu về khả năng bị ăn mòn của một số vật liệu

Thí nghiệm 1: Rót một ít giấm ăn vào các cốc thuỷ tinh lần lượt 
chứa các vật liệu sau: đinh sắt, miếng kính, miếng nhựa, miếng 
cao su, mẩu đá vôi và mẩu sành. Quan sát hiện tượng xảy ra.

5 Em hãy mô tả hiện tượng 
quan sát được ở thí nghiệm 1.

6 Quan sát thí nghiệm 2, em 
hãy cho biết vật liệu nào 
dễ cháy và vật liệu nào 
dẫn nhiệt (cảm nhận qua 
dấu hiệu kẹp sắt bị nóng 
khi đốt).

 Tìm hiểu về tính dẫn nhiệt, khả năng chịu nhiệt của một số 

vật liệu

Thí nghiệm 2: Lần lượt đốt nóng các vật liệu sau trên ngọn lửa 
đèn cồn (sử dụng kẹp sắt để kẹp vật liệu khi đốt): đinh sắt, dây 
đồng, mẩu gỗ, mẩu nhôm, miếng nhựa và mẩu sành. Chú ý khi 
kẹp sắt có dấu hiệu nóng thì không đốt nữa và cho vật liệu vào 
chậu nước tránh bị bỏng.

 Tìm hiểu về khả năng bị ăn mòn, bị gỉ của một số công trình, 

vật dụng

  Hình 11.3. Cầu sắt bị hoen gỉ theo thời gian 
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Nhận xét tính chất của một số vật liệu

          
Vật l

Dẫn 

Kim 

Cao s

Nhựa

Gỗ

Thuỷ

Gốm

  Bảng 11.2. Một số tính chất của vật liệu

Thí 
chứa
cao 

vật l

Thí 
đèn 
đồn
kẹp 
chậu

vật d

  Hình 11.3. Cầu sắt bị hoen gỉ theo thời gian
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                Tính chất      
liệu

Cứng Dẻo Giòn
Đàn 
hồi

điện,
nhiệt 

tốt

Dễ 
cháy

Bị gỉ
Bị ăn 
mòn

loại ? ? ? ? ? ? ? ?

su ? ? ? ? ? ?? ? ?

a ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?

? ? ?? ? ? ? ? ?

ỷ tinh ? ?? ? ? ? ? ? ?

m ? ?? ? ? ? ? ? ? ?

4 Từ quan sát thực tế, em 
hãy cho biết một số tính 
chất của các vật liệu: kim 
loại, cao su, nhựa, gỗ, thuỷ 
tinh và gốm. Tích dấu

n thành theo mẫu 

Tìm hiểu về khả năng bị ăn mòn của một số vật liệu

nghiệm 1: Rót một ít giấm ăn vào các cốc thuỷ tinh lần lượt 
a các vật liệu sau: đinh sắt, miếng kính, miếng nhựa, miếng 
su, mẩu đá vôi và mẩu sành. Quan sát hiện tượng xảy ra.

5 EmEm hãy mmô tảả hiện tượng 
ququanan sát đđượược ở ththí nghiệm 1.

6 QuQuanan ssát tthíhí nghhiệm 2, em 
hãy cho bbiếết vậtt liệu nào
dễ cháy vàvà vật lliệiệu nào 
dẫn nhiệt (cảm nhậận n qua
dấd u hiệu kẹp sắt bị nnóng 
kkhii đốđốtt).

 Tìm hiểu về tính dẫn nhiệt, khả năng chịu nhiệt của một số 

liệu

nghiệm 2: Lần lượt đốt nóng các vật liệu sau trên ngọn lửa
cồn (sử dụng kẹp sắt để kẹp vật liệu khi đốt): đinh sắt, dây 

ng, mẩu gỗ, mẩu nhôm, miếng nhựa và mẩu sành. Chú ý khi
sắt có dấu hiệu nóng thì không đốt nữa và cho vật liệu vào 

u nước tránh bị bỏng.

 Tìm hiểu về khả năng bị ăn mòn, bị gỉ của một số công trình, 
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  Hình 11.4. Vỏ tàu biển bị ăn mòn   Hình 11.5. Xe đạp bị hoen gỉ một số bộ phận

7 Quan sát hình 11.3, 11.4 
và 11.5, em hãy cho biết 
những vật liệu nào dễ bị ăn 
mòn, bị hoen gỉ dẫn đến hư 
hỏng công trình, vật dụng. 
Nêu nguyên nhân dẫn đến 
sự hư hỏng đó.

 Khảo sát tính chất của cao su

  Hình 11.6. Chơi bóng cao su  Hình 11.7. Dây kéo đàn hồi tập thể lực

Thí nghiệm 3: Cho một đoạn dây cao su vào cốc nước nóng, sau 
đó lấy ra rồi cho vào cốc nước nguội. Quan sát sự thay đổi hình 
dạng của dây cao su.
Thí nghiệm 4: Cho một viên tẩy nhỏ (cao su) vào cốc xăng.  
Quan sát hiện tượng xảy ra.

8 Đập quả bóng cao su 
xuống mặt đường hoặc 
ném vào tường sẽ xảy ra 
hiện tượng gì?

9 Kéo căng một sợi dây  
cao su rồi buông tay ra,  
em có nhận xét gì?

10 Quan sát hình 11.6, 11.7 và 
các thí nghiệm 3, 4, em hãy 
rút ra tính chất quan trọng 
của cao su. Kể tên một số 
ứng dụng của cao su.

Mỗi loại vật liệu đều có những tính chất riêng. Ví dụ: 
– Vật liệu bằng kim loại có tính dẫn điện, dẫn nhiệt, dễ bị 
ăn mòn, bị gỉ.
– Vật liệu bằng nhựa và thuỷ tinh không dẫn điện, dẫn 
nhiệt kém, ít bị ăn mòn và không bị gỉ.
– Vật liệu bằng cao su không dẫn điện, không dẫn nhiệt, có 
tính đàn hồi, ít bị biến đổi khi gặp nóng hay lạnh, không 
tan trong nước, tan được trong xăng, ít bị ăn mòn.

   Tại sao vỏ dây điện 
thường được làm bằng 
nhựa hoặc cao su nhưng 
lõi dây điện làm bằng  
kim loại?
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7 Quan sát hình 11.3, 11.4 
và 11.5, em hãy cho biết
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nhựa hoặc cao su nhưng 
lõi dây điện làm bằng
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mòn, bị hoen gỉ dẫn đến hư
hỏng công trình, vật dụng.
Nêu nguyên nhân dẫn đến
sự hư hỏng đó.

Khảo sát tính chất của cao su

Hình 11.6. Chơi bóng cao su Hình 11.7. Dây kéo đàn hồi tập thể lực

Thí nghiệm 3: Cho một đoạn dây cao su vào cốc nước nóng, sau 
lấy ra rồi cho vào cốc nước nguội. Quan sát sự thay đổi hình 

ng của dây cao su.
Thí nghiệm 4: Cho một viên tẩy nhỏ (cao su) vào cốc xăng. 

uan sát hiện tượng xảy ra.

8 óng cao su 
xuxuốố g mặm t đường hoặc 
néémm vào ttường sẽ xảy ra
hiệnn ttượư ng ggì?

9 KéKéo o căngng một ssợi dây 
cacao o su rồồi bbuônng tay ra,  
emem ccó nhậận xétt gì?

10 Quan sátát hìnhh 1111.6.6, 11.7 và
các thí nghiệm 3, 4,4, em hãy
rút ra tính chất quan trọng
củcủa cac o o suu. Kể tênên một số 
ứnứngg dụdụngng của caoo su.
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 SỬ DỤNG VẬT LIỆU AN TOÀN, HIỆU QUẢ  

VÀ BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 Sử dụng vật liệu an toàn, hiệu quả

• Hạn chế sử dụng đồ nhựa để đựng nước uống, thực phẩm, 
thức ăn, nên thay bằng đồ thuỷ tinh.
• Không sử dụng hộp nhựa để đựng thực phẩm ở nhiệt độ cao 
(nước sôi, thức ăn nóng) hay sử dụng trong lò vi sóng nhằm 
tránh các hoá chất độc hại lây nhiễm vào thức ăn, nước uống.
• Hạn chế cho trẻ em chơi đồ chơi nhựa vì chúng thường được 
chế tạo từ nhựa tái chế chứa nhiều hoá chất độc hại và các bột 
kim loại pha sơn tạo màu bắt mắt cho đồ chơi.

11 Từ thực tế cùng với việc tìm 
hiểu thông tin qua sách báo 
và internet, em hãy cho biết 
cách sử dụng đồ vật bằng 
nhựa an toàn, hiệu quả.

12 Em hãy tìm hiểu và cho biết 
cách sử dụng đồ vật bằng 
cao su an toàn, hiệu quả.

13 Những biện pháp nào 
được sử dụng để hạn chế 
sự hoen gỉ của kim loại?

• Không nên để các đồ dùng bằng cao su ở nơi có nhiệt độ quá 
cao (cao su sẽ bị chảy) hoặc ở nơi có nhiệt độ quá thấp (cao su sẽ 
bị giòn, cứng,…). Không để các hoá chất dính vào cao su. Không 
tẩy giặt bằng xà phòng hay xăng dầu làm biến chất, lão hoá cao su. 
• Khi sử dụng các vật liệu bằng kim loại, để tránh hoen gỉ, nên 
ngăn cách các vật liệu này với môi trường bằng một số biện pháp 
như sơn phủ bề mặt vật liệu, bôi dầu mỡ, …
• Sử dụng vật liệu an toàn, hiệu quả theo mô hình 3R:

 Tìm hiểu việc sử dụng các vật liệu bảo đảm sự phát triển 

bền vững

Một số vật liệu xây dựng mới như gạch không nung, tấm 
panen đúc sẵn; cửa nhôm; cửa trượt tự động; vách nhôm kính 
tiết kiệm năng lượng; vách kính chống cháy; mái che kính; cửa 
gỗ chống cháy, hệ thống rèm ngăn lửa, ngăn khói; ... còn được 
gọi là vật liệu xây dựng xanh, thân thiện với môi trường.

  Hình 11.9. Toà nhà Quốc hội sử dụng vật liệu xây dựng xanh

  Hình 11.8. Mô hình 3R

DÙNG ĐƯỢC TRONG LÒ VI SÓNG

Một số hộp sẽ có chữ Microwave Safe

AN TOÀN KHI ĐỰNG 

THỰC PHẨM

SỬ DỤNG ĐƯỢC TRONG TỦ 

ĐÔNG

KHÔNG CHỨA BPA

(CHẤT GÂY UNG THƯ)

SỬ DỤNG ĐƯỢC TRONG MÁY 

RỬA BÁT

14 Hãy kể tên một số vật liệu 
mới được sử dụng trong xây 
dựng đảm bảo phát triển 
bền vững.

15 Hãy cho biết ưu điểm của 
một số vật liệu mới so với 
vật liệu truyền thống trong 
xây dựng.

REDUCE (Giảm thiểu)

(Tái sử dụng)

(Tái chế)

REUSE

RECYCLE

Một số kí hiệu thường 
gặp trên hộp nhựa
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   Hình 11.10. Sử dụng tấm panen đúc sẵn, kính xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng,  
giảm thiểu các vật liệu truyền thống bảo đảm sự phát triển bền vững

   Hình 11.11. Gạch không nung ngày 
càng được sử dụng nhiều trong các 
công trình xây dựng

Sử dụng vật liệu an toàn, hiệu quả sẽ bảo vệ sức khoẻ con người và tiết kiệm để giảm  
giá thành sản phẩm. Sử dụng các vật liệu mới, tiết kiệm kinh tế, tiết kiệm năng lượng, 
thân thiện với môi trường sẽ đảm bảo sự phát triển bền vững.

1. Điền thông tin còn thiếu theo mẫu bảng sau:

STT Tên vật liệu Đặc điểm/ Tính chất Công dụng

1 Kim loại ? ?

2 ? Có tính dẻo và đàn hồi ?

3 ? ? Làm cửa kính, bể cá, …

2.  Vật liệu nào dưới đây được sử dụng ngoài mục đích xây dựng còn hướng tới bảo vệ  
môi trường và đảm bảo phát triển bền vững?
A. Gỗ tự nhiên.    B. Kim loại.   
C. Gạch không nung.   D. Gạch chịu lửa.

3.  Thiết kế một áp phích tuyên truyền việc sử dụng vật liệu tái chế để tạo ra những  
sản phẩm có ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày.

   BÀI TẬP

Vật dụng nào sau đây được xem là thân thiện với môi trường: pin máy tính, túi ni lông,  
ống hút làm từ bột gạo?
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2. Vật liệu nào dưới đây được sử dụng ngoài mục đích xây dựng còn hướng tới bảo vệ 
môi trường và đảm bảo phát triển bền vững?
A. Gỗ tự nhiên. B. Kim loại. 
C. Gạch không nung. D. Gạch chịu lửa.

3. Thiết kế một áp phích tuyên truyền việc sử dụng vật liệu tái chế để tạo ra những 
sản phẩm có ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày.
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BÀI

12 Nhiên liệu và an ninh năng lượng 

  MỘT SỐ NHIÊN LIỆU THÔNG DỤNG

 Nhận biết nhiên liệu xung quanh ta

Nhiên liệu (chất đốt) khi cháy đều toả nhiệt và ánh sáng.
Dựa vào trạng thái, người ta phân loại nhiên liệu thành nhiên liệu khí (gas, biogas, khí than, …); 
nhiên liệu lỏng (xăng, dầu, cồn, …); nhiên liệu rắn (củi, than đá, nến, sáp, …). 

  Hình 12.1. Một số nhiên liệu thông dụng 

1 Hãy kể tên một số nhiên 
liệu được sử dụng trong 
cuộc sống mà em biết.

2 Ở một số hộ gia đình chăn 
nuôi gia súc (lợn, trâu, bò) 
thường làm một hầm kín để 
chứa toàn bộ phân chuồng. 
Ở đó, phân chuồng bị  
phân huỷ và sinh ra biogas 
(khí sinh học). Biogas được 
sử dụng để phục vụ quá 
trình đun nấu. Vậy biogas 
có phải là nhiên liệu không? 
Tại sao?

– Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nhiên liệu thường dùng 
trong đời sống hằng ngày.

– Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất của một số nhiên liệu.

– Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất 
của một số nhiên liệu.

– Nêu được cách sử dụng một số nhiên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát 
triển bền vững.

Con người đã biết sử dụng nhiên liệu (củi, than, gas, ...) để đun nấu từ rất sớm. Tuy nhiên, 
nguồn nhiên liệu này có xu hướng cạn kiệt dần, vậy cần nhiên liệu nào để thay thế 
trong tương lai?
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Dựa vào nguồn gốc và mục đích sử dụng, người ta còn phân loại nhiên liệu thành: 

Nhiên liệu hạt nhân là các chất phóng xạ được sử dụng trong các nhà máy năng lượng hạt nhân để tạo ra nhiệt 
cung cấp cho các tua bin chạy máy phát điện. 
Nhiên liệu hoá thạch là các loại nhiên liệu chứa  hàm lượng carbon và hydrocarbon lớn. Chúng được tạo thành 
bởi quá trình phân huỷ kị khí của các sinh vật chết bị chôn vùi cách đây hàng trăm triệu năm (khoảng hơn 300 
triệu năm).
Với điều kiện thiếu oxygen và trải qua thời gian địa chất kéo dài, các hợp chất hữu cơ này trộn với bùn và bị chôn 
vùi bên dưới các lớp trầm tích nặng. Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao các chất hữu cơ bị biến đổi hoá học 
tạo thành các nhiên liệu hoá thạch. Nhiên liệu hoá thạch bao gồm than đá, dầu khí, khí tự nhiên, đá phiến dầu, 
nhựa đường, cát dầu và dầu nặng. 
Nhiên liệu tái tạo là nhiên liệu tự nhiên chỉ mất thời gian ngắn có thể bổ sung được. Ví dụ củi đốt, biogas, … 
là nhiên liệu tái tạo vì con người có thể trồng cây để lấy củi, sản xuất biogas từ chất thải hữu cơ.
Nhiên liệu không tái tạo là các loại nhiên liệu mất hàng trăm triệu năm mới tạo ra được. Nhiên liệu hoá 
thạch thuộc loại nhiên liệu không tái tạo. Nếu tận thu nhiên liệu hoá thạch sẽ cạn kiệt nguồn nhiên liệu này 
trong tương lai.
Nhiên liệu sinh học là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) 
như nhiên liệu chế xuất từ chất béo của động thực vật (mỡ động vật, dầu dừa, ...); ngũ cốc (lúa mì, ngô, đậu 
tương, ...); chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ, phân chuồng, ...); sản phẩm thải trong công nghiệp (mùn cưa, 
sản phẩm gỗ thải, ...). Biogas, xăng sinh học là các loại nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường.

Tính chất đặc trưng của nhiên liệu là khả năng cháy và 
toả nhiệt. Dựa vào tính chất của nhiên liệu mà người ta  
sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau. 

3 Tìm hiểu một số nhiên liệu 
sử dụng trong đời sống 
hằng ngày, em hãy  
hoàn thành thông tin theo 
mẫu bảng 12.1.

 MỘT SỐ TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA NHIÊN LIỆU 

 Tìm hiểu một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu

                             Nhiên liệu
Đặc điểm Củi Than đá Xăng Gas

Trạng thái ? ? ? ?

Khả năng cháy ? ? ? ?

Ứng dụng ? ? ? ?

  Bảng 12.1. Một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu thông dụng

Nhiên liệu có nhiều ứng dụng trong cuộc sống: Đốt cháy than, 
củi, khí tự nhiên để đun nấu, sưởi ấm; sử dụng xăng dầu để chạy 
động cơ; sử dụng nhiệt để hàn cắt kim loại, nung gốm sứ; biến 
năng lượng hạt nhân thành điện năng.
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Dựa vào nguồn gốc và mục đích sử dụng, người ta còn phân loại nhiên liệu thành:

Nhiên liệu hạt nhân là các chất phóng xạ được sử dụng trong các nhà máy năng lượng hạt nhân để tạo ra nhiệt
cung cấp cho các tua bin chạy máy phát điện.
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mẫu bảng 12.1.
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Nhiên liệu hoá thạch là các loại nhiên liệu chứa  hàm lượng carbon và hydrocarbon lớn. Chúng được tạo thành
bởi quá trình phân huỷ kị khí của các sinh vật chết bị chôn vùi cách đây hàng trăm triệu năm (khoảng hơn 300 
triệu năm).
Với điều kiện thiếu oxygen và trải qua thời gian địa chất kéo dài, các hợp chất hữu cơ này trộn với bùn và bị chôn
vùi bên dưới các lớp trầm tích nặng. Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao các chất hữu cơ bị biến đổi hoá học
tạo thành các nhiên liệu hoá thạch. Nhiên liệu hoá thạch bao gồm than đá, dầu khí, khí tự nhiên, đá phiến dầu, 
nhựa đường, cát dầu và dầu nặng.
Nhiên liệu tái tạo là nhiên liệu tự nhiên chỉ mất thời gian ngắn có thể bổ sung được. Ví dụ củi đốt, biogas, …ỉ
là nhiên liệu tái tạo vì con người có thể trồng cây để lấy củi, sản xuất biogas từ chất th
Nhiên liệu không tái tạo là các loại nhiên liệu mất hàng trăm triệu năm mới tạo ra được. Nhiên liệu hoá
thạch thuộc loại nhiên liệu không tái tạo. Nếu tận thu nhiên liệu hoá thạch sẽ cạn kiệt nguồn nhiên liệu này 
trong tương lai.
Nhiên liệu sinh học là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học)c
như nhiên liệu chế xuất từ chất béo của động thực vật (mỡ động vật, dầu dừa, ...); ngũ cốc (lúa mì, ngô, đậu
tương, ...); chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ, phân chuồng, ...); sản phẩm thải trong công nghiệp (mùn cưa,
sản phẩm gỗ thải, ...). Biogas, xăng sinh học là các loại nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường.

3 Tìm hiểu một số nhiên liệu 
ử d đời ố

MỘT SỐ TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA NHIÊN LIỆU

Tìm hiểu một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu

                       Nhiên liệu                       N
ặc điểm Củi Than đá Xăng Gas

Bảng 12.1. Một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu thông dụng
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Trong quá trình sử 
dụng bếp gas, để bếp 
có ngọn lửa đều và 
xanh thì chúng ta 
thường  làm vệ sinh 
mâm chia lửa, kiềng 
bếp và mặt bếp. Em 
hãy giải thích cách 
làm đó.

Sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu các 
nguy cơ cháy nổ; tiết kiệm chi phí trong cuộc sống và sản xuất.

 SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU AN TOÀN, HIỆU QUẢ 

 Trình bày lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả 

   Hình 12.2. Rò rỉ gas gây cháy nổ

• Tránh cháy nổ gây nguy hiểm 
đến con người và tài sản.
• Giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
• Làm cho nhiên liệu cháy hoàn 
toàn và tận dụng lượng nhiệt do 
quá trình cháy tạo ra.

 Tìm hiểu một số biện pháp sử dụng nhiên liệu an toàn,  

hiệu quả 

  Hình 12.3. Vệ sinh bếp gas thường xuyên 

• Cung cấp đủ oxygen cho quá 
trình cháy.
• Tăng diện tích tiếp xúc giữa 
không khí và nhiên liệu.
• Điều chỉnh nhiên liệu để duy trì 
sự cháy ở mức cần thiết nhằm cung 
cấp lượng nhiệt vừa đủ với nhu cầu 
sử dụng, tránh lãng phí nhiên liệu.

4 Tại sao phải sử dụng nhiên 
liệu an toàn, hiệu quả?

5 Tại sao phải cung cấp đủ 
oxygen cho quá trình cháy?

6 Tăng diện tích tiếp xúc của 
nhiên liệu với oxygen bằng 
cách nào?

 SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN  

BỀN VỮNG – AN NINH NĂNG LƯỢNG

  Hình 12.4. Xăng sinh học E5 được sử dụng phổ biến ở Việt Nam từ năm 2018

 Tìm hiểu việc sử dụng nhiên liệu bảo đảm sự phát triển 

bền vững 

7 Tại sao nói nhiên liệu hoá 
thạch thuộc loại nhiên liệu 
không tái tạo?

8 Nhiên liệu hoá thạch khi 
đốt cháy tạo ra sản phẩm gì? 
Tác hại đối với môi trường 
như thế nào?

9 Để nguồn tài nguyên nhiên 
liệu không bị cạn kiệt và 
bảo vệ môi trường, em đã 
quan tâm đến nguồn  
nhiên liệu thay thế nào?  
Nêu ưu điểm của các loại 
nhiên liệu này. 
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Hình 12.4. Xăng sinh học E5 được sử dụng phổ biến ở Việt Nam từ năm 2018

bền 

Tác hại đối với môi trường 
như thế nào?

9 Để nguồn tài nguyên nhiên 
liệu không bị cạn kiệt và 
bảo vệ môi trường, em đã 
quan tâm đến nguồn 
nhiên liệu thay thế nào?  
Nêu ưu điểm của các loại 
nhiên liệu này. 
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Hình 12.3. Vệ sinh bếp gas thường xuyên
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liệu an toàn, hiệu quả?

5 Tại sao phải cung cấp đủ 
oxygen cho quá trình cháy?

6 diện tích tiếp xúc của 
với oxygen bằng
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Tìm hiểu việc sử dụng nhiên liệu bảo đảm sự phát triển
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không tái tạo?
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Tác hại đối với môi trường
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1.  Để sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và hiệu quả cần phải cung cấp một lượng không khí  
hoặc oxygen 
A. vừa đủ.   B. thiếu.  C. dư.   D. tuỳ ý.

2. Giải thích tác dụng của các việc làm sau đây:
a) Chẻ nhỏ củi khi đun nấu.   b) Tạo các lỗ trong viên than tổ ong.
c) Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa. d) Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp.

3. Tại sao phải sử dụng các nhiên liệu tái tạo thay thế dần các nguồn nhiên liệu hoá thạch?

   BÀI TẬP

Trong gia đình em thường sử dụng nguồn nhiên liệu nào để đun nấu? Em hãy đề xuất  
biện pháp để sử dụng nhiên liệu đó một cách hiệu quả.

  Hình 12.5. Sản xuất biogas – nhiên liệu sinh học

An ninh năng lượng là sự đảm bảo đầy đủ năng lượng dưới 
nhiều dạng khác nhau, ưu tiên các nguồn năng lượng sạch và 
giá thành rẻ. 
Sử dụng các nhiên liệu tái tạo như nhiên liệu sinh học, 
nhiên liệu xanh thay thế các nhiên liệu hoá thạch là giải 
pháp sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường có tính 
bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng.

Chuồng trại Chất thải

Biogas (methane)

Methane lên men

Các vi sinh vật lên men

Máy phát điện Biogas
Điện

Nhiệt

Công ty chế biến 
thực phẩm

Trường học

Chất thải 
hữu cơ

   
 Em hãy kể tên các ứng 

dụng chính của mỗi loại 
nhiên liệu.
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1.  Để sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và hiệu quả cần phải cung cấp một lượng không khí 
hoặc oxygen
A. vừa đủ. B. thiếu. C. dư. D. tuỳ ý.

2. Giải thích tác dụng của các việc làm sau đây:
a) Chẻ nhỏ củi khi đun nấu. b) Tạo các lỗ trong viên than tổ ong.
c) Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa. d) Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp.

3. Tại sao phải sử dụng các nhiên liệu tái tạo thay thế dần các nguồn nhiên liệu hoá thạch?

BÀI TẬP
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BÀI

13 Một số nguyên liệu

   MỘT SỐ NGUYÊN  LIỆU THÔNG DỤNG

  Tìm hiểu nguyên liệu xung quanh ta

  Hình 13.1. Một số nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên

Nguyên liệu là vật liệu tự nhiên (vật liệu thô) chưa qua  
xử lí và cần được chuyển hoá để tạo ra sản phẩm. 

1 Em hãy quan sát và cho biết  
các nguyên liệu trong hình 
13.1 tương ứng các nguyên 
liệu nào sau đây: cát,  
quặng bauxite, đá vôi, tre.

2 Có thể tạo nên vật liệu và  
sản phẩm nào từ các  
nguyên liệu trong hình 13.1? 

– Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nguyên liệu thường dùng trong 
sản xuất và trong công nghiệp (quặng, đá vôi, …).

– Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất của một số nguyên liệu.

– Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất 
của một số nguyên liệu.

– Nêu được cách sử dụng của một số nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm 
sự phát triển bền vững.

 a

 c  d

 b

Các công trình xây dựng, đồ dùng trong nhà đều được làm từ các nguyên liệu có sẵn 
trong tự nhiên như đá, cát, gỗ, kim loại, ... Vậy nguyên liệu có tính chất gì? Chúng được 
khai thác, sử dụng như thế nào?

Các nguyên liệu đều có sẵn trong tự nhiên. Một số nguyên liệu 
như đất, đá, quặng, ... là những nguyên liệu đầu vào cho các 
ngành sản xuất nông nghiệp và công nghiệp.
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Hình 13.1. Một số nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên

Nguyênn liệệuN  là vật liệu tự nhiên (vật liệu thô) chưa qua
xử lí và cầnn được chuyển hoá để tạo ra sản phẩm. 

sản phẩm nào từ các
nguyên liệu trong hình 13.1? 

– Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nguyên liệu thường dùng trong
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MỘT SỐ NGUYÊN  LIỆU THÔNG DỤNG 

  Tìm hiểu nguyên liệu xung quanh ta

1 EmE  hãyãy quauann sát và cho biết 
cáác c ngnguyyêên lliệu tronong hình 
133.11 ttươươngng ứng các nnguyên 
liệu nào sau đây: cát, 
quặặng bbauxitite, đđáá vôvôii, tre.

2 Có thể tạo nên vật liệu và 
ả hẩ à ừ á

– Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nguyên liệu thường dùng trong
sản xuất và trong công nghiệp (quặng, đá vôi, …).

– Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất của một số nguyên liệu.

– Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất 
của một số nguyên liệu.

– Nêu được cách sử dụnụngg củcủaa mộmộtt sốsố nnguguyêy n liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm 
sự phát triểểnn bềbềnn vữvữnng.
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trong tự nhiên như đá, cát, gỗ, kim loại, ... Vậy nguyên liệu có tính chất gì? Chúng đượ
khai thác, sử dụng như thế nào?
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 MỘT SỐ TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA NGUYÊN LIỆU 

 Tìm hiểu một số tính chất và ứng dụng của nguyên liệu

                    Nguyên liệu
Đặc điểm

Đá vôi Quặng Cát Nước biển

Trạng thái ? ? ? ?

Tính chất cơ bản ? ? ? ?

Ứng dụng ? ? ? ?

 SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU AN TOÀN, HIỆU QUẢ  

VÀ BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 Tìm hiểu khai thác nguyên liệu khoáng sản 

3 Tìm hiểu về một số  
nguyên liệu sử dụng trong 
đời sống và trong công 
nghiệp, em hãy hoàn thành 
thông tin theo mẫu bảng 13.1.

  Bảng 13.1. Một số tính chất và ứng dụng của nguyên liệu phổ biến

  Hình 13.2. Khai thác đá vôi

  Hình 13.3. Khai thác than đá

4 Quan sát hình 13.2 và 13.3, 
em hãy cho biết việc khai thác 
các nguyên liệu khoáng sản 
tự phát có đảm bảo an toàn 
không? Giải thích.

5 Sử dụng nguyên liệu như 
thế nào để đảm bảo an 
toàn, hiệu quả?

“Khoáng sản là khoáng 
vật, khoáng chất có ích 
được tích tụ tự nhiên 
ở thể rắn, thể lỏng, thể 
khí, tồn tại trong lòng 
đất, trên mặt đất, bao 
gồm cả khoáng vật, 
khoáng chất ở bãi thải 
của mỏ”  
(Luật Khoáng sản – 2010).

CHÚ Ý

Nguyên liệu khoáng sản là tài sản của quốc gia. Mọi cá nhân, 
tổ chức khai thác phải được cấp phép theo Luật Khoáng sản.
– Tận thu nguyên liệu sẽ làm cạn kiệt tài nguyên.
– Khai thác nguyên liệu trái phép có thể gây nguy hiểm do 
mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến môi trường.

Các nguyên liệu khác nhau có tính chất khác nhau như: tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, 
khả năng bay hơi, cháy, hoà tan, phân huỷ, ăn mòn, ... Dựa vào tính chất của nguyên liệu 
mà ta sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau.

   Tại sao phải sử dụng nguyên liệu 
an toàn, hiệu quả và bảo 
đảm sự phát triển bền vững?
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  Bảng 13.1. Một số tính chất và ứng dụng của nguyên liệu phổ biến
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“Khoáng sản là khoáng 
vật, khoáng chất có ích 
được tích tụ tự nhiên
ở thể rắn, thể lỏng, thể 
khí, tồn tại trong lòng 
đất, trên mặt đất, bao 
gồm cả khoáng vật, 
khoáng chất ở bãi thải 
của mỏ”
(Luật Khoáng sản – 2010).
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SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU AN TOÀN, HIỆU QUẢ

À BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 Tìm hiểu khai thác nguyên liệu khoáng sản 

3 Tìm hiểu về một số 
nguyên liệu sử dụng trong 
đời sống và trong công
nghiệp, em hãy hoàn thành 
thông tin theo mẫu bảng 13.1

Hình 13.2. Khai thác đá vôi

4 Quan sátá  hìnnh 13.2 và 13.3
em hãyãy cchoh  biếết việc khai thá
cácác c nguuyêên liệệuu khoáng sả
tựtự pphát cócó đảmm bảo an toà
khkhông? GGiảải thícch.

5 Sử dụngg nnguyyêên liệu như 
thế nàoo đđể đảmảm bbảo an
toàn, hiệu quả?

“Kh á ả là kh á

CHÚ Ý

hư: tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệCáác nnguyên liệu khác nhau có tính chất khác nhau nhC
Dựa vào tính chất của nguyên liệkhảả nnăng bay hơi, cháy, hoà tan, phân huỷ, ăn mòn, ...

u.màà taa sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau
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Nói đến sản xuất gạch, từ lâu ta chỉ nghĩ đến gạch 
được nung từ đất. Tuy nhiên với cách làm này sẽ làm 
giảm diện tích đất nông nghiệp và về lâu dài sẽ ảnh 
hưởng đến môi trường do sử dụng đất và đốt than 
nhiều. Gạch không nung là một giải pháp hữu ích do 
sử dụng nguyên vật liệu có sẵn trong tự nhiên (đá, cát 
sỏi) và xi măng để ép ra sản phẩm.

  Dây chuyền công nghệ sản xuất gạch không nung hiện đại

6  Em hãy nêu một số biện 
pháp sử dụng nguyên liệu 
an toàn, hiệu quả và bảo 
đảm sự phát triển bền vững.

 Tìm hiểu sử dụng nguyên liệu

  Hình 13.4. Sơ đồ chuỗi cung ứng nguyên liệu khép kín

CUNG CẤP 

NGUYÊN 

LIỆU
SẢN XUẤT

TÁI SINH TÁI SỬ DỤNG THU HỒI

PHÂN PHỐI TIÊU 

DÙNG

Nguyên liệu sản xuất không phải là nguồn tài nguyên  
vô hạn, do đó cần sử dụng chúng một cách hiệu quả,  
tiết kiệm, an toàn và hài hoà để đảm bảo lợi ích kinh tế,  
xã hội và môi trường.
– Sử dụng tối đa chất thải công nghiệp, chất thải dân dụng 
làm nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng thay cho 
nguyên liệu tự nhiên.
– Hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô mà nên đầu tư  
công nghệ sản xuất những sản phẩm có giá trị.
– Quy hoạch khai thác nguyên liệu quặng, đá vôi theo  
công nghệ hiện đại, quy trình khép kín, … để tăng hiệu suất 
khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Em có thể làm được những sản phẩm nào khi sử dụng 
chất thải sinh hoạt làm nguyên liệu?

   Em hãy kể tên một số  
đồ vật trong gia đình và cho 
biết chúng được tạo ra từ 
nguyên liệu nào.
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6 Em hãy nêu một số biện
pháp sử dụng nguyên liệu

t à hiệ ả à bả

Tìm hiểu sử dụng nguyên liệu

Hìn

CUNG CẤP

NGUYÊN

Ệ
SẢN XUẤT PHÂN PHỐI TIÊU 

Ù

nguyên liệu thô mà nên đầu tư –– Hạn chế xuất khẩu n
ng sản phẩm có giá trị.ccông nghệ sản xuất nhữn

nguyên liệu quặng, đá vôi theo–– Quy hoạch khai thác 
rình khép kín, … để tăng hiệu suất ccông nghệ hiện đại, quy t

bảo vệ môi trường.kkhai thác tài nguyên và b

Em có thể làààm được nhữnng sản phẩm nào khi sử dụng E
chất thải sinhhh hoạt làm nguuyên liệu?
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Nói đến sản xuất gạch, từ lâu ta chỉ nghĩ đến gạch 
được nung từ đất. Tuy nhiên với cách làm này sẽ làm 
giảm diện tích đất nông nghiệp và về lâu dài sẽ ảnh 
hưởng đến môi trường do sử dụng đất và đốt than 
nhiều. Gạch không nung là một giải pháp hữu ích do 
sử dụng nguyên vật liệu có sẵn trong tự nhiên (đá, cát
sỏi) và xi măng để ép ra sản phẩm.

 Dây chuyền công nghệ sản xuất gạch không nung hiện đại

an toàn, hiệu quả và bảo
đảm sự phát triển bền vững.

nh 13.4. Sơ đồ chuỗi cung ứng nguyên liệu khép kín
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1. Tại sao nói nguyên liệu không phải là nguồn tài nguyên vô hạn?
2. Tại sao nhà máy sản xuất xi măng thường xây dựng ở địa phương có núi đá vôi?
3. Em hãy mô tả sơ đồ về chuỗi cung ứng một nguyên liệu cụ thể.

   BÀI TẬP

4. Nhà máy sản xuất rượu vang dùng quả nho để lên men. Vậy nho là
A. vật liệu.  B. nhiên liệu.  C. nguyên liệu.  D. khoáng sản.

5.  Cho các từ: vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu. Hãy chọn từ phù hợp với chỗ trống để  
hoàn thành các câu sau: 
a) Nước biển là (1) … dùng để sản xuất muối ăn, muối ăn là (2) … dùng để sản xuất  
nước muối sinh lí.
b) Xi măng là (1) … dùng để làm bê tông trong xây dựng. Đá vôi là (2) … dùng để sản 
xuất xi măng.

6. Sơ đồ sau đây cho thấy cây mía có nhiều ứng dụng trong thực tế:

Trong sơ đồ trên, hãy cho biết đâu là vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu?

Cây mía

Thân mía
 Ép

Sản xuất đường

Nước giải khát

Mật mía

Làm thức ăn gia súc

Sản xuất cồn, rượu

Bã mía

Đun nấu

Sản xuất giấy

Rỉ đường

Đường glucose

Kẹo, bánh

ĐốtLá mía, rễ mía

Đốt

Nước mía

Đường ăn
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1. Tại sao nói nguyên liệu không phải là nguồn tài nguyên vô hạn?
2. Tại sao nhà máy sản xuất xi măng thường xây dựng ở địa phương có núi đá vôi?

  BÀI TẬP
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Trong sơ đồ trên, hãy cho biết đâu là vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu?
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Đun nấuĐốtLá mía, rễ mía
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3. Em hãy mô tả sơ đồ về chuỗi cung ứng một nguyên liệu cụ thể.
4. Nhà máy sản xuất rượu vang dùng quả nho để lên men. Vậy nho là

A. vật liệu.  B. nhiên liệu. C. nguyên liệu.  D. khoáng sản.
5. Cho các từ: vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu. Hãy chọn từ phù hợp với chỗ trống để

hoàn thành các câu sau:
a) Nước biển là (1) … dùng để sản xuất muối ăn, muối ăn là (2) … dùng để sản xuất
nước muối sinh lí.
b) Xi măng là (1) … dùng để làm bê tông trong xây dựng. Đá vôi là (2) … dùng để sản
xuất xi măng.

6. Sơ đồ sau đây cho thấy cây mía có nhiều ứng dụng trong thực tế:
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Thân mía
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mía
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NướN c giải khát
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Làmmm thhứứcc ăn gia sú

SảSản xuxuấtấtất cồncồc , rượ

Bã mía Sản xuất giấy

Rỉ đường
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Ngũ cốc là tên gọi có 
từ thời Trung Hoa cổ đại 
nhằm chỉ năm loại thực 
vật giàu dưỡng chất với 
hạt có thể ăn được, bao 
gồm: gạo nếp, gạo tẻ, mì, 
vừng (mè) và các loại đậu. 
Ngày nay, thuật ngữ này 
đôi khi được dùng để gọi 
chung cho các loại cây 
lương thực hay sản phẩm 
chính thu được từ chúng. 

14 Một số lương thực – thực phẩm

 MỘT SỐ LƯƠNG THỰC PHỔ BIẾN

 Tìm hiểu một số loại lương thực 

Lương thực là thức ăn chứa hàm lượng lớn tinh bột, nguồn 
cung cấp chính về năng lượng và chất bột carbohydrate 
trong khẩu phần thức ăn. 
Ngoài ra, lương thực chứa nhiều dưỡng chất khác như protein 
(chất đạm), lipid (chất béo), calcium, phosphorus, sắt, các 
vitamin nhóm B (như B1, B2, …) và các khoáng chất.

  Hình 14.1. Một số loại lương thực chủ yếu ở Việt Nam

1 Quan sát hình 14.1, hãy kể 
tên một số loại lương thực 
phổ biến ở Việt Nam.

–  Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số lương thực – thực phẩm thường  
sử dụng trong đời sống hằng ngày.

– Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất của một số lương thực – thực phẩm.

– Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất 
của một số lương thực – thực phẩm.

  Một số loại ngũ cốc 

Hằng ngày gia đình em thường sử dụng những loại lương thực – thực phẩm nào?  
Em biết gì về tính chất của các loại lương thực – thực phẩm đó?

 a

c d

 b
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lương thực hay sản phẩm 
chính thu được từ chúng.

14 Một số lương thực – thực phẩm
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MỘT SỐ LƯƠNG THỰC PHỔ BIẾN

 Tìm hiểu một số loại lương thực 
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của một số lương thực – thựcực pphẩhẩm.m.

Hằng ngày gia đình em thường sử dụng những loại lương t hẩm nào?
Em biết gì về tính chất của các loại lương thực – thực phẩm đó?

a

c d

 b

mm đó?
gggggggg ththththththththththththththt ựcựcựcựcựccựcựcựcựcựcựcựựự – ththththththththththhhhhựcựcựcựựựcựcựựựựựựựự ppppppppppppppphhẩhhhhhhhhhhhhh

?



Lương thực Tinh bột (g) Năng lượng (kJ)

Gạo 80 1528

Ngô 74 1528

Lúa mì 71 1369

Sắn 38    670

Khoai lang 20    360

Khoai tây 17    322

                               Lương thực
Đặc điểm

Gạo Ngô Khoai lang Sắn

Trạng thái (hạt, bắp, củ) ? ? ? ?

Tính chất (dẻo, bùi) ? ? ? ?

Ứng dụng ? ? ? ?

   Hàm lượng tinh bột và năng lượng của một số loại lương thực (có trong 100 g 
lương thực)

 Tìm hiểu một số tính chất và ứng dụng của lương thực

  Bảng 14.1. Một số tính chất và ứng dụng của lương thực

 MỘT SỐ THỰC PHẨM PHỔ BIẾN

 Tìm hiểu một số loại thực phẩm

  Hình 14.2. Một số loại thực phẩm

3 Kể tên một số loại  
thực phẩm gia đình em 
thường sử dụng hằng ngày.

2 Quan sát thực tế, hoàn 
thành thông tin theo mẫu 
bảng 14.1.

Dựa vào các tính chất và ứng dụng khác nhau của mỗi loại 
lương thực mà người ta chế biến thành nhiều sản phẩm ẩm 
thực có giá trị dinh dưỡng.

 a  b  c

Thực phẩm tự nhiên có nguồn gốc từ thực vật (lương thực, rau 
xanh, trái cây); động vật (thịt, cá); các sản phẩm chế biến từ 
phương pháp lên men (rượu, bia, nước giải khát); ...
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Lương thực Tinh bột (g) Năng lượng (kJ)

      
Đặ

Trạ

Tín

Ứn

Hàm lượng tinh bột và năng lượng của một số loại lương thực (có trong 100 g
lương thực)

  B

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Hình 14.2. Một số loại thực phẩm
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 a b c
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Thực phẩm (thức ăn) là sản phẩm chứa: chất bột 
(carbohydrate), chất béo (lipid), chất đạm (protein), ... mà 
con người có thể ăn hay uống được nhằm cung cấp các chất 
dinh dưỡng cho cơ thể.
Thực phẩm có thể bị biến đổi tính chất (màu sắc, mùi vị, 
giá trị dinh dưỡng, ...) khi để lâu ngoài không khí, khi trộn 
lẫn các loại thực phẩm với nhau hoặc bảo quản thực phẩm  
không đúng cách.

1. Loại thức ăn nào sau đây chứa nhiều chất đạm?
A. Rau xanh.  B. Gạo.   C. Thịt.   D. Ngô.

2. Hằng ngày, em thường làm gì giúp bố mẹ để giữ vệ sinh an toàn thực phẩm cho gia đình?
3. Hãy thiết kế một áp phích tuyên truyền về việc giữ vệ sinh an toàn thực phẩm.

   BÀI TẬP

Kể tên một số loại lương thực – thực phẩm được sử dụng 
làm nguyên liệu để chế biến nước mắm, dầu ăn.

   Để sử dụng lương thực – 
thực phẩm an toàn, em 
thường phải chú ý những 
điều gì?

Dấu hiệu nào cho biết một người bị ngộ độc thực phẩm?
Sau khi ăn hay uống thực phẩm bị nhiễm độc (sau vài phút, vài giờ, thậm chí có thể sau một ngày), người 
bệnh đột ngột có những triệu chứng: đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài nhiều lần (phân nước), mất nước, 
có thể không sốt hoặc sốt cao trên 38 oC.
Đối với bệnh nhân ngộ độc nhẹ, sau khi nôn và đi ngoài thải hết chất độc, sẽ bình phục.
Với trường hợp có hiện tượng tím tái, khó thở, … cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất 
để rửa ruột và có những điều trị cần thiết.

  Hình 14.3. Hạn sử dụng trên vỏ hộp   Hình 14.4. Một số thực phẩm bị hỏng

4  Tại sao trên bao bì và  
vỏ hộp các loại thực phẩm 
thường ghi hạn sử dụng?

5 Nêu một số dấu hiệu nhận 
biết thực phẩm bị hỏng.
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CHỦ ĐỀ 5 Chất tinh khiết – Hỗn hợp.

Phương pháp tách các chất 

15 Chất tinh khiết – Hỗn hợp 

BÀI

– Nêu được khái niệm chất tinh khiết, hỗn hợp.

– Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất.

– Nhận ra được một số khí cũng có thể hoà tan trong nước để tạo thành một dung 
dịch; các chất rắn hoà tan và không hoà tan trong nước.

– Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hoà tan trong nước.

– Thực hiện được thí nghiệm để biết dung môi, dung dịch là gì; phân biệt được 
dung môi và dung dịch.

– Quan sát được một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với 
huyền phù, nhũ tương.

Ở bài 14 em đã được học các loại lương thực – thực phẩm. Chúng ở dạng tinh khiết 
hay hỗn hợp?
Trong cuộc sống có những sản phẩm ở dạng chất tinh khiết nhưng cũng có nhiều  
sản phẩm ở dạng hỗn hợp. Vậy thế nào là chất tinh khiết, hỗn hợp?

  CHẤT TINH KHIẾT 

 Quan sát một số chất trong cuộc sống

  Hình 15.1. Một số sản phẩm tinh khiết

1 Em có nhận xét gì về số 
lượng các chất có trong 
nước cất, bình khí oxygen 
y tế, sản phẩm đường tinh 
luyện và muối tinh.  
Các chất đó ở thể nào?

2 Đường có vị ngọt, muối ăn 
có vị mặn, nước sôi ở 100 oC 
và khí oxygen hoá lỏng ở 
–183 oC. Theo em, nếu lẫn 
tạp chất khác thì những  
tính chất trên có thay đổi 
không?
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–183 oC. Theo em, nếu lẫn 
tạp chất khác thì những  
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Chất tinh khiết – Hỗn hợp 155

– NêNêu u đưđượcợc kkhhái niệm chất tinh khiết, hỗn hợp.

–– PhPhânn bbiệt được hỗn hợp đồng g nhất, hỗn hợp không đồđồng

– NhNhận ra được một số khkhí cũcũngg cóó tht ể ể hoà tan trong nướcc đđể ạtạ thành một dung 
ddịch; các chất rắn hhoàoà tanan vvàà khkhônôngg hohoà à tan trong nước.

– Nêu được các yyếu ttố ố ảnảnh h hưhưởnởngg đếđếnn lưlượnợ chất rắn hoà tan trorongg nnước.

– ThThựcực hhiệiệnn đưđ ợcc tthíhí nnghghiệiệm để biết dudungng mmôiô , duungng ddịcịchh làlà ggì; pphâhânn bib ệt được 
dudungng mmôi và dudungng ddịcịch.h.

–– QuQuanan ssátát đđượượcc một sốsố hhiệiện n tưtượnợngg ttronong thựcực ttiễiễnn đểđể pphâhânn bibiệtệt đượcc ddung dịch với
huhuyềyềnn phphù,ù, nnhũhũ ttươươngn .

Ở bài 14 em đã được học các loại lương thực – thực phẩm. Chúng ở dạng tinh khiế
hay hỗn hợp?
Trong cuộc sống có những sản phẩm ở dạng chất tinh khiết nhưng cũng có nhiề
sản phẩm ở dạng hỗn hợp. Vậy thế nào là chất tinh khiết, hỗn hợp?
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Nói đến chất, theo quy 
ước ta hiểu là chất tinh 
khiết. Tuy nhiên, trong 
thực tế không có chất 
tinh khiết 100%. Hoá 
chất sử dụng trong phòng 
thí nghiệm thường là các 
chất tinh khiết. Độ tinh 
khiết của hoá chất ảnh 
hưởng rất lớn đến kết quả 
thí nghiệm cũng như kết 
quả nghiên cứu. Vì vậy, 
trước khi làm thí nghiệm, 
người ta thường kiểm tra 
độ tinh khiết của hoá chất 
và có biện pháp làm sạch 
hoá chất nếu cần thiết.

Chất tinh khiết (chất nguyên chất) được tạo ra từ một chất 
duy nhất. 

 HỖN HỢP

 Quan sát một số sản phẩm chứa hỗn hợp các chất 

  Hình 15.2. Bột canh   Hình 15.3. Nước khoáng thiên nhiên

3 Bột canh có phải là chất 
tinh khiết không? Em hãy 
liệt kê các thành phần tạo 
nên bột canh được dùng 
làm gia vị trong bữa ăn 
của gia đình em.

4 Nếu có đủ nguyên liệu, em 
làm thế nào để có bột canh? 
Nếu bớt một trong các thành 
phần của bột canh thì vị có 
thay đổi không? Giải thích.

5 Quan sát hình 15.3, em 
hãy cho biết nước khoáng 
thiên nhiên có phải là 
nước nguyên chất không  
Giải thích.

Hỗn hợp được tạo ra khi hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau. 

Bicarbonate (HCO
3

-) 118 – 150 mg/l

Sodium (Na+) 20 – 27 mg/l

Calcium (Ca2+) 10 – 16 mg/l

Magnesium (Mg2+) 10 – 15 mg/l

Potassium (K+) 4 – 6 mg/l

Fluoride (F-) < 0.5 mg/l

iodide (I-) < 0.1 mg/l

TDS 155 – 200 mg/l

THÀNH PHẦN:

Muối ăn, chất điều vị, đường,  

bột tỏi, bột tiêu 

- Hàm lượng muối ăn:  74%

-  Hàm lượng  

monosodium glutamate:  15%

Mỗi chất tinh khiết đều có thành phần hoá học và tính chất nhất 
định. Những tính chất này có thể dùng để nhận biết chất tinh khiết. 
Ví dụ, nước tinh khiết trong thành phần có chứa 11,2% hydrogen 
và 88,8% oxygen về khối lượng, có nhiệt độ sôi 100 oC, nhiệt độ 
đông đặc ở 0 oC tại áp suất thường, khối lượng riêng D = 1 g/ml, ...
Chất tinh khiết có thể là chất rắn (đường, muối); chất lỏng (nước 
cất, cồn ethanol, sulfuric acid) hoặc chất khí (oxygen, hydrogen, 
nitrogen).

Mỗi chất trong hỗn hợp được gọi là một thành phần hỗn hợp. 
Tính chất của hỗn hợp phụ thuộc vào thành phần hỗn hợp 
và hàm lượng của chúng. Các nguyên vật liệu trong tự nhiên 
thường ở dạng hỗn hợp. 
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Giải thích.

HHỗn hợpHH hiều chất trộn lẫn với nhau.  được tạo ra khi hai hay nh

Muối ăn, 

bột tỏi, b

Mỗi chất tinh khiết đều có thành phần hoá học và tính chất nhất 
định. Những tính chất này có thể dùng để nhận biết chất tinh khiết.
Ví dụ, nước tinh khiết trong thành phần có chứa 11,2% hydrogen 
và 88,8% oxygen về khối lượng, có nhiệt độ sôi 100 oC, nhiệt độ
đông
Chấ
cất, 
nitro

Mỗi chất trong hỗn hợp được gọi là một thành phần hỗn hợp.
Tính chất của hỗn hợp phụ thuộc vào thành phần hỗn hợp 
và hàm lượng của chúng. Các nguyên vật liệu trong tự nhiên
thường ở dạng hỗn hợp. 

72

ộ. Bộ2. Bột cca

thực tế không có chất 
tinh khiết 100%. Hoá 
chất sử dụng trong phòng 
thí nghiệm thường là các 
chất tinh khiết. Độ tinh 
kh ết của hoá chất ảnh 

ất lớn đến kết quả 
ũng như kết 
ứu. Vì vậy, 
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và có biện pháp làm sạch 
hoá chất nếu cần thiết.

Chất tinh khiiếtC  (chhấtấ nnguguguyêyêyênnn chất) được tạo ra từ một chất
duy nhất. 

HỖN HỢP

 Quan sát một số sản phẩm chứa hỗn hợp các chất

3 BộB t caanhn ccó ó php ải làà chất
tinhnh kkhihiếtết kkhôh ng? ? EEm hãy 
liệtệt kkêê cácác c tthành phhầnầ  tạo
nên bột canh được dùdùng
làlàm igia ịvị ttrong bbữaữa ăn 
của gia đình em.

4 Nếu có đủ nguyên liệu, em
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 HỖN HỢP ĐỒNG NHẤT 

HỖN HỢP KHÔNG ĐỒNG NHẤT 

 Phân biệt hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất

Thí nghiệm 1: Tạo hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất
Bước 1: Lấy 2 ống nghiệm, thêm nước cất đến 1/3 ống.
Bước 2: Lần lượt cho một thìa ethanol vào ống nghiệm thứ nhất  
và một thìa dầu ăn vào ống nghiệm thứ hai. 
Bước 3: Lắc đều hai ống nghiệm, để yên và quan sát hiện tượng.
Đặc điểm hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất

  Hình 15.4. Hỗn hợp

a) Đồng nhất b) Không đồng nhất

6 Từ thí nghiệm 1, hãy cho 
biết các chất lỏng có hoà 
tan trong nhau không.

7 Quan sát hình 15.4, em hãy 
nhận xét sự phân bố thành 
phần các chất trong hỗn 
hợp đồng nhất và không 
đồng nhất.

Hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp có thành phần giống nhau 
tại mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp.
Hỗn hợp không đồng nhất là hỗn hợp có thành phần 
không giống nhau trong toàn bộ hỗn hợp. 

ĐỐ EM

 Trước kia, ở một số vùng chưa có điện, đèn 
dầu rất phổ biến trong việc thắp sáng. 
Khi bấc đèn quá ngắn hoặc dầu cạn 
gần hết làm bấc không chạm tới dầu,  
có người nhanh trí đã đổ nước vào bình 
dầu và đèn tiếp tục cháy sáng thêm một 
thời gian ngắn nữa. Em hãy giải thích tại 
sao người ta lại làm như thế.

 Đèn dầu

   
 Em hãy lấy ví dụ về hỗn 

hợp đồng nhất và hỗn hợp 
không đồng nhất.
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HỖN HỢP KHÔNG ĐỒNG NHẤTỖ
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Thí nghiệm 1: Tạo hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất
Bư
Bư
và 
Bư
Đặ

H

6 Từ thí nghiệm 1, hãy cho 
ế ấ ỏ

y

ỐĐỐ

dầu rất phổ biến trong việc thắp sáng.
Khi bấc đèn quá ngắn hoặc dầu cạn 
gần hết làm bấc không chạm tới dầu, 
có người nhanh trí đã đổ nước vào bình
dầu và đèn tiếp tục cháy sáng thêm một 
thời gian ngắn nữa. Em hãy giải thích tại
sao người ta lại làm như thế.

Đèn dầu

73

p
ấc

rất 
ấ

hổ biến trorất p
bấc đ

phổ b
n q

àm bấ

ến
quá n

trong
n

ước 1: Lấy 2 ống nghiệm, thêm nước cất đến 1/3 ống.
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Ống nghiệm Chất tan Hiện tượng quan sát được Giải thích

1 Muối ăn Hỗn hợp đồng nhất Muối tan trong nước

2 ? ? ?

3 ? ? ?

4 ? ? ?

5 ? ? ?

6 ? ? ?

  Bảng 15.1. Kết quả thí nghiệm 2

Một số chất rắn tan được trong nước và một số chất rắn 
không tan được trong nước. Khả năng tan trong nước của 
các chất rắn là khác nhau.

8 Em hãy kể tên một số chất 
rắn tan được trong nước, 
một số chất rắn không tan 
được trong nước mà em biết.

9 Từ thí nghiệm 2, em hãy 
hoàn thành thông tin theo 
mẫu bảng 15.1.

 CHẤT RẮN TAN VÀ KHÔNG TAN TRONG NƯỚC

 Thử khả năng hoà tan các chất rắn trong nước

Thí nghiệm 2: Hoà tan các chất rắn trong nước
• Các chất rắn dạng bột: muối ăn, đường, bột mì, cát, thuốc tím, 
iodine.
• Các bước thí nghiệm: 
Bước 1: Quan sát trạng thái, màu sắc của các chất rắn trước khi 
tiến hành thí nghiệm.
Bước 2: Lấy 6 ống nghiệm sạch được đánh số từ 1 – 6, cho vào 
mỗi ống 1/4 thể tích nước cất.
Bước 3: Cho vào 6 ống nghiệm trên lần lượt một thìa nhỏ muối 
ăn, đường, bột mì, cát, thuốc tím, iodine. Lắc đều các ống nghiệm, 
quan sát hiện tượng.

   Hình 15.5. Hoà tan chất rắn trong nước

Muối 
ăn

1 2 3 4 5 6

Đường Cát Iodine
Bột 
mì

Thuốc
tím

Nước cất
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Ốn

3 ? ? ?

4 ? ? ?

5 ? ? ?

6 ? ? ?

 Bả

MMMột số chất rắn tan được trong nước và một số chất rắnMM
kkhhông tan được trong nước. Khả năng tan trong nước của 
ccáác chất rắn là khác nhau.

được trong nước mà em biết.

9 Từ thí nghiệm 2, em hãy 
hoàn thành thông tin theo 
mẫu bảng 15.1.
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 Thử khả năng hoà tan các chất rắn trong nước

Thí nghiệm 2: Hoà tan các chất rắn trong nước
• Các chất rắn dạng bột: muối ăn, đường, bột mì, cát, thuốc tím, 
iodi
• Cá
Bướ
tiến 
Bướ
mỗi 
Bướ
ăn, đ
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Hì
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ảng 15.1. Kết quả thí nghiệm 2

8 Em hãy kể tên một số chất 
rắn tan được trong nước, 
một số chất rắn không tan
được trong nước mà em biết

ne.
ác bước thí nghiệm:
ớc 1: Quan sát trạng thái, màu sắc của các chất rắn trước khi 

hành thí nghiệm.
ớc 2: Lấy 6 ống nghiệm sạch được đánh số từ 1 – 6, cho vào

ống 1/4 thể tích nước cất.
ớc 3: Cho vào 6 ống nghiệm trên lần lượt một thìa nhỏ muối
đường, bột mì, cát, thuốc tím, iodine. Lắc đều các ống nghiệm, 
n sát hiện tượng.
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10 Tiến hành thí nghiệm 3 và 
hoàn thành kết quả theo 
mẫu bảng 15.2.

11 Đường ở cốc nào sẽ tan 
nhanh nhất; chậm nhất? 
Giải thích.

  Hình 15.6. Hoà tan đường phèn trong nước ở các điều kiện khác nhau

 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG CHẤT RẮN 

HOÀ TAN TRONG NƯỚC

 Tiến hành thí nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến lượng  

chất rắn hoà tan trong nước

Thí nghiệm 3: Hoà tan đường phèn 

Bước 1: Lấy 5 cốc thuỷ tinh 250 ml đánh số từ 1 – 5, cho vào mỗi cốc 
100 ml nước ở nhiệt độ khác nhau. Cốc 1 đựng nước lạnh, cốc 2 
đựng nước ở nhiệt độ thường, các cốc 3, 4, 5 đựng nước nóng. 
Chuẩn bị 15 viên đường phèn có kích thước tương đương nhau. 
Nghiền nhỏ 3 viên, để riêng.
Bước 2: Cho vào các cốc 1 – 4, mỗi cốc 3 viên đường phèn.
Cho 3 viên đường phèn đã nghiền nhỏ vào cốc 5. Dùng đũa thuỷ 
tinh khuấy đều cốc 4 và 5. Dùng đồng hồ bấm giây ghi lại thời 
gian từ khi bắt đầu cho đường vào mỗi cốc cho đến khi đường 
tan hết trong nước tạo ra hỗn hợp đồng nhất.

 1  2  3  4  5

Đường phèn

Nước lạnh Nước nóng Nước nóng Nước nóngNước ở nhiệt  
độ thường

Cốc Điều kiện tiến hành thí nghiệm Thời gian

1 Nước lạnh + đường viên ?

2 Nước ở nhiệt độ thường + đường viên ?

3 Nước nóng + đường viên ?

4 Nước nóng + đường viên + khuấy đều ?

5 Nước nóng + đường nghiền nhỏ + khuấy đều ?

  Bảng 15.2. Các thí nghiệm hoà tan đường phèn vào nước

Muốn chất rắn tan 
nhanh trong nước, 
có thể thực hiện một, 
hai hoặc cả ba biện 
pháp sau:
• Khuấy dung dịch.                            
• Đun nóng dung dịch.
• Nghiền nhỏ chất rắn.
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2 Nước ở nhiệt độ thường + đường viên ?

3 Nước nóng + đường viên ?

4 Nước nóng + đường viên + khuấy đều ?

5 Nước nóng + đường nghiền nhỏ + khuấy đều ?
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• Nghhiềnn nhỏ chất rắn.
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10 TTiếiếnn hànnh tthí nghg iệm 3 và 
hohoànàn thàànhnh kết quả theo 
mẫu bảngng 15.22.

11 Đường ởở cốc nnàoào ssẽẽ tan
nhanh nhất; chậm nnhất?
Giải thích.

Hình 15.6. Hoà tan đường phèn trong nước ở các điều kiện khác nhau

í nghiệm 3: Hoà tan đường phèn

ước 1: Lấy 5 cốc thuỷ tinh 250 ml đánh số từ 1 – 5, cho vào mỗi cốc 
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12 Khi em mở nắp chai nước 
ngọt để rót vào cốc (hình 
15.7) thì thấy bọt khí tạo 
ra và nghe tiếng "xì xèo" 
ở miệng cốc. Em hãy giải 
thích hiện tượng này.

  Hình 15.7. Nước ngọt đóng chai

Một số chất khí có thể tan trong nước. Khả năng tan trong 
nước của các chất khí là khác nhau.

  CHẤT KHÍ TAN TRONG NƯỚC

 Quan sát khi rót nước ngọt đóng chai

Hoà tan một số khí vào nước: Khí 
hydrogen chloride, ammonia tan tốt 
trong nước; khí carbon dioxide, oxygen 
tan ít trong nước; khí hydrogen, nitrogen 
gần như không tan trong nước.

+

 DUNG DỊCH – DUNG MÔI – CHẤT TAN

 Phân biệt dung dịch – dung môi – chất tan

Khi hoà tan đường vào nước: Đường (chất rắn) tan trong nước 
(chất lỏng) để tạo thành nước đường (hỗn hợp lỏng đồng nhất). 
Chúng ta nói, đường là chất tan, nước là dung môi và nước 
đường là dung dịch.

  Hình 15.8. Quá trình tạo dung dịch đường

13 Từ thí nghiệm 1, em hãy 
cho biết dầu ăn và ethanol, 
chất nào tan hoàn toàn 
trong nước. Hỗn hợp thu 
được là đồng nhất hay 
không đồng nhất? 

14 Ở thí nghiệm 2, những  
chất rắn tan trong nước tạo 
ra hỗn hợp đồng nhất hay 
không đồng nhất?

15 Dựa vào hình 15.8, em hãy  
mô tả quá trình tạo ra  
dung dịch đường.

Nước Đường

Chất tan (đường) Dung môi (nước) Dung dịch đường

Khuấy
đều
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 Quan sát khi rót nước ngọt đóng chai

Hoà tan một số khí vào nước: Khí 
hydrogen chloride, ammonia tan tốt 
tron
tan í
gần 
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  Hình 15.8. Quá trình tạo dung dịch đường

14 Ở thí nghiệm 2, những  
chất rắn tan trong nước tạo
ra hỗn hợp đồng nhất hay 
không đồng nhất?

15 Dựa vào hình 15.8, em hãy  
mô tả quá trình tạo ra  
dung dịch đường.

Nước Đường
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12 KhKhii eme mở ở nắp chai nước
ngọtọt đđể ể rót t vàv o cốc (hình 
15.7) ththìì thấyy bọt khí tạo 
ra và ngghehe tiếngg "xì xèo"
ở miệng cốcốc. Emm hãy giải
ththích hiệnn ttượngg này.

  Hình 15.7. Nước ngọt đóng chai

Một số chất khí có thểể ttan trong nước. Khả năăng tan trongM
nước của các chất khí là khác nhau.

ng nước; khí carbon dioxide, oxygen
ít trong nước; khí hydrogen, nitrogen 
như không tan trong nước.
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DUNG DỊCH – DUNG MÔI – CHẤT TAN

 Phân biệt dung dịch – dung môi – chất tan

hoà tan đường vào nước: Đường (chất rắn) tan trong nước
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úng ta nói, đường là chất tan, nước là dung môi và nước 
ờng là dung dịch.
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Khi nói dung dịch phải 
nói rõ là dung môi nào. 
Nếu dung dịch không 
ghi rõ dung môi thì được 
hiểu dung môi là nước, 
cũng có khi nhấn mạnh 
là dung dịch nước.

CHÚ Ý
Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi. 
Chất tan là chất được hoà tan trong dung môi. Chất tan có 
thể là chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí.
Dung môi là chất dùng để hoà tan chất tan. Dung môi 
thường là chất lỏng.

   Em hãy lấy ví dụ chất tan 
trong dung môi này mà 
không tan trong dung  
môi khác.

Dung môi quan trọng và phổ biến nhất là nước. Nếu dung môi 
là những chất hữu cơ như xăng, cồn, dầu ăn, … gọi là dung môi 
hữu cơ. Có những chất tan trong dung môi này nhưng không 
tan trong dung môi khác. 

Huyền phù là một hỗn hợp không đồng nhất gồm các hạt 
chất rắn phân tán lơ lửng trong môi trường chất lỏng. 

  HUYỀN PHÙ

 Quan sát hiện tượng bồi đắp phù sa

  Hình 15.9. Hiện tượng nước sông ngầu đục phù sa

16 Hằng năm khi mùa lũ về, 
trên các sông lại có sự bồi 
đắp thêm chất dinh dưỡng 
cho đất  ở vùng đồng bằng 
nơi chúng chảy qua. Em 
hãy cho biết tại sao lại có 
hiện tượng này.
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Khi nói dung dịch phải
nói rõ là dung môi nào. 
Nếu dung dịch không

CHÚ Ý
Dunng dịchD là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi. h
Chấất ttan ólà chất được hoà tan trong dung môi. Chất tan có
thể là cchất rắn, chất lỏng hoặc chất khí.
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Hình 15.9. Hiện tượng nước sông ngầu đục phù sa

 

y ạ ạ
hiện tượng này.
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Nếu dung dịch không 
ghi rõ dung môi thì được 
hiểu dung môi là nước, 
cũng có khi nhấn mạnh 
là dung dịch nước.

Dunng môi i  là chất dùng để hoà tan chất tan. Dung môi
thườnng là chất lỏng.
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ung môi quan trọng và phổ biến nhất là nước. Nếu dung môi 
những chất hữu cơ như xăng, cồn, dầu ăn, … gọi là dung môi 
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 Quan sát hiện tượng bồi đắp phù sa

16 HằHằng nămăm khi mùaa lũ về,
trên các sông lại cóó ssự bồi 
đắp thêm chất dinh dưỡng 
cho đất  ở vùng đồng bằng
nơi chúng chảy qua. Em
hãy cho biết tại sao lại có 
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  NHŨ TƯƠNG

 Quan sát cách tạo xốt mayonnaise

  Hình 15.10. Xốt mayonnaise

Lòng đỏ trứng gà

Chanh  
(tạo nước cốt chanh)

Dầu ăn

Xốt mayonnaise

Nhũ tương là một hỗn hợp không đồng nhất gồm một 
hay nhiều chất lỏng phân tán trong môi trường chất lỏng 
nhưng không tan trong nhau. 

Một số nhũ tương thường gặp: dầu giấm, xốt mayonnaise,  
mĩ phẩm dạng lỏng, viên nang dầu cá, …

17 Món xốt mayonnaise em 
yêu thích sử dụng trong 
các món salad có thể tự 
chế biến ở nhà với các 
nguyên liệu đơn giản như 
trong hình 15.10 bằng 
cách trộn lẫn thành một 
hỗn hợp. Theo em, hỗn 
hợp xốt mayonnaise là một 
dung dịch, huyền phù hay 
một dạng khác?

Trộn nhựa đường và nước ta 
được loại hỗn hợp không tan 
trong nhau gọi là nhũ tương 
nhựa đường, dùng để rải thảm 
đường nhựa.
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 Quan sát cách tạo xốt mayonnaise

Hìn

Lòng

Chan
(tạo n

Dầu 

Một
mĩ p

Trộn nhựa đường và nước ta 
được loại hỗn hợp không tan 
trong nhau gọi là nhũ tương 
nhựa đường, dùng để rải thảm
đường nhựa.
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Xốt mayonnaise
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t số nhũ tương thường gặp: dầu giấm, xốt mayonnaise, 
phẩm dạng lỏng, viên nang dầu cá, …

17 MóMónn xốxốt mamayonnnaise em 
yêu thích sửử dụnng trong 
các món saalad có thể tự 
chế biến ở nhà với ccáác 
ngn uyên liệu đơn giảnản như 
ttronng hìh nhnh 115.5 10 bbằằng
cááchch ttrộrộnn lẫẫn thànnhh một 
hỗỗnn hợp. Theo em, hỗh n 
hợợp p xốt mayoy nnaisee là một
dung dịch, huyền phù hay 
một dạng khác?
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18 Em hãy lấy một số ví dụ về 
huyền phù, nhũ tương mà 
em biết trong thực tế.

19 Từ các hình 15.11 đến 
15.13, hãy phân biệt  
dung dịch, huyền phù và 
nhũ tương.

   PHÂN BIỆT DUNG DỊCH, HUYỀN PHÙ  

VÀ NHŨ TƯƠNG

 Quan sát một số hỗn hợp

 Hình 15.11. Dung dịch    

Dung dịch đường

Khuấy 
đều

Nước

Đường

Vào mùa hè, chúng 
ta thường pha nước 
chanh đường có đá 
để giải khát. Theo em, 
nên hoà tan đường 
vào nước ấm rồi cho 
đá vào hay cho đá 
vào trước rồi mới 
hoà tan đường?

   Hình 15.12. Huyền phù

  Hình 15.13. Nhũ tương

Dầu ăn

Dầu giấm
Giấm ăn Lắc đều

Bột sắn dây Để yên Dung dịch trong suốt

Bột sắn dây lắng dưới đáy

Hỗn hợp các chất phân tán vào nhau ngoài huyền phù và nhũ tương, trong thực tế còn gặp các dạng:
Bọt là hỗn hợp không đồng nhất gồm chất khí phân tán trong môi trường chất lỏng. Ví dụ, khi rót bia hoặc 
nước giải khát có gas tạo ra bọt.
Sương là hỗn hợp không đồng nhất gồm các giọt nhỏ chất lỏng phân tán trong môi trường chất khí.  
Ví dụ: sương mù.
Bụi là hỗn hợp không đồng nhất gồm các hạt nhỏ chất rắn phân tán trong môi trường chất khí. Ví dụ: bụi phấn, 
bụi công trường xây dựng.

 

 Hãy phân biệt hai dạng  
hỗn hợp: cát trong nước biển 
và muối trong nước biển.

Ngược lại với dung dịch, khi để yên một huyền phù thì hạt 
chất rắn sẽ lắng xuống đáy tạo một lớp cặn. Nếu để yên 
nhũ tương thì các chất lỏng vẫn phân bố trong nhau nhưng 
không đồng nhất.

79
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VÀ NHŨ TƯƠNG

 Quan sát một số hỗn hợp
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Hỗn hợp các chất phân tán vào nhau ngoài huyền phù và nhũ tương, trong thực tế còn gặp các dạng:
Bọt là hỗn hợp không đồng nhất gồm chất khí phân tán trong môi trường chất lỏng. Ví dụ, khi rót bia hoặc
nước giải khát có gas tạo ra bọt.
Sương là hỗn hợp không đồng nhất gồm các giọt nhỏ chất lỏng phân tán trong môi trường chất khí.
Ví dụ: sương mù.
Bụi là hỗn hợp không đồng nhất gồm các hạt nhỏ chất rắn phân tán trong môi trường chất khí. Ví dụ: bụi phấn, 
bụi công trường xây dựng.
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huyền phù, nhũ tương mà
em biết trong thực tế.

19 Từ các hình 15.11 đế
15.13, hãy phân biệ
dung dịch, huyền phù v

ũ tương.

Hình 15.11. Dung dịch   

Dung dịch đường

Khuấy 
đều

Nước

Đường

Vàoo mùaa hè, chún
ta tthhườnng pha nướ
chaanhh đường có đ
đểđểđể gggiảiải khk áát. Theo em
nênênên n n hooà à tan đườn
vàvàvàooo nưn ớc ấm rồi ch
đáđáđá vvàào hhay cho đ
vào trrước rồi mớ
hoà taan đường?

Hình 15.12. Huyền phù

Hình 15.13. Nhũ tương

Dầu ăn

Dầu giấm
Giấm ăn Lắc đều

Bột sắn dây Để yên Dung dịch trong suốt

Bột sắn dây lắng dưới đáy
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2.  Hãy cho biết một số hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất thường gặp (không lấy những 
ví dụ có trong bài học).

3.  Cho các từ sau: chất tinh khiết; hỗn hợp; đồng nhất; không đồng nhất; oxygen; 
carbon dioxide. Xác định từ phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:
Nước uống có gas là một (1) … gồm đường, màu thực phẩm, hương liệu, chất 
bảo quản và khí (2) ... tan trong nước, tạo thành hỗn hợp (3) ...

4.  Sữa magie (magnesium hydroxide lơ lửng trong nước) được dùng làm thuốc trong y 
học để chữa bệnh khó tiêu, ợ chua. Sữa magie thuộc loại
A. dung dịch.    B. huyền phù.
C. nhũ tương.    D. hỗn hợp đồng nhất.

5.  Cho các từ sau: lắc đều; huyền phù; nhũ tương; hai lớp. Em hãy lựa chọn từ phù hợp 
với chỗ trống để hoàn thành các câu dưới đây:
Dầu giấm mẹ em thường trộn salad là (1) … Khi để yên lâu ngày, lọ dầu 
giấm thường phân thành (2) … chất lỏng. Trước khi dùng dầu giấm chúng ta  
cần phải (3) …

6.  Cho các từ sau: hỗn hợp đồng nhất; hỗn hợp không đồng nhất; nhũ tương; huyền phù; 
dung dịch; sương; bụi; bọt. Em hãy lựa chọn từ phù hợp điền vào các số từ (1) đến (6) 
trong sơ đồ dưới đây. 

1. Hãy hoàn thành thông tin theo mẫu bảng sau:

Đối tượng nghiên cứu Thành 
phần

Chất tinh khiết  
hay hỗn hợp

Hỗn hợp đồng nhất hay 
không đồng nhất

Nước cất Nước Chất tinh khiết Đồng nhất

Nước biển ? ? ?
Cà phê sữa ? ? ?
Khí oxygen ? ? ?
Không khí ? ? ?
Vữa xây dựng ? ? ?

   BÀI TẬP

Bột mì + nước Sữa đặc + nước Khí + lỏng Rắn + khí Lỏng + khí

(2) (3) (4) (5) (6)

(1)

80

1. Hãy hoàn thành thông tin theo mẫu bảng sau:

Đối tượng nghiên cứu Thành 
hầ

Chất tinh khiết 
h hỗ h

Hỗn hợp đồng nhất hay 
khô đồ hấ

  BÀI TẬP

Bột mì + nước Sữa đặc + nước Khí + lỏng Rắn + khí Lỏng + khí

(2) (3) (4) (5) (6)( )

(1)

80

2. Hãy cho biết một số hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất thường gặp (không lấy những 
ví dụ có trong bài học).

3.  Cho các từ sau: chất tinh khiết; hỗn hợp; đồng nhất; không đồng nhất; oxygen; 
carbon dioxide. Xác định từ phù hợp để hoàn thành câu dưới đây:
Nước uống có gas là một (1) … gồm đường, màu thực phẩm, hương liệu, chất 
bảo quản và khí (2) ... tan trong nước, tạo thành hỗn hợp (3) ...

4. Sữa magie (magnesium hydroxide lơ lửng trong nước) được dùng làm thuốc trong y 
học để chữa bệnh khó tiêu, ợ chua. Sữa magie thuộc loại
A. dung dịch.    B. huyền phù.
C. nhũ tương.   D. hỗn hợp đồng nhất.

5.  Cho các từ sau: lắc đều; huyền phù; nhũ tương; hai lớp. Em hãy lựa chọn từ phù hợp 
với chỗ trống để hoàn thành các câu dưới đây:
Dầu giấm mẹ em thường trộn salad là (1) … Khi để yên lâu ngày, lọ dầu
giấm thường phân thành (2) … chất lỏng. Trước khi dùng dầu giấm chúng ta 
cần phải (3) …

6.  Cho các từ sau: hỗn hợp đồng nhất; hỗn hợp không đồng nhất; nhũ tương; huyền phù;
dung dịch; sương; bụi; bọt. Em hãy lựa chọn từ phù hợp điền vào các số từ (1) đến (6) 
trong sơ đồ dưới đây.

Đối tượng nghiên cứu phần hay hỗn hợp không đồng nhất

Nước cất Nước Chất tinh khiết Đồng nhất

Nước biển ? ? ?
Cà phê sữa ? ? ?
Khí oxygen ? ? ?
Không khí ? ? ?
Vữa xây dựng ? ?
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BÀI

Một số phương pháp tách chất  

ra khỏi hỗn hợp
16

–  Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của một số chất thông thường với  
phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn.

–  Trình bày được một số phương pháp đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và  
ứng dụng của các cách tách đó.

–  Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách 
lọc, cô cạn, chiết.

Sau đợt lũ tràn về, nguồn nước sinh hoạt của nhiều nhà đã bị nhiễm bẩn. Vậy làm 
thế nào để có nguồn nước sạch sử dụng an toàn?

 SỰ CẦN THIẾT TÁCH CÁC CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP 

Nguồn nước cấp
Giàn mưa

Bể lọc

Nước chưa lọc

Cát vàng, đen

Cát thạch anh

Cát thạch anh

Bể nước sạchỐng lọcSỏi đỡ

Van xả cặn

Than hoạt tính

Cát manganese

 Tìm hiểu hệ thống lọc nước giếng bị nhiễm phèn và máy lọc 

nước uống gia đình

  Hình 16.1.  Hệ thống lọc nước giếng bị nhiễm phèn   Hình 16.2. Máy lọc nước uống gia đình

1 Ở các vùng nông thôn  
nước ta, người dân thường  
sử dụng nước giếng khoan, 
giếng đào làm nước  
sinh hoạt. Tuy nhiên, các 
nguồn nước này thường 
hay bị nhiễm phèn và một 
số tạp chất. Làm thế nào 
để tách các tạp chất này ra 
khỏi nguồn nước?

81

BÀI

Một số phương pháp tách chất t

ra khỏi hỗn hợp
161
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Cát thạch anh

Bể nước sạchỐng lọcSỏi đỡ

Van

Cát manganese

nướ

  Hình 16.1.  Hệ thống lọc nước giếng bị nhiễm phèn   Hình 16.2. Máy lọc nước uống gia đình
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– Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của một số chất thông thường vớ
phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn.

–  Trình bày được một số phương pháp đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và
ứng dụng của các cách tách đó.

–  Sử dụng đượcợc mmộtột ssố ố dụdụngng cụ, tthihiếtết bbịị cơcơ bbảnản đđể tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách
lọc, cô ô cạcạn,n, cchihiếết.

Sau đợt lũ tràn về, nguồn nước sinh hoạt của nhiều nhà đã bị nhiễm bẩn. Vậy là
thế nào để có nguồn nước sạch sử dụng an toàn?

SỰ CẦN THIẾT TÁCH CÁC CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP HỖN

Nguồn nước cấp
Giàn mưa

Bể lọc

Nước chưa lọc

Cát vàng, đen

Cát thạch anh

n xả cặn

Than hoạt tính

 Tìm hiểu hệ thống lọc nước giếng bị nhiễm phèn và máy lọc 

ớc uống gia đình

1 Ở các vùùnng nônông thôn 
nước ta,a  ngườiời ddânâ  thường
sử dụng nước giếngng khoan
giếng đào làm nướớc 
sisinhnh hhoạoạt.t. TTuy nhihiên, các 
ngnguồuồnn nưnướcớ  này tthường 
haay bị nhiễm phèn n và một 
sốsố ttạpạp cchấhấtt. LLàmàm tthếhế nào 
để tách các tạp chất này ra
khỏi nguồn nước?
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2 Dựa vào tính chất nào để 
có thể tách các chất ra khỏi 
hỗn hợp?

3 Hãy cho biết đặc điểm khác 
nhau của mỗi hỗn hợp.

4 Hoàn thành thông tin bằng 
cách đánh dấu tích vào 
phương pháp thích hợp theo 
mẫu bảng 16.1.

   MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN 

TÁCH CÁC CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP

 Tìm hiểu một số phương pháp tách đơn giản

Cho các hỗn hợp: Hỗn hợp A gồm muối ăn và nước; Hỗn hợp B 
gồm cát và nước; Hỗn hợp C gồm dầu ăn và nước. 
Hãy đề xuất phương pháp thích hợp để tách muối ăn, cát và dầu 
ăn ra khỏi mỗi hỗn hợp.

Phương pháp
Hỗn hợp

Lọc Cô cạn Chiết

A

B ? ? ?

C ? ? ?

  Bảng 16.1. Phương pháp tách các chất ra khỏi hỗn hợp

Một số phương pháp vật lí thường dùng để tách các chất ra 
khỏi hỗn hợp:
• Phương pháp lọc: Dùng để tách chất rắn không tan ra khỏi 
hỗn hợp lỏng.
• Phương pháp cô cạn: Dùng để tách chất rắn tan (không hoá 
hơi khi gặp nhiệt độ cao) ra khỏi dung dịch hỗn hợp lỏng. 
• Phương pháp chiết: Dùng để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn 
hợp lỏng không đồng nhất. 

 THỰC HÀNH TÁCH CHẤT 

 Thực hành phương pháp lọc

Thí nghiệm 1: Tách sulfur (lưu huỳnh) ra khỏi hỗn 
hợp sulfur và nước
Bước 1: Lắp dụng cụ như hình 16.3.
Bước 2: Rót hỗn hợp theo đũa thuỷ tinh vào phễu có 
lót giấy lọc.
Bước 3: Phần chất rắn màu vàng, không tan (sulfur) 
sẽ ở lại trong phễu, nước sẽ chảy qua phễu xuống  
bình hứng.

Trong tự nhiên, các chất thường tồn tại ở dạng các hỗn hợp khác nhau. Tuỳ vào mục đích 
sử dụng, người ta sẽ tách các chất ra khỏi nhau theo nhiều cách khác nhau. 

  Hình 16.3. Phương pháp lọc

Đũa
thuỷ tinh

Phễu lọc
Giấy lọc

Sulfur
và nước

Nước lọc

Sulfur
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Thí nghiệm 1: Tách sulfur (lưu huỳnh) ra khỏi hỗn 
hợp sulfur và nước
Bước 1: Lắp dụng cụ như hình 16.3.
Bước 2: Rót hỗn hợp theo đũa thuỷ tinh vào phễu có
lót giấy lọc.
Bước 3: Phần chất rắn màu vàng, không tan (sulfur)
sẽ ở lại trong phễu, nước sẽ chảy qua phễu xuống 
bình hứng.

ác hỗn hợp khác nhau. Tuỳ vào mục đíchTrong tự nnhiên, các chất thường tồn tại ở dạng cT
theo nhiều cách khác nhau. sử dụng, nngười tta sẽ tách các chất ra khỏi nhau t

Hình 16.3. Phương pháp lọc

Phễu lọc
Giấy lọc

Sulfur
và nước

Nước lọc

Sulfur

82

hàc h ươnực hàn

m
ành

1: Tá
nư

hư

Tách
ương

2 Dựa vào tính chất nào để
có thể tách các chất ra khỏi 

c điểm khác 
 mỗi hỗn hợp.

4 HoHoànàn thànhnh thông tin bằng
cáchh đđáná h dấdấu tích vào
phươngg ppháp tht ích hợp theo
mẫu bảngng 16.1..

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN

CH CÁC CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP

 Tìm hiểu một số phương pháp tách đơn giản

o các hỗn hợp: Hỗn hợp A gồm muối ăn và nước; Hỗn hợp B
m cát và nước; Hỗn hợp C gồm dầu ăn và nước. 
y đề xuất phương pháp thích hợp để tách muối ăn, cát và dầu 
ra khỏi mỗi hỗn hợp.

Phương pháp
 hợp

Lọc Cô cạn Chiết

A

B ? ? ?

C ?? ? ?

ảng 16.1. Phương pháp tách các chất ra khỏi hỗn hợp

g dùng để tách các chất ra Một sốố pphươnơnơng g g pphpháp vật lí thườngM
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hợp lỏngg kkhôhôôngngng đđđồồng nhất.
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Giá thí nghiệm
Phễu chiết

Dầu ăn

Nước
Khoá

Bình tam giác

Nước tách ra

5 Quan sát cốc đựng  
hỗn hợp sulfur và nước, 
hãy cho biết bột sulfur có 
tan trong nước không.

6 Dùng phương pháp nào để 
tách bột sulfur ra khỏi nước? 
Cho biết những dụng cụ nào 
cần sử dụng để tách chúng.

7 Tại sao lại dùng phương pháp 
cô cạn mà không dùng 
phương pháp lọc để tách 
muối ăn ra khỏi nước?  

 Thực hành phương pháp cô cạn

Thí nghiệm 2: Tách muối ăn ra khỏi dung dịch muối

  Hình 16.4. Phương pháp cô cạn dung dịch muối ăn

Nước muối

Muối ăn

  Trình bày một số phương pháp 
tách các chất ra khỏi hỗn hợp 
và cho biết trường hợp nào sử 
dụng phương pháp đó.

 Thực hành phương pháp chiết

Thí nghiệm 3: Tách dầu ăn ra khỏi nước

8 Quan sát hỗn hợp nước và 
dầu, cho biết tính chất của 
hỗn hợp.

9 Dùng phương pháp và 
dụng cụ nào để tách dầu ăn 
ra khỏi nước?

 Hình 16.5. Tách chất bằng phễu chiết

Bước 1: Lắp dụng cụ như hình 16.4.
Bước 2: Đặt bát sứ đựng dung dịch muối lên kiềng đun.
Bước 3: Đun sôi dung dịch cho đến khi nước bay hơi hết (cô cạn 
dung dịch), thu được chất rắn là muối ăn.

Bước 1: Lắp dụng cụ như hình 16.5.
Bước 2: Mở khoá cho nước chảy từ từ xuống bình tam giác.
Bước 3: Quan sát đến khi dầu ăn chạm khoá thì đóng khoá.  

83

Bình tam giác

Nước tách ra

5 Quan sát cốc đựng 
hỗn hợp sulfur và nước,
hã h biết bột lf ó
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h

 Thực hành phương pháp cô cạn

Thí nghiệm 2: Tách muối ăn ra khỏi dung dịch muối

 H

 Trình bày một số phương pháp
tách các chất ra khỏi hỗn hợp
và cho biết trường hợp nào sử 
dụng phương pháp đó.

Th

n 
ra khỏi nước?

Hình 16.5. Tách chất bằng phễu chiết

Bư
Bư
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Bước 1: Lắp dụng cụ như hình 16.5.
Bước 2: Mở khoá cho nước chảy từ từ xuống bình tam giác.
Bước 3: Quan sát đến khi dầu ăn chạm khoá thì đóng khoá.  
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Giá thí nghiệm
Phễu chiết

Dầu ăn

Nước
Khoá

Bình tam giác

hãy cho biết bột sulfur có 
tan trong nước không.

6 Dùng phương pháp nào để
tách bột sulfur ra khỏi nước? 
Cho biết những dụng cụ nào 

n sử dụng để tách chúng.

dùng phương pháp
không dùng

áp lọc để tách
mumuối ra khỏi nước?  

Hình 16.4. Phương pháp cô cạn dung dịch muối ăn

Nước muối

Muối ăn

 Thực hành phương pháp chiết

Thí nghiệm 3: Tách dầu ăn ra khỏi nước

8 QuQuan sátát hỗn hợp nnước và 
dầu, cho biết tính cchhất của
hỗn hợp.

9 Dùng phương pháp và 
dụng cụ nào để tách dầu ăn
ra khỏi nước?

ước 1: Lắp dụng cụ như hình 16.4.
ước 2: Đặt bát sứ đựng dung dịch muối lên kiềng đun.
ước 3: Đun sôi dung dịch cho đến khi nước bay hơi hết (cô cạn 
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1. Hãy chọn phương pháp phù hợp để tách các chất ra khỏi hỗn hợp:
a) Đường và nước.   
b) Bột mì và nước.  

2. Kể một vài ứng dụng của phương pháp lọc và phương pháp cô cạn trong thực tế.
3.  Em có biết để làm sạch nước bể bơi, ngoài biện pháp dùng hoá chất người ta còn dùng  

biện pháp nào khác mà không sử dụng hoá chất?
4.  Có một hỗn hợp gồm muối ăn và cát. Em hãy đề xuất cách tách riêng từng chất ra khỏi 

hỗn hợp. Em sử dụng được cách làm trên dựa vào sự khác nhau nào về tính chất 
giữa chúng?

   BÀI TẬP

Các phương pháp lọc, cô cạn và chiết là những phương pháp đơn giản để tách các chất 
ra khỏi hỗn hợp. Tuỳ vào tính chất của các hỗn hợp mà chọn lựa phương pháp tách 
phù hợp.

Trong một lần sơ ý, một bạn học sinh đã trộn lẫn chai dầu hoả và chai nước tạo 
thành hỗn hợp dầu hoả lẫn nước. Em hãy giúp bạn đó tách dầu hoả ra khỏi nước.
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chiết là những phương pháp đơn giản để tách các chấtCác phhươơng pháp lọc, cô cạn và cC
hất của các hỗn hợp mà chọn lựa phương pháp táchra khỏỏi hỗỗn hợp. Tuỳ vào tính c

phù hợợp.
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1. Hãy chọn phương pháp phù hợp để tách các chất ra khỏi hỗn hợp:
a) Đường và nước.
b) Bột mì và nước.  

2. Kể một vài ứng dụng của phương pháp lọc và phương pháp cô cạn trong thực tế.
3.  Em có biết để làm sạch nước bể bơi, ngoài biện pháp dùng hoá chất người ta còn dùng  

biện pháp nào khác mà không sử dụng hoá chất?
4. Có một hỗn hợp gồm muối ăn và cát. Em hãy đề xuất cách tách riêng từng chất ra khỏi

hỗn hợp. Em sử dụng được cách làm trên dựa vào sự khác nhau nào về tính chất
giữa chúng?

BÀI TẬPP

Trong một lần sơ ý, một bạn hhọc sinh đã trộn lẫn chai dầuu hoả và chai nước tạo TT
tthành hỗn hợp dầu hoả lẫn nưướớc. Em hãy giúp bạn đó tách ddầu hoả ra khỏi nước.
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1 Quan sát hình 17.1, em hãy 
cho biết đơn vị cấu trúc nên 
cơ thể sinh vật là gì? 

  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TẾ BÀO

 Tìm hiểu tế bào là gì?

– Nêu được khái niệm tế bào, chức năng của tế bào. 

– Nêu được hình dạng và kích thước của một số loại tế bào. 

– Trình bày được cấu tạo tế bào và chức năng mỗi thành phần chính của tế bào. 

–  Phân biệt được tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực; tế bào động vật và tế bào 

thực vật. Nhận biết được lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở 

cây xanh.

–  Nhận biết được tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sống. 

–  Dựa vào sơ đồ, nhận biết được sự lớn lên và sinh sản của tế bào và nêu được ý nghĩa 

của quá trình đó.

Mỗi viên gạch trong một ngôi nhà, mỗi căn hộ trong một 
toà chung cư, mỗi khoang nhỏ trong một tổ ong đều là 
những đơn vị cơ sở trong một hệ thống lớn. Vậy trong 
cơ thể sống, đơn vị cơ sở đó là gì?

  Hình 17.1. Tế bào và cơ thể sinh vật

Tế bào thực vật

Tế bào động vật

Mọi cơ thể sinh vật đều được cấu tạo từ 
tế bào. Tế bào có thể thực hiện các chức 
năng của cơ thể sống như: trao đổi chất  
và chuyển hoá năng lượng, sinh trưởng, 
phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản.

BÀI

Tế bào 17

CHỦ ĐỀ 6 Tế bào – Đơn vị cơ sở  
của sự sống  

Con thạch sùng

Cây cà chua
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1 Quan sát hình 17.1, em hãy
cho biết đơn vị cấu trúc nên
cơ thể sinh vật là gì?
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Hình 17.1. Tế bào và cơ thể sinh vật

Tế bào thực vật

Tế bào động vật
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phá

BÀI

CHỦ ĐỀ 6

Con thạch sùng

Cây cà chua

 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TẾ BÀO

Tìm hiểu tế bào là gì?

– Nêu được khái niệm tế bbàoào, chchứcức năngg của tế bào.

– Nêu được hìhìnhnh ddạnạngg vàvà kkích thướước củcủaa mộmộtt sốsố lloại tế bà

– Trìnhh bbàyày đđượược c cấcấuu tạtạo tế bào và chức nnănăngg mỗmỗii ththànà h phần chính của tế bào.

– PhPhânân bbiệiệtt đđược tế bào nhân sơ và tế bào nhânân tthự bào động vật và tế bào

ththựcực vật. Nhận biết đượcợc lụcc lạp là bào quan thực hihiệnệ c năng quang hợp ở

câcây xanh.

–  Nhận biết được ttế bàbào o làlà đđơnơn vvịị cấcấuu trtrúcúc và chức năng của sựsự sốnống.g

– Dựa vào sơ đồ,, nnhậhậnn bibiếtết đđượược sựsự llớnớn llênên siinh sản của tế bàoo vàà nnêuê  được ý nghĩa

củcủaa ququáá trtrìnình đóđó.

Mỗi viên gạch trong một ngôi nhà, mỗi căn hộ trong một
toà chung cư, mỗi khoang nhỏ trong một tổ ong đều là 
những đơn vị cơ sở trong một hệ thống lớn. Vậy trong
cơ thể sống, đơn vị cơ sở đó là gì?

ọi cơ thể sinh vật đều được cấu tạo từ
bào. Tế bào có thể thực hiện các chức 
ng của cơ thể sống như: trao đổi chất 
chuyển hoá năng lượng, sinh trưởng,
át triển, vận động, cảm ứng, sinh sản.
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  Hình  17.3. Hình dạng tế bào

Tế bào vi khuẩn E. coli

Tế bào nhu mô lá

Tế bào nấm men

Tế bào mạch dẫn lá

Tế bào trùng roi

Tế bào biểu bì lá

2 Quan sát hình 17.2, hãy 
cho biết kích thước của  
tế bào. Chúng ta có thể 
quan sát tế bào bằng 
những cách nào?  
Lấy ví dụ.

3 Hãy cho biết một số  
hình dạng của các tế bào 
trong hình 17.3.

 Sự khác nhau về kích thước 
và hình dạng của tế bào có 
ý nghĩa gì đối với sinh vật?

(*) 1 μm = 1/1000 mm

  Hình  17.2. Kích thước tế bào

Phần lớn 

Tế bào thực vật

Tế bào trứng cá chép

Tế bào trứng ếch

Phần lớn

Tế bào động vật

Tế bào vi khuẩn

1 μm* 10 μm 100 μm 1 mm 10 mm

Quan sát bằng kính hiển vi quang học

Quan sát bằng 

mắt thường

 Tìm hiểu kích thước và hình dạng của tế bào

Tế bào cơ ngườiTế bào hồng cầu người Tế bào thần kinh người

Trong cơ thể sinh vật, tế bào có hình dạng và kích thước đa dạng, 
phù hợp với chức năng mà chúng đảm nhận.
Ví dụ: Tế bào biểu bì có chức năng bảo vệ; tế bào mạch dẫn có 
chức năng dẫn truyền nước, muối khoáng và chất dinh dưỡng;  
tế bào cơ có chức năng vận động, … 
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2 Quan sát hình 17.2, hãy
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Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả 
lời câu hỏi từ 4 đến 7. 

4 Nhận biết các thành phần có 
ở cả tế bào nhân sơ và tế bào 
nhân thực. 

5 Hãy chỉ ra điểm khác biệt giữa  
tế bào nhân sơ và tế bào  
nhân thực.

6 Thành phần nào có trong tế bào 
thực vật mà không có trong tế bào 
động vật?

7 Xác định chức năng các thành 
phần của tế bào bằng cách ghép 
mỗi thành phần cấu tạo ở cột A 
với một chức năng ở cột B. 

  Tìm hiểu các thành phần chính của tế bào

Hình 17.5. Cấu tạo tế bào nhân thực

Mọi tế bào đều có cấu tạo gồm ba thành phần chính là màng tế bào, 
chất tế bào, nhân tế bào (vật chất di truyền có màng nhân bao bọc) 
hoặc vùng nhân (vật chất di truyền không có màng nhân bao bọc). 
Màng tế bào bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào và đi ra khỏi tế 
bào. Chất tế bào là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào. 
Nhân tế bào (hoặc vùng nhân) điều khiển mọi hoạt động sống 
của tế bào. Ở tế bào thực vật, lục lạp là bào quan chứa sắc tố có 
khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng để quang hợp. 

Màng tế bào

Chất tế bào

Vùng nhân

A - Thành phần 
cấu tạo tế bào

B - Chức năng

1. Màng tế bào a)  Điều khiển mọi hoạt động sống của 

tế bào.

2. Chất tế bào b)  Bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào, 

đi ra khỏi tế bào.

3. Nhân tế bào c)  Là nơi diễn ra các hoạt động sống

của tế bào.hoặc vùng nhân

Nhân tế bào

Màng tế bào
Chất tế bào

b) Tế bào thực vật

Lục lạp

 Hình 17.4.  Cấu tạo tế bào nhân sơ

Nhân tế bàoMàng tế bào

Chất tế bào

a) Tế bào động vật

Tại sao thực vật có khả năng 
quang hợp?

Màng nhân

Màng nhân
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hân sơ và tế bào 

5 HãH y  điểm khác biệt giữa 
tếế bbàoào nhân n sơ và tế bào 
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6 Thành phhầnần nào ccó ó trong tế bào 
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độđộngng vvậtậ ?

7 XáXácc địđịnhn  chứức năngg các thành 
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mỗi thành phphầần cấuấu tạo ở cột A
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Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào.
Tế bào có kích thước nhỏ, phần lớn không quan sát được bằng mắt thường mà phải 
sử dụng kính hiển vi. 
Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau: hình cầu (tế bào trứng); hình đĩa (tế bào 
hồng cầu); hình sợi (tế bào sợi nấm); hình sao (tế bào thần kinh); hình trụ (tế bào 
mạch dẫn lá); hình thoi (tế bào cơ trơn); hình nhiều cạnh (tế bào biểu bì), ...
Tế bào được cấu tạo từ ba thành phần chính là màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào 
(ở tế bào nhân thực) hoặc vùng nhân (ở tế bào nhân sơ). Các thành phần này thực hiện 
các chức năng khác nhau.
Tế bào động vật và thực vật đều là tế bào nhân thực. 
Tế bào thực vật có bào quan lục lạp thực hiện chức năng quang hợp.

  SỰ LỚN LÊN VÀ SINH SẢN CỦA TẾ BÀO

  Tìm hiểu sự lớn lên của tế bào

  Tìm hiểu sự sinh sản của tế bào

8 Quan sát hình 17.6a, 17.6b, 
cho biết dấu hiệu nào cho 
thấy sự lớn lên của tế bào?

9 Quan sát hình 17.7a, 17.7b, 
hãy chỉ ra dấu hiệu cho thấy 
sự sinh sản của tế bào.

 Hình 17.7b. Sự sinh sản của tế bào động vật Hình 17.7a. Sự sinh sản của tế bào thực vật

 Hình 17.6a. Sự lớn lên của tế bào thực vật  Hình 17.6b. Sự lớn lên của tế bào động vật

 Hình 17.8. Sự sinh sản của tế bào

I

II

III

n
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

10 Hãy tính số tế bào con được 
tạo ra ở lần sinh sản thứ I, 
II, III của tế bào trong sơ đồ 
hình 17.8. Từ đó, xác định 
số tế bào con được tạo ra ở 
lần sinh sản thứ n.
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9 QuQuanan ssátá hhìnnh 17..7a, 17.7b, 
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Tế bào thực hiện trao đổi chất để lớn lên, khi đạt kích thước 
nhất định một số tế bào thực hiện phân chia tạo ra các tế bào 
con (gọi là sự sinh sản của tế bào).
Sự lớn lên và sinh sản của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của 
sinh vật; giúp thay thế các tế bào bị tổn thương hoặc tế bào 
chết ở sinh vật.
Tế bào vừa là đơn vị cấu trúc, vừa là đơn vị chức năng của mọi 
cơ thể sống. 

Vì sao khi thằn lằn bị đứt đuôi, đuôi của nó có thể được tái sinh?

1. Quan sát cấu tạo tế bào thực vật trong hình bên và trả lời các câu hỏi sau:
a)  Thành phần nào là màng tế bào?
A. (1)     B. (2)  C. (3)   D. (4)
b)  Thành phần nào có chức năng điều khiển hoạt động của tế bào?
A. (1)     B. (2)  C. (3)   D. (4)

2.  Vẽ và chú thích các thành phần chính của tế bào nhân sơ và tế bào 
nhân thực. 

3.  Sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật?

   BÀI TẬP

11 Em bé 1 tuổi có thể nặng 
10 kg, khi trưởng thành có 
thể nặng 50 kg, theo em,  
sự thay đổi này do đâu?

 Hình 17.9. Sự lớn lên của cơ thể người

(1)

(2)

(4)

(3)

 Quan sát hình 17.8, 17.9, 
hãy cho biết sự phân chia 
của tế bào có ý nghĩa gì  
đối với sinh vật?

10 kg 50 kg
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V

a)  Thành phần nào là màng tế bào?
A. (1)     B. (2) C. (3) D. (4)
b)  Thành phần nào có chức năng điều khiển hoạt động của tế bào?
A. (1)     B. (2) C. (3) D. (4)

2. Vẽ và chú thích các thành phần chính của tế bào nhân sơ và tế bào
nhân thực. 

3.  Sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật?

11 Em bé 1 tuổi có thể nặng
ở

H

(1)

(2)

(4)

(3)

1

nha) Th
A. (1

) Th

Thàn
(1) 

nh p

Tế bào tthựcc hiệnệnn ttrrao đổi chất để lớn lên, khi đạt kích thước 
nhất địnnh mộmộộtt t sốốố tế bào thực hiện phân chia tạo ra các tế bào
con (gọii là sựsự siini hh h ssản của tế bào).
Sự lớn lênên và à sisiinnhnh ssản của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của 
sinh vậtt; giúpúpúp thayy y thế các tế bào bị tổn thương hoặc tế bào 
chết ở sinh vậvậvật.
Tế bào vừa llàà đđđơnnn vvvị ị cấu trúc, vừa là đơn vị chức năng của mọi 
cơ thể sốngg. 

Vì sao khi thằn lằn bị đứt đuôuôi,i  đuôuôii củcủa a nónó ccóó thể ể đưđ ợcợc ttáái sinh?

1. Quan sát cấu tạo tế bào thực vật trong hình bên và trả lời các câu hỏi sau:

 BÀI TẬP

10 kg, khi trưởng thành có 
thể nặng 50 kg, theo em, 
sự thay đổi này do đâu?

ình 17.9. Sự lớn lên của cơ thể người

(4)

QuQuana át hình 17.8, 17.9, 
hããy y chcho bib ết sự phân chia
của ttế bbàoo có ý nghĩa gì  
đối vớới i siinhnh vật?

0 kg 50 kg
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Bước 3: Đặt vảy hành đã bóc lên lam 
kính đã có giọt nước cất, đậy lamen.

Bước 2: Dùng kim mũi mác bóc nhẹ lớp 
biểu bì vảy hành.

Bước 4: Quan sát dưới kính hiển vi với vật kính 10x, 40x 
và vẽ tế bào quan sát được.

 Hình 18.1. Các bước làm tiêu bản tế bào biểu bì vảy hành

Thực hành quan sát tế bào sinh vật18

1. Chuẩn bị

Dụng cụ: Kính lúp cầm tay, kính hiển vi quang học, đĩa kính đồng hồ, 
lam kính, lamen, pipette, kim mũi mác, panh, bình thuỷ tinh.
Hoá chất: Xanh methylene, nước cất.
Mẫu vật: Trứng cá, củ hành tươi, ếch đồng sống.
2. Cách tiến hành

 Quan sát tế bào trứng cá bằng mắt thường và kính lúp

Bước 1: Dùng kim mũi mác tách trứng cá cho vào đĩa kính đồng hồ 
đã có sẵn vài giọt nước cất.
Bước 2: Quan sát bằng mắt thường và kính lúp cầm tay.
Bước 3: Vẽ tế bào quan sát được.

Quan sát được tế bào lớn bằng mắt thường, tế bào nhỏ bằng kính lúp cầm tay 

và kính hiển vi quang học.

BÀI

   Quan sát tế bào biểu bì vảy hành bằng kính hiển vi quang học

Bước 1: Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam kính.
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Bước 3: Đặt vảy hành đã bóc lên lam
kính đã có giọt nước cất, đậy lamen.

Bư
biể

Bước 4: Quan sát dưới kính hiển vi với vật kính 10x, 40x 
và vẽ tế bào quan sát được.

Hình 18.1. Các bước làm tiêu bản tế bào biểu bì vảy hành

Thực hành quan sát tế bào sinh vật

1. C

Dụng
lam 
Hoá 
Mẫu 
2. C

Bước
đã c
Bước
Bước

Q át đư tế bà lớ bằ ắt thườ tế bà hỏ bằ kí h lú ầ t
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ước 2: DùD ng kim mũi mác bóc nhẹ lớp 
ểu bì vảvảyy hàhà hnh.

Chuẩn bị

g cụ: Kính lúp cầm tay, kính hiển vi quang học, đĩa kính đồng hồ, 
kính, lamen, pipette, kim mũi mác, panh, bình thuỷ tinh.
chất: Xanh methylene, nước cất.
vật: Trứng cá, củ hành tươi, ếch đồng sống.

Cách tiến hành

 Quan sát tế bào trứng cá bằng mắt thường và kính lúp

c 1: Dùng kim mũi mác tách trứng cá cho vào đĩa kính đồng hồ 
ó sẵn vài giọt nước cất.
c 2: Quan sát bằng mắt thường và kính lúp cầm tay.
c 3: Vẽ tế bào quan sát được.

Quan sát được tế bào lớn bằng mắt thường, tế bào nhỏ bằng kính lúp cầm tay 

và kính hiển vi quang học.

 Quan sát tế bào biểu bì vảy hành bằng kính hiển vi quang học

ước 1: NNhỏ 1 gig ọtọ  nước cấcất lên lam kính.
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Bước 3: Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam kính.

Bước 2: Nhỏ một giọt xanh methylene vào 
đĩa kính đồng hồ đã có sẵn mẩu da ếch, để 
khoảng một đến hai phút.

Bước 1: Dùng panh vớt vài mẩu da ếch trong 
bình nhốt ếch cho vào đĩa kính đồng hồ.

   Quan sát hình dạng tế bào biểu bì da ếch

 Hình 18.2. Các bước làm tiêu bản tế bào biểu bì da ếch

Bước 4: Dùng panh vớt mẩu da ếch đã 
nhuộm trải đều lên lam kính, đậy lamen. 
Dùng giấy thấm thấm nước tràn ra ngoài 
tiêu bản.

Bước 5: Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi với vật kính 10x, 
40x và vẽ tế bào quan sát được.

 Báo cáo kết quả thực hành

Báo cáo: Kết quả quan sát tế bào sinh vật

Thứ ......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Nhóm ........................................................ Lớp ................................

1.  Vẽ và chú thích tế bào trứng cá đã được quan sát. Tại sao 
khi tách trứng cá chép cần nhẹ tay? 

2.  Vẽ và chú thích tế bào biểu bì vảy hành đã được quan 
sát. Tại sao khi tách tế bào biểu bì vảy hành, phải lấy 
một lớp thật mỏng?

3. Vẽ và chú thích tế bào biểu bì da ếch đã được quan sát.
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Bước 1: Dùng panh vớt vài mẩu da ếch trong
bình nhốt ếch cho vào đĩa kính đồng hồ.

 Quan sát hình dạng tế bào biểu bì da ếch

 H 

B
n
D
t

B
4

Nhóm ........................................................ Lớp ................................

1. Vẽ và chú thích tế bào trứng cá đã được quan sát. Tại sao 
khi tách trứng cá chép cần nhẹ tay? 

2.  Vẽ và chú thích tế bào biểu bì vảy hành đã được quan 
sát. Tại sao khi tách tế bào biểu bì vảy hành, phải lấy
một lớp thật mỏng?

3. Vẽ và chú thích tế bào biểu bì da ếch đã được quan sát.

.........

Bước 3: Nhỏ 1 giọt nướước cất t lêlênn llam kính.

Bước 2: Nhỏ một giọt xanh methylene vào 
đĩa kính đồng hồ đã có sẵn mẩu da ếch, để 
khoảng một đến hai phút.

Hình 18.2. Các bước làm tiêu bản tế bào biểu bì da ếch

Bước 4: Dùngng pananhh vớt mẩu da ếch đã 
nhuộm trảii đềuu llêên lam kính, đậy lamen. 
Dùng giấy y tht ấmm thấm nưnướcớc tràn ra ngoài 
tiêu bản.

Bước 5: Quuan ssátát tiêêuu bảbảnn dưdướiới kkínính h hihiển vvii vớvới i vậvật kíkínhnh 10x0x,,
40x và vẽ tết  bàoào quan sát được.

Báo cáo kết quả thực hành

Báo cáo: Kết quả quan sát tế bào sinh vật

Thứ ......... ngày ......... tháng ......... năm .........

ế

v

Kết 

hựchực hàn

ểu bì dda ếc

vvi i nn vớiii

hứ ....

uả quả qua

ật kkíkíkíínnhnh
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  CƠ THỂ ĐƠN BÀO

 Quan sát hình ảnh cơ thể đơn bào 

 Hình 19.1. Cơ thể đơn bào

Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ một tế bào.  
Tế bào đó thực hiện được các chức năng của một cơ thể sống. 
Ví dụ: trùng roi, trùng giày, trùng biến hình, tảo lục, tảo silic, ...; 
vi khuẩn Escherchia coli (E. coli), vi khuẩn lao, ...

1 Hãy chỉ ra đặc điểm chung 
nhất của các cơ thể trong 
hình 19.1a, 19.1b.

2 Trong thực tế, em có quan 
sát được trùng roi và  
vi khuẩn bằng mắt thường 
không? Tại sao?

– Nhận biết được cơ thể đơn bào và lấy được ví dụ minh hoạ. 

– Nhận biết được cơ thể đa bào và lấy được ví dụ minh hoạ.

Thế giới tự nhiên rất kì diệu, có những loài sinh vật với 
kích thước khổng lồ như cá voi xanh, chiều dài có thể 
lên tới 30 m. Bên cạnh đó, có những sinh vật vô cùng 
nhỏ bé, rất khó để có thể quan sát bằng mắt thường mà 
phải nhờ đến sự phóng đại của kính hiển vi như vi khuẩn 
Escherichia coli với kích thước chỉ khoảng 1 μm (bằng 
khoảng 1/10000 kích thước đầu một cái ghim giấy).
Tại sao chúng có sự khác biệt về kích thước lớn đến  
như vậy?

Màng tế bào

Chất tế bào

Nhân tế bào

Vùng nhân 

a) Trùng roi b) Vi khuẩn

 Hãy kể tên một số cơ thể 
đơn bào trong tự nhiên.

BÀI

Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào19

CHỦ ĐỀ 7 Từ tế bào đến cơ thể 

Ghim giấy

Vi khuẩn E. coli
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Hình 19.1.Hì Cơ thể đơn bào

Cơ thểể đơơn bào là cơ thể được cấu tạo từ một tế bào. 
Tế bào đó tthực hiện được các chức năng của một cơ thể sống. 
Ví dụ: ttrùngg roi, trùng giày, trùng biến hình, tảo lục, tảo silic, ...;
vi khuẩẩn Esscherchia coli (E. coli), vi khuẩn lao, ...

Nhân tế bào

a) Trùng roi b) Vi khuẩnẩ

Hãy kể tên một số cơ thể
đơn bào trong tự nhiên.

BÀI

CHỦ ĐỀ 7

CƠ THỂ ĐƠN BÀO

Quan sát hình ảnh cơ thể đơn bào 1 HãH y y chhỉỉ ra đđặcặc điểm cchung 
nhhấtấ ccủaủa ccácác ccơ thể trtrong 
hììnhnh 119.9 1a1a, 19.1b.

2 Trongg thựcự  tế,, em cóó qquan 
sát được trùng roi và 
vi khuẩn bằng mắt thường 
không? Tại sao?

– Nhận biết đượợcc cơcơ tthểhể đđơnơn bbàoào vvàà lấlấyy đưđượcợc vvíí dụd  minh ho

– Nhận n bibiếtết đđượược c cơcơ tthểhể đa bào và lấy được víví ddụ ụ miminhnh

Thế giới tự nhiên rất kì diệu, có những loài sinh vật với 
kích thước khổng lồ như cá voi xanh, chiều dài có thể
lên tới 30 m. Bên cạnh đó, có những sinh vật vô cùng 
nhỏ bé, rất khó để có thể quan sát bằng mắt thường mà
phải nhờ đến sự phóng đại của kính hiển vi như vi khuẩn 
Escherichia coli với kích thước chỉ khoảng 1 μm (bằng i
khoảng 1/10000 kích thước đầu một cái ghim giấy).
Tại sao chúng có sự khác biệt về kích thước lớn đến 
như vậy?

Màng tế bào

Chất tế bào

Nhâ tế bà

Vùng nhân 

Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào199

Ghim giấy

Vi khkhuẩn E. coli
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1.  Vẽ lại hình bên và hoàn thành các yêu cầu:
 –  Điền những điểm giống nhau vào phần giao nhau 

 của hai hình.
 – Điền những điểm khác nhau vào phần riêng của mỗi hình.

2.  Cho các sinh vật sau: trùng roi, cây bắp cải, cây ổi, con rắn, trùng giày, con báo gấm, 
con ốc sên, con cua đỏ, tảo lam, con ngựa vằn, vi khuẩn đường ruột, cây lúa nước, 
cây dương xỉ. 

Sắp xếp các sinh vật trên thành hai nhóm: cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.

 Hình 19.2. Cơ thể đa bào

  CƠ THỂ ĐA BÀO

 Quan sát hình ảnh cơ thể đa bào

Cơ thể đa bào là cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào, các tế bào 
khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau trong cơ thể.
Cơ thể thực vật được cấu tạo từ các loại tế bào: tế bào biểu 
bì, tế bào mạch dẫn, tế bào lông hút, ...
Cơ thể động vật được cấu tạo từ các loại tế bào như: tế bào 
cơ, tế bào thần kinh, tế bào biểu bì, ...
Một số cơ thể đa bào: cây phượng, cây hoa hồng, con giun đất, 
con ếch đồng, ...

   BÀI TẬP

3 Em hãy nêu điểm khác biệt 
về số lượng tế bào giữa  
cơ thể sinh vật trong  
hình 19.1 và hình 19.2.  
Từ đó hãy cho biết cơ thể  
đa bào là gì?

Cơ thể  
đơn bào

.......................

.......................

.......................

...

...

Cơ thể  
đa bào

.......................

.......................

.......................

Kể tên một số cơ thể  
sinh vật mà em không 
nhìn thấy được bằng 
mắt thường.

      Xác định các cơ thể đơn bào, 
đa bào bằng cách hoàn thành 
bảng theo mẫu sau:

Tế bào mạch dẫn thân

Tế bào lông hút rễ

Cây cà chua

Tế bào biểu bì lá

Cơ thể
Số tế bào  
cấu tạo nên 
cơ thể

Là cơ thể

Đơn bào Đa bào

Vi khuẩn E. coli Một tế bào

Cây bưởi Nhiều tế bào

Trùng roi ? ? ?

Con ếch ? ? ?
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1. Vẽ lại hình bên và hoàn thành các yêu cầu:
– Điền những điểm giống nhau vào phần giao nhau

 của hai hình.
– Điền những điểm khác nhau vào phần riêng của mỗi hình.

2. Cho các sinh vật sau: trùng roi, cây bắp cải, cây ổi, con rắn, trùng giày, con báo gấm, 
con ốc sên, con cua đỏ, tảo lam, con ngựa vằn, vi khuẩn đường ruột, cây lúa nước,
cây dương xỉ. 

Sắp xếp các sinh vật trên thành hai nhóm: cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.

H

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222  CƠ THỂ ĐA BÀO

Quan sát hình ảnh cơ thể đa bào

BÀI TẬP

3 Em hãy nêu điểm khác biệt
về số lượng tế bào giữa 
cơ thể sinh vật trong  
hình 19 1 và hình 19 2

Cơ thể  
đ bàđơn bào

.......................

.......................

.......................

...

...

Cơ thể 
đ bàđa bào

.......................

.......................

.......................

g

h 
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ẽ lạ
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ình 19.2. Cơ thể đa bào

Cơ thể đa bàààoo oC llàl ccơơ ơ tthể được cấu tạo từ nhiều tế bào, các tế bào
khác nhau thựcựự  hiiệện các chức năng khác nhau trong cơ thể.
Cơ thể thựựcc vậvậvật tt đđưđược cấu tạo từ các loại tế bào: tế bào biểu
bì, tế bào mmạcạcạch hh dẫdẫn, tế bào lông hút, ...
Cơ thể độnộng vậvậvật tt đưđđ ợc cấu tạo từ các loại tế bào như: tế bào 
cơ, tế bào tthầhầầnnn kikikinnh, tế bào biểu bì, ...
Một số ccơ thhể đa bào: cây phượng, cây hoa hồng, con giun đất,
con ếch đồnng, ...

hình 19.1 và hình 19.2. 
Từ đó hãy cho biết cơ thể 
đa bào là gì?

Kể tênn mmộtộ số ố cơ thể 
sis nh vậtật mà emm không
nnhìn thấhấyy đưđượợc bằng 
mắt thường.

ịnh các cơ thể đơn bào, 
ng cách hoàn thành

u sau:

Tế bào mạch dẫn thân

Tế bào lông hút rễ

Cây cà chcccc ua

Tế bào biểu bì lá

Cơ thể
Số Số tt
cấu tạtạo o nên
cơ thểthể

Là cơ thể

ĐơnĐ  bào Đa bào

khuẩn E coli Một tế bào

ưởi NNhiềhiều tế bàoCây bưở

Trùng roi ? ? ?

Cononếcếchh ? ?? ? ?

g,
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E. coli

cấu tạ
c
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Các cấp độ tổ chức  

trong cơ thể đa bào20

  TỪ TẾ BÀO ĐẾN MÔ

 Tìm hiểu mối quan hệ: tế bào  mô

 Hình 20.1. Một số loại mô ở thực vật

 Hình 20.2. Một số loại mô ở động vật

       Quan sát hình 20.1, 20.2 
và trả lời câu hỏi từ 1 
đến 3.

1 Hãy cho biết mối quan hệ 
từ tế bào đến mô.

2 Nhận xét về hình dạng và 
cấu tạo tế bào hình thành 
nên mỗi loại mô.

3 Hãy dự đoán chức năng 
của các tế bào trong  
một mô. 

–  Trình bày được mối quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ quan và 

cơ thể. 

–  Nêu được các khái niệm mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể. Lấy được ví dụ 

minh hoạ. 

Tế bào cơ dạ dày

Tế bào nhu mô lá

Mô cơ dạ dày

Mô mềm lá

Mô biểu bì dạ dày

Tế bào biểu bì dạ dày

Mô biểu bì lá

Tế bào biểu bì lá

Ở cơ thể đơn bào, mỗi tế bào là một cơ thể. Vậy với cơ thể 
đa bào, các tế bào có sự phối hợp hoạt động với nhau 
như thế nào để tạo thành cơ thể sống?

 Cơ thể người được cấu tạo 
từ những loại mô nào?  
Cho ví dụ.

BÀI
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trong cơ thể đa bào

11111111111111111111111111111111111111111

Hìn

Hình 20.2. Một số loại mô ở động vật

Tế bào cơ dạ dày

Mô cơ dạ dày Mô biểu bì dạ dày

Tế bào biểu bì dạ dày

Cơ thể người được cấu tạo 
từ những loại mô nào?  
Cho ví dụ.

2000
BÀI

Tế bào

TỪ TẾ BÀO ĐẾN MÔ 

Tìm hiểu mối quan hệ: tế bào  mô

nh 20.1. Một số loại mô ở thực vật

      QQuauann sás t hìình 200.1, 20.2 
và trả lời cââu hỏỏi từ 1 
đến 3.

1 Hãy cho biết mối qquuan hệ 
từtừ tế bàbào đếđến mô.

2 Nhhậnận xxétét vvề ề hình ddạng và 
cấấuu tạtạoo tếtế bào hìnhh thành
nên mỗi loại mô.

3 Hãy dự đoán chức năng 
của các tế bào trong 
một mô. 

– Trình bày được mối quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ quan và 

cơ thể.

– Nêu được các khái niệm mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể. Lấy được ví dụ 

minh hoạ. 

Tế bào nhu mô láTế bào nh mô lá

Mô mềm láMô biểu bì lá

Tế bào biểu bì láTế bào biể bì lá

Ở cơ thể đơn bào, mỗi tế bào là một cơ thể. Vậy với cơ thể 
đa bào, các tế bào có sự phối hợp hoạt động với nhau 
như thế nào để tạo thành cơ thể sống?

biể

ô lá

ố loại mô ở

 biểuểu bì

bào nào nhnh

u 

hực vật

mô láô lá
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 Hình 20.3b. Các loại mô cấu tạo nên dạ dày người

 Hình 20.3a. Các loại mô cấu tạo nên lá cây

Mô là tập hợp một nhóm tế bào giống nhau về hình dạng  
và cùng thực hiện một chức năng nhất định.
– Mô thực vật: mô phân sinh, mô biểu bì, mô dẫn, mô cơ bản.  
– Mô động vật: mô cơ, mô thần kinh, mô liên kết, mô biểu bì.

  TỪ MÔ ĐẾN CƠ QUAN

 Tìm hiểu mối quan hệ: mô  cơ quan

4 Quan sát hình 20.3a và cho 
biết lá cây được cấu tạo từ 
những loại mô nào?

5 Quan sát hình 20.3b và cho 
biết dạ dày được cấu tạo từ 
những loại mô nào?

6 Mô và cơ quan có mối liên 
hệ với nhau như thế nào? 

Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một 
chức năng trong cơ thể. 
Cơ quan ở thực vật: rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt. 
Cơ quan ở động vật: dạ dày, ruột, gan, tim, phổi, mắt, mũi, 
miệng, …

Mô biểu bì

Mô cơ bản

Mô dẫn

Mô giậu

Mô mềm

Mô cơ

Mô  
liên kết

Mô  
thần kinh Mô biểu bì

Dạ dày 
người  Hãy kể tên một số cơ quan 

trong cơ thể người và cho 
biết tim được cấu tạo từ 
những loại mô nào?
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Hình 20.3b. Các loại mô cấu tạo nên dạ dày người

H

Mô là tập hợợp một nhóm tế bào giống nhau về hình dạng
và cùng thhực hiện một chức năng nhất định.
– Mô thực vậtt: mô phân sinh, mô biểu bì, mô dẫn, mô cơ bản. 
– Mô độnng vậật: mô cơ, mô thần kinh, mô liên kết, mô biểu bì.

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

o 
ừ 

Cơ quaanC là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một
chức năăng trong cơ thể.
Cơ quaan ở thực vật: rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt. 
Cơ quaan ở động vật: dạ dày, ruột, gan, tim, phổi, mắt, mũi, 
miệng, …

Mô 

Mô 
liên

Mô 
thần

C c loại mi mô c

ình 20.3a. Các loại mô cấu tạo nên lá cây

2222222222222  TỪ MÔ ĐẾN CƠ QUAN

Tìm hiểu mối quan hệ: mô  cơ quan

ình 20.3a và cho
cấu tạo từ 

mô nào?

5 QuQuana  sátt hhình 20.3b và cho
biếtết ddạạ dààyy được cấu tạo từ
nhữnngg lol ại mmô nào?

6 Mô và cơcơ quann có mối liên 
hệhệ vvới nnhaau nhhư ư thế nào? 

Mô biểu bì

Mô cơ bản

Mô dẫn

Mô giậu

Mô mềm

cơ

n kết

n kinh Mô biểu bì

Dạ dày 
người Hãy kể tên một số ố cơ quan 

trt onongg cơ tthểh  ngưườời và cho
bbiếtết ttimim đđượược cấấu tạo từ 
nhnhữnữngg looạiạ  mô nnào?

ẫn

ơ bản QQ
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Hệ chồi

Hệ rễ

  TỪ CƠ QUAN ĐẾN CƠ THỂ

 Tìm hiểu mối liên hệ: cơ quan  hệ cơ quan  cơ thể

  Hình 20.5. Sơ đồ mối quan hệ: cơ quan  
– hệ cơ quan ở người

        Quan sát hình 20.4, 20.5 và  
trả lời câu hỏi từ 7 đến 12.

7 Cho biết các hệ cơ quan cấu tạo 
nên cây cà chua.

8 Gọi tên các cơ quan cấu tạo 
nên hệ chồi tương ứng với 
các số (1) đến (4) trong hình 
và nêu chức năng của mỗi  
cơ quan này.

9   Nêu chức năng của hệ rễ.

10   Hãy kể tên một số cơ quan  
cấu tạo nên hệ tiêu hoá  
ở người và gọi tên các số từ 
(5) đến (9).

11   Ở người có những hệ cơ quan 
nào? Nêu chức năng của hệ 
tiêu hoá.

12    Điều gì sẽ xảy ra nếu trong cơ 
thể có một hệ cơ quan nào đó 
ngừng hoạt động?

Cơ thểHệ tiêu hoá

Hệ tuần hoàn Hệ thần kinh

 Hình 20.4. Sơ đồ mối quan hệ: cơ quan – cơ thể thực vật

 •  Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cà 
chua bị mất đi hệ rễ?

         •  Vẽ bảng sau vào vở và hoàn 
thành theo mẫu:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(9)

(8)

Hệ cơ quan
Cơ quan cấu tạo 
nên hệ cơ quan

Chức năng hệ  
cơ quan

Hệ tiêu hoá
Thực quản, dạ dày, 

ruột, ...

Tiêu hoá thức ăn 

trong cơ thể

Hệ tuần hoàn ? ?

Hệ thần kinh ? ?

Hệ hô hấp ? ?

Hệ bài tiết ? ?
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333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333  TỪ CƠ QUAN ĐẾN CƠ THỂ 

Tìm hiểu mối liên hệ: cơ quan  hệ cơ quan  cơ thể

  Hình 20.5. Sơ đồ mối quan hệ: cơ quan  
– hệ cơ quan ở người

        Quan sát hình 20.4, 20.5 và 
trả lời câu hỏi từ 7 đến 12.

7 Cho biết các hệ cơ quan cấu tạo

Hệ tuần hoàn Hệ thần kinh

Hìn

(1)

(2)

(99)

Hệ tiêu hoá
y

ruột, ... trong cơ thể

Hệ tuần hoàn ? ?

Hệ thần kinh ? ?

Hệ hô hấp ? ?

Hệ bài tiết ? ?

hồi

nên cây cà chua.

8 Gọi tên các cơ quan cấu tạo 
nên hệ chồi tương ứng với 
các số (1) đến (4) trong hình
và nêu chức năng của mỗi 
cơ quan này.

9 g của hệ rễ.

10 cơ quan  
cấc u o n hệ tiêu hoá  
ở ngngườười và ọiọ  tên các số từ 
(5) đếếnn (9(9).

11   Ở người cócó nnhữngng hệ cơ quan 
nànào?o? Nêu chứhức nănng của hệ
titiêuêu hhoáoá.

12   ĐĐiềiềuu gìgì sẽ xảảy rar  nếếu trong cơ 
ththể ể cócó mmộtộ  hệ ccơ quuan nào đó 
ngừng hoạt độộng??

Cơ thểHệ tiêu hoá

nh 20.4. Sơ đồ mối quan hệ: cơ quan – cơ thể thực vật

•  ĐiĐiềuều ggìì sẽsẽ xảyảy rraa nếuu cây cà 
cchuaua bbịị mấmất t điđi hhệ rễễ?

         • VẽVẽ bbảnảngg saauu vào vở vvà hoàn 
ththànànhh ththeoeo mmẫuẫu::

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Hệ cơ quan
Cơ quan cấu tạo 
nên hệ cơ quan

Chức năng hệ 
cơ quan

Hệ tiêu hoá
Thực quản, dạ dày, Tiêu hoá thức ăn

11

ng
(5) đếế

qqqqqqqqquuuuuauauuu nnnnnnnnnnnnn n
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1.  Đơn vị cấu tạo và chức năng cơ bản của mọi cơ thể sống là
A. mô.                           B. tế bào.                                C. cơ quan.  D. hệ cơ quan.

2.  Trong cơ thể đa bào, tập hợp các tế bào giống nhau cùng thực hiện một chức năng 
nhất định được gọi là
A. mô.  B. tế bào.  C. cơ quan.  D. hệ cơ quan.

3.  Kể tên các cơ quan thuộc hệ hô hấp ở người và cho biết mối liên hệ về chức năng của 
các cơ quan.

4.   Khi em tập thể dục, những cơ quan và hệ cơ quan nào trong cơ thể cùng phối hợp 
hoạt động?

   BÀI TẬP

Nêu tên các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào tương ứng với các số từ (1) đến (5) 
trong hình sau:

(1) (2) (3) (4) (5)

Hệ cơ quan là tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để 
thực hiện một chức năng nhất định.
Ở cơ thể thực vật, các hệ cơ quan được chia thành hệ chồi 
và hệ rễ.
Ở cơ thể động vật gồm một số hệ cơ quan như: hệ vận động 
(xương, cơ); hệ tuần hoàn (tim, mạch máu, máu); hệ hô hấp 
(mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản và phổi); ...
Cơ thể đa bào được cấu tạo từ nhiều cơ quan và hệ cơ 
quan. Các cơ quan cùng thực hiện chức năng tạo thành hệ 
cơ quan, các hệ cơ quan hoạt động thống nhất, nhịp nhàng 
để thực hiện chức năng sống. 
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1. Đơn vị cấu tạo và chức năng cơ bản của mọi cơ thể sống là
A. mô.                           B. tế bào.                                C. cơ quan. D. hệ cơ quan.

2. Trong cơ thể đa bào, tập hợp các tế bào giống nhau cùng thực hiện một chức năng 
nhất định được gọi là
A. mô. B. tế bào.  C. cơ quan.  D. hệ cơ quan.

3. Kể tên các cơ quan thuộc hệ hô hấp ở người và cho biết mối liên hệ về chức năng của 
các cơ quan.

4.  Khi em tập thể dục, những cơ quan và hệ cơ quan nào trong cơ thể cùng phối hợp 
hoạt động?

 BÀI TẬP

) 

Hệ cơ quaan Hệ là tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để 
thực hiện mộột chức năng nhất định.
Ở cơ thể tthựcc vật, các hệ cơ quan được chia thành hệ chồi 
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Nêu tên cáácc cấp độ tổ chức trong cơ thể ể đđa bbàoo tươơngng ứng với các số từ (1) đến (5)
trong hìnhnh sau:

(1) (2) (3(3) (4) (5)

và hệ rễ.
Ở cơ thể đđộngg vật gồm một số hệ cơ quan như: hệ vận động
(xương, cơơ); hhệ tuần hoàn (tim, mạch máu, máu); hệ hô hấp 
(mũi, hầu,, thaanh quản, khí quản, phế quản và phổi); ...
Cơ thể đaa bàào được cấu tạo từ nhiều cơ quan và hệ cơể
quan. Cácc cơ quan cùng thực hiện chức năng tạo thành hệ
cơ quan, ccác hhệ cơ quan hoạt động thống nhất, nhịp nhàng
để thực hiiện cchức năng sống. 
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Thực hành quan sát sinh vật 21

1. Chuẩn bị

Dụng cụ: Kính hiển vi, lam kính, lamen, pipette, giấy thấm, 
bông, giấy bìa, kim chỉ, keo dán, lọ thuỷ tinh.
Mẫu vật: 
+  Mẫu vật: Mẫu nước ao hồ, nước đọng lâu ngày hoặc mẫu nuôi 

cấy. Mẫu thực vật có đầy đủ các đại diện biến dạng của rễ, 
thân, lá.

+  Bộ ảnh thực vật: cây cà rốt, cây khoai lang, cây khoai tây, cây 
cà chua, cây hành, cây xương rồng, cây nắp ấm, cây quất, cây 
lạc, ... (có thể thay các cây khác để thuận lợi cho việc thu mẫu).

+  Mô hình tháo lắp cơ thể người hoặc tranh ảnh về cấu tạo 
cơ thể người.

2. Cách tiến hành 

 Quan sát cơ thể đơn bào 

 Hình 21.1. Các bước làm tiêu bản quan sát cơ thể đơn bào

Bước 4: Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi với vật kính 10x, 
40x và vẽ cơ thể đơn bào quan sát được.

Bước 1: Đặt vài sợi bông lên lam kính.

Bước 2: Dùng pipette hút nước trong 
lọ chứa mẫu vật và nhỏ 1 giọt lên lam 
kính đã có sẵn sợi bông. 

– Quan sát và vẽ được một số cơ thể đơn bào.

– Quan sát và mô tả được các cơ quan cấu tạo cây xanh. 

– Quan sát mô hình và mô tả được cấu tạo cơ thể người.

Bước 3: Đậy lamen lên lam kính có chứa 
mẫu vật, dùng giấy thấm nước thừa 
(nước tràn ra ngoài lamen).

BÀI
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Hình 21.1. Các bước làm tiêu bản quan sát cơ thể đơn bào

Bước 4: Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi với vật kính 10x,
40x và vẽ cơ thể đơn bào quan sát được.
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– Quan sát và vẽ được một số cơ thể đơn bào

Bước 3: Đậy lamen lên lam kính có chứa
mẫu vật, dùng giấy thấm nước thừa
(nước tràn ra ngoài lamen).

21
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Chuẩn bị

g cụ: Kính hiển vi, lam kính, lamen, pipette, giấy thấm, 
ng, giấy bìa, kim chỉ, keo dán, lọ thuỷ tinh.

vật:
Mẫu vật: Mẫu nước ao hồ, nước đọng lâu ngày hoặc mẫu nuôi
ấy. Mẫu thực vật có đầy đủ các đại diện biến dạng của rễ, 
hân, lá.
ộ ảnh thực vật: cây cà rốt, cây khoai lang, cây khoai tây, cây 
à chua, cây hành, cây xương rồng, cây nắp ấm, cây quất, cây 
c, ... (có thể thay các cây khác để thuận lợi cho việc thu mẫu).

Mô hình tháo lắp cơ thể người hoặc tranh ảnh về cấu tạo 
ơ thể người.

Cách tiến hành 

Quan sát cơ thể đơn bào

ước 1: Đặt vài sợi bông lên lam kính.

ước 2: Dùng pipette hút nước trong 
chứa mẫu vật và nhỏ 1 giọt lên lam

nh đã có sẵn sợi bông. 

Quan sát và vẽ được một số cơ thể đơn bào.

– Quan sát và mô tả được các cơ quan cấu tạo cây xanh. 

– Quan sát mô hình và mô tả được cấu tạo cơ thể người.
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 Quan sát các cơ quan cấu tạo cây xanh

– Quan sát mẫu vật thật.
–  Xác định các cơ quan, hệ cơ quan cấu tạo cây xanh ở mẫu vật 

hoặc bộ ảnh. 

Cây cà rốt Cây hành tây

Cây quất

Cây lạc

Cây xương rồng Cây khoai tây

 Hình 21.2. Một số loài thực vật

 Quan sát mô hình hoặc tranh ảnh cấu tạo cơ thể người

– Quan sát mô hình/ tranh ảnh cấu tạo nên cơ thể người.
–  Xác định vị trí các cơ quan, hệ cơ quan quan sát được.  

Nếu quan sát mô hình cơ thể người cần thực hiện tháo,  
lắp theo các bước sau:

Bước 1: Đặt mô hình vào vị trí thích hợp.
Bước 2: Quan sát tổng thể các thành phần cấu tạo ngoài của  
cơ thể người.
Bước 3: Quan sát cấu tạo các hệ cơ quan bằng cách tháo dần các  
bộ phận của mô hình.
Bước 4: Lắp mô hình về dạng ban đầu.
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Quan sát các cơ quan cấu tạo cây xanh

– Quan sát mẫu vật thật.
–  Xác định các cơ quan, hệ cơ quan cấu tạo cây xanh ở mẫu vật 

hoặc bộ ảnh. 

– Q
– Xác định vị trí các cơ quan, hệ cơ quan quan sát được. 

Nếu quan sát mô hình cơ thể người cần thực hiện tháo, 
lắp theo các bước sau:

Bước 1: Đặt mô hình vào vị trí thích hợp.
Bước 2: Quan sát tổng thể các thành phần cấu tạo ngoài của 
cơ thể người.
Bước 3: Quan sát cấu tạo các hệ cơ quan bằng cách tháo dần các
bộ phận của mô hình.
Bước 4: Lắp mô hình về dạng ban đầu.
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Cây cà rốt Cây hành tây

Cây quất

Cây lạc

Cây xương rồng Cây khoai tây

Hình 21.2. Một số loài thực vật

Quan sát mô hình hoặc tranh ảnh cấu tạo cơ thể người

Quan sát mô hình/ tranh ảnh cấu tạo nên cơ thể người.
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 Hình 21.3b. Một số cơ quan trong cơ thể người

 Hình 21.3a. Mô hình bộ xương người

 Báo cáo kết quả thực hành

Viết và trình bày báo cáo theo mẫu:

Báo cáo: Quan sát sinh vật

Thứ ......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Nhóm ........................................................ Lớp ................................

1.  Vẽ và chú thích một cơ thể đơn bào.

2. Nêu các cơ quan cấu tạo cây xanh trên mẫu đã quan sát. 

3.  Kể tên một số cơ quan, hệ cơ quan ở người.

4.  Trong những mẫu vật thực vật mà em đã quan sát và mô tả, 
những mẫu vật nào có rễ, thân, lá biến dạng?

Mô hình người thường 
làm bằng nguyên liệu dễ 
vỡ như thạch cao. Trong 
quá trình tháo lắp mô 
hình cần nhẹ nhàng, khéo 
léo, không để vỡ các chi 
tiết trong mô hình. Những 
mô hình có cố định bằng 
ốc vít hay bản lề, cần phải 
tra dầu chống gỉ định kì.  
Để thuận tiện cho việc 
tháo lắp mô hình, em hãy 
tháo các bộ phận theo thứ 
tự từ ngoài vào trong và 
đặt các bộ phận sau khi 
tháo theo quy tắc bộ phận 
nào tháo trước để gần vị trí 
tay, bộ phận tháo sau để  
xa hơn.

CHÚ Ý

100

 Hì

Viết

Nhóm ........................................................ Lớp ................................

1.  Vẽ và chú thích một cơ thể đơn bào.

2. Nêu các cơ quan cấu tạo cây xanh trên mẫu đã quan sát.

3.  Kể tên một số cơ quan, hệ cơ quan ở người.

4. Trong những mẫu vật thực vật mà em đã quan sát và mô tả, 
những mẫu vật nào có rễ, thân, lá biến dạng?

ốc vít hay bản lề, cần phải
tra dầu chống gỉ định kì.
Để thuận tiện cho việc
tháo lắp mô hình, em hãy 
tháo các bộ phận theo thứ 
tự từ ngoài vào trong và
đặt các bộ phận sau khi 
tháo theo quy tắc bộ phận 
nào tháo trước để gần vị trí
tay, bộ phận tháo sau để 
xa hơn.

.........

Mô hình người thường 
làm bằng nguyên liệu dễ
vỡ như thạch cao. Trong 
quá trình tháo lắp mô 
hình cần nhẹ nhàng, khéo 
léo, không để vỡ các chi 
tiết trong mô hình. Những 
mô hình có cố định bằng 
ốc vít hay bản lề cần phải

Hình 21.3b. Một số cơ quan trong cơ thể người

nh 21.3a. Mô hình bộ xương người

Báo cáo kết quả thực hành

t và trình bày báo cáo theo mẫu:

Báo cáo: Quan sát sinh vật

Thứ ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
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